
TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Dương Văn Tuynh

Tuần Ngày 
dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị 

dạy học
Số 

lượng
Ghi 
chú

Nhận 
xét BGH

6 12/10 6A1 GDĐP 6 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóaMáy tính, máy chiếu 1
7 19/10 6A1 GDĐP 7 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóaMáy tính, máy chiếu 1
8 26/10 6A1 GDĐP 9 Ôn tập KT giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
9 2/11 6A1 GDĐP 10 Kiểm tra giữa kì Máy tính, máy chiếu 1

10 9/11 6A1 GDĐP 8Chủ đề 3. Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóaMáy tính, máy chiếu 1

11 16/11 6A1 GDĐP 11 Chủ đề 4. Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành 
chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

12 23/11 6A1 GD ĐP 12 Chủ đề 4. Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành 
chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

13 30/11 6A1 GD ĐP 13 Chủ đề 4. Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành 
chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

14 7/12 6A1 GD ĐP 14 Chủ đề 5. Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
15 14/12 6A1 GDDP 18 KT HKI Máy tính, máy chiếu 1
16 21/12 6A1 GD ĐP Trả lại Toán tiết KTHKI Máy tính, máy chiếu 1
17 28/12 6A1 GD ĐP 15 Sản vật địa phương Máy tính, máy chiếu 1
18 4/1 6A1 GD ĐP 16 Sản vật địa phương Máy tính, máy chiếu 1

18 đệm 11/1 6A1 GD ĐP Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
19 18/1 6A1 GD ĐP 19 Chủ đề 6. Các nghề truyền thống góp phần phát 

triển kinh tế thành phố Hà Nội
Máy tính, máy chiếu 1

20 25/1 6A1 GD ĐP 20 Chủ đề 6. Các nghề truyền thống góp phần phát 
triển kinh tế thành phố Hà Nội

Máy tính, máy chiếu 1
21 01/02 6A1 GD ĐP 21 Chủ đề 6. Các nghề truyền thống góp phần phát 

triển kinh tế thành phố Hà Nội
Máy tính, máy chiếu 1

22 08/02 nghỉ Tết Âm lịch
23 15/2 6A1 GDĐP 22 Chủ đề 6. Các nghề truyền thống góp phần phát 

triển kinh tế thành phố Hà Nội
Máy tính, máy chiếu 1

24 22/2 6A1
GD ĐP

23

GDDP 23 Chủ đề 7. Phong trào tương thân tương ái ở thành 
phố Hà Nội

Máy tính, máy chiếu 1
25 29/02 6A1

GD ĐP
23

GDDP 24 Chủ đề 7. Phong trào tương thân tương ái ở thành 
phố Hà Nội

Máy tính, máy chiếu 1
26 7/3 6A1

GD ĐP
23

GDDP 25 Chủ đề 7. Phong trào tương thân tương ái ở thành 
phố Hà Nội

Máy tính, máy chiếu 1
07/03 6A1

GD ĐP
23

GDDP 27 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
27 14/03 6A1GD 

ĐP23
GDDP 28 Kiểm tra giữa kì II

28 21/03 6A1GD 
ĐP23

GDDP 26 Chủ đề 7. Phong trào tương thân tương ái ở thành phố 
Hà Nội

Máy tính, máy chiếu 1
29 28/03 6A1 GDDP 29 Chủ đề 8. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà 
Nội

Máy tính, máy chiếu 1
30 04/04 6A1 GDDP 30 Chủ đề 8. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà 
Nội

Máy tính, máy chiếu 1
31 11/4 6A1 GDDP 31 Chủ đề 8. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà 
Nội

Máy tính, máy chiếu 1
32 18/4 6A1 GĐDP Nghỉ giỗ tổ Hùng Vương Máy tính, máy chiếu 1
33 25/04 6A1 GD ĐP 35 KTHKII Máy tính, máy chiếu 1
34 02/05 6A1 GDDP 32 Chủ đề 8. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà 
Nội

Máy tính, máy chiếu 1
35 09/05 6A1 GDDP 33 Chủ đề 8. Ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng của ô 

nhiễm môi trường tới đời sống, sức khỏe người dân Hà 
Nội

Máy tính, máy chiếu 1
36 16/5 6A1 GDDP Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
37 23/05 6A1 GDDP Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1







TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Bích Ngân

Tuần Ngày 
dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị 

dạy học
Số 

lượng
Ghi 
chú

Nhận 
xét BGH

1 6/9 6A4 Ngữ văn 1 Học đọc Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 2 Học viết Máy tính, máy chiếu 2

2 12/9 6A4 Ngữ văn 3 Học nói và nghe Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 4 Cấu trúc SGK Ngữ văn 6 Máy tính, máy chiếu 2

13/9 6A4 Ngữ văn 5,6 ĐHVB Thánh Gióng Máy tính, máy chiếu 2
3 19/9 6A4 Ngữ văn 7 ĐHVB Thánh Gióng Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 8 ĐHVB Thạch Sanh Máy tính, máy chiếu 2
20/9 6A4 Ngữ văn 9 ĐHVB Thạch Sanh Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 10 THTV Máy tính, máy chiếu 2
4 26/9 6A4 Ngữ văn 11 THĐH: Sự tích Hồ Gươm Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 12 THĐH: Sự tích Hồ Gươm Máy tính, máy chiếu 2
27/9 6A4 Ngữ văn 13,14 TH viết: Viết bài văn kể lại một truyện TT... Máy tính, máy chiếu 2

5 3/10 6A4 Ngữ văn 15 TH viết: Viết bài văn kể lại một truyện TT... Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 16 Nói và nghe Máy tính, máy chiếu 2

4/10 6A4 Ngữ văn 17,18 ĐHVB: À ơi tay mẹ Máy tính, máy chiếu 2
6 10/10 6A4 Ngữ văn 19, 20 ĐHVB: Về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 2

11/10 6A4 Ngữ văn 21 THTV Máy tính, máy chiếu 2
11/10 6A4 Ngữ văn 22 THĐH: Ca dao VN Máy tính, máy chiếu 2

7 17/10 6A4 Ngữ văn 23 Thực hành đọc hiểu: Ca dao VN Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 24 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 2

18/10 6A4 Ngữ văn 25 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 26 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm Máy tính, máy chiếu 2

8 24/10 6A4 Ngữ văn 27 Đọc hiểu VB: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 28 Đọc hiểu VB: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 2

25/10 6A4 Ngữ văn 29 Đọc hiểu VB: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 30 Đọc hiểu VB: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 2

9 31/10 6A4 Ngữ văn 31 Đọc hiểu VB: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 32 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 2

1/11 6A4 Ngữ văn 33 Ôn tập GK Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 34 Ôn tập GK Máy tính, máy chiếu 2

10 7/11 6A4 Ngữ văn 35 Ôn tập GK Máy tính, máy chiếu 2
8/11 6A4 Ngữ văn 37 Ôn tập KTGK Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 38 KTGK Máy tính, máy chiếu 2
11 14/11 6A4 Ngữ văn 39 KTGK Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 40 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2
15/11 6A4 Ngữ văn 41 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 42 Nói và nghe: Kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2
12 21/11 6A4 Ngữ văn 43 Nói và nghe: Kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 46 Đọc hiểu VB: Nguyên Hồng-nhà văn của những 
người cùng khổ

Máy tính, máy chiếu 2
22/11 6A4 Ngữ văn 45 Đọc hiểu VB: Nguyên Hồng-nhà văn của những 

người cùng khổ
Máy tính, máy chiếu 2

13 28/11 6A4 Ngữ văn 47 Đọc hiểu VB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 48 Đọc hiểu VB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 2

29/11 6A4 Ngữ văn 49 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 50 TH đọc hiểu VB: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh 

cửu của lòng yêu nước
Máy tính, máy chiếu 2

14 5/12 6A4 Ngữ văn 51 TH đọc hiểu VB: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh 
cửu của lòng yêu nước

Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 52 Trả bài KTGK Máy tính, máy chiếu 2

06/12 6A4 Ngữ văn 53 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 54 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 2

15 12/12 6A4 Ngữ văn 55 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 56 Đọc hiểu VB: HCM và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 2

13/12 6A4 Ngữ văn 57 Đọc hiểu VB: HCM và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 58 Đọc hiểu VB: HCM và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 2

16 19/12 6A4 Ngữ văn 59 Đọc hiểu VB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 60 Đọc hiểu VB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 2

20/12 6A4 Ngữ văn 61 THTV Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 62 Đọc hiểu VB: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 2

17 26/12 6A4 Ngữ văn 63 THĐH: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 64 Viết bài văn TM thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 2

27/12 6A4 Ngữ văn 65 Viết bài văn TM thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 66 Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của 

một sự kiện lịch sử
Máy tính, máy chiếu 2

18 2/1 6A4 Ngữ văn 67 Ôn tập đọc, viết, nói, nghe Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 68 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 2

3/1 6A4 Ngữ văn 69 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 2



18 đệm 9/1 6A4 Ngữ văn 72 Trả bài KTCK Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn Ôn tập Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn Ôn tập Máy tính, máy chiếu 2

HK II Máy tính, máy chiếu 2
19 16/1 6A4 Ngữ văn 73,74 Đọc hiểu VB: Bài học đường đời đầu tiên Máy tính, máy chiếu 2

17/1 6A4 Ngữ văn 75 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 76 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 2

20 23/1 6A4 Ngữ văn 77 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 78 THTV Máy tính, máy chiếu 2

24/1 6A4 Ngữ văn 79 THĐT: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 80 THĐT: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 2

21 30/1 6A4 Ngữ văn 81 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 82 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 83 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 84 Nói và nghe: Kể lại trải nghiệm... Máy tính, máy chiếu 2

22 6/2 6A4 Ngữ văn 85 ĐHVB: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 86 ĐHVB: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 2

24 20/2 6A4 Ngữ văn 87 ĐHVB: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 88 ĐHVB: Lượm Máy tính, máy chiếu 2

21/2 6A4 Ngữ văn 89 ĐHVB: Lượm Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 90 THTV Máy tính, máy chiếu 2

25 27/2 6A4 Ngữ văn 91 THĐH: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 92 THĐH: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 2

28/2 6A4 Ngữ văn 93 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc... Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 94 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc... Máy tính, máy chiếu 2

26 5/3 6A4 Ngữ văn 95 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 96 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 2

6/3 6A4 Ngữ văn 97 Ôn tập giữa kì 2 Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 98 Ôn tập giữa kì 2 Máy tính, máy chiếu 2

27 12/3 6A4 Ngữ văn 99 KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 100 KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 2

13/3 6A4 Ngữ văn KTGK 2 môn Toán Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 101 Đọc hiểu văn bản: Vì sao chúng ta phải đối xử thân 

thiện với động vật
Máy tính, máy chiếu 2

28 19/3 6A4 Ngữ văn 102 Đọc hiểu văn bản: Vì sao chúng ta phải đối xử thân 
thiện với động vật

Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 103 Đọc hiểu VB: Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 2

20/3 6A4 Ngữ văn 104 Đọc hiểu VB: Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 2
30 6A4 Ngữ văn 105 THTV Máy tính, máy chiếu 2

26/3 6A4 Ngữ văn 106 THTV Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 107 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà Máy tính, máy chiếu 2

32 27/3 6A4 Ngữ văn 108 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà Máy tính, máy chiếu 2
6A4 Ngữ văn 109 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời 

sống
Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời 
sống

Máy tính, máy chiếu 2
2/4 6A4 Ngữ văn 111 Trả bài KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 112 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời 
sống

Máy tính, máy chiếu 2
3/4 6A4 Ngữ văn 113 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 2

6A4 Ngữ văn 114 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 2
9/4 6A4 Ngữ văn 115 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 2

6A5 Ngữ văn 116 ĐHVB: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 2
6A6 Ngữ văn
6A7 Ngữ văn
6A8 Ngữ văn
6A9 Ngữ văn
6A10 Ngữ văn
6A11 Ngữ văn
6A12 Ngữ văn



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Đào Thị Khanh

Tuần Ngày 
dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị 

dạy học
Số 

lượng
Ghi 
chú

Nhận 
xét BGH

6 9/10 9A4 Sử 5 Các nước Đông Nam Á Máy tính, máy chiếu 1
10/10 6A1 Sử 6 Nguồn gốc loài người Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Sử 5 CMCN từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Sử 5 CMCN từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 11 Trung Quốc từ TK VII- XIX Máy tính, máy chiếu 1

11/10 9A3 Sử 6 Các nước châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 6 Các nước châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

13/10 8A3 Sử 6 CMCN từ TK XVII- XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 12 Trung Quốc từ TK VII- XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 17 CĐ: Em đã trưởng thành Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 5 Các nước Đông Nam Á Máy tính, máy chiếu 1

7

16/10 9A4 Sử 6 Các nước Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
17/10 6A1 Sử 7 Xã hội nguyên thủy Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Sử 6 CMCN từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 6 CMCN từ thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 13 Ấn Độ từ thế kỉ IV- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1

18/10 9A3 Sử 7 Các nước Mĩ La tinh Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 7 Các nước Mĩ La tinh Máy tính, máy chiếu 1

20/10 8A3 Sử 7 Đông Nam Á từ TK XVI- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 14 Ấn Độ từ thế kỉ IV- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 20 CĐ: Em đã trưởng thành( TT) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 6 Các nước Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 9A4 Sử 8 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
24/10 6A1 Sử 8 Xã hội nguyên thủy Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Sử 7  ĐNA từ thế kỉ XVI- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 7 ĐNA từ thế kỉ XVI- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 15 Các vương quốc PK ĐNA từ đầu thế kỉ X- XVI Máy tính, máy chiếu 1

25/10 9A3 Sử 8 Ôn tập kiểm tra HK I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 8 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

27/10 8A3 Sử 8 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 16 Các vương quốc PK ĐNA từ đầu thế kỉ X- XVI Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 23 ÔN tập Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 8 Ôn tập kiểm tra HK I Máy tính, máy chiếu 1

9

30/10 9A4 Sử 7 Các nước Mĩ Latinh Máy tính, máy chiếu 1
31/10 6A1 Sử 10 Xã hội nguyên thủy Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Sử / Kiểm tra giữa kì I GDCD
8A1 Sử 8 ĐNA từ thế kỉ XVI- TK XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 17 Các vương quốc PK ĐNA.từ đầu thê kỉ X-XVI Máy tính, máy chiếu 1

1/11 9A3 Sử / Kiểm tra giữa kì I Địa lí
9A1 Sử 10 CĐ: Mĩ- Tây Âu- NB sau CTTG thứ hai Máy tính, máy chiếu 1

3/11 8A3 Sử 10 Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 18 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 26 Kiểm tra giữa kì I
9A2 Sử 7 Các nước Mĩ Latinh Máy tính, máy chiếu 1

10

6/11 6A1 Sử 10 Sự chuyển biến về KT-XH cuối thời NT Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử / Kiểm tra giữa kì I- Ngữ Văn

7/11 9A1 Sử 11 Mĩ- Tây Âu-  Nhật Bản sau CTTG thứ hai Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 10 Hợp tác thật vui Máy tính, máy chiếu 1
6A5 KNS 10 Hợp tác thật vui Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HDTN 29 Thầy cô- Người bạn đồng hành Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 20 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1

8/11 8A3 Sử 11 Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử / Kiểm tra giữa kì I- Toán



9/11 8A2 Sử 10 Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 21 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 10 Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn Máy tính, máy chiếu
9A2 Sử 10 CĐ: Mĩ- tây Âu- Nhật Bản Máy tính, máy chiếu

11 14/11 9A1 Sử 12 Mĩ- Tây Âu-  Nhật Bản sau CTTG thứ hai(TT) Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 11 giao tiếp ứng xử Máy tính, máy chiếu 1
6A5 KNS 11 giao tiếp ứng xử Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HDTN 32 CĐ: Thầy cô- Người bạn đồng hành(TT) Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 22 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1

15/11 8A3 Sử 12 Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam..... Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 10 Chủ đề: Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản sau CTTG thứ hai Máy tính, máy chiếu

17/11 8A2 Sử 11 Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn(TT)Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 23 Đất nước buổi đầu độc lập(939-967) Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 11 Cuộc xung đột Nam- Bắc triều và Trịnh- Nguyễn(TT)Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 11 CĐ: Mĩ- tây Âu- Nhật Bản(TT) Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11 9A1 Sử 13 CĐ: Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 35 CĐ: Thẩy cô- người bạn đồng hành Máy tính, máy chiếu 1

22/11 6A1 Sử 13 Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 13 Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam..... Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 12 CĐ: Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản Máy tính, máy chiếu 1

24/11 8A1 Sử 12 Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam..... Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 25 Đại Cồ Việt thời Đinh- Tiền Lê Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 12 CĐ: Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11 9A3 Sử 12 CĐ: Mĩ- Tây Âu- Nhật Bản sau CTTG thứ hai Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 12 Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam..... Máy tính, máy chiếu 1

28/11 9A1 Sử 14 Cuộc CMKH kĩ thuật  và tác động..... Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 38 CĐ: Tiếp nối truyền thống cha ông Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 26 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước.... Máy tính, máy chiếu 1

29/11 6A1 Sử 14 Ai cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 14 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 13 Trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai.... Máy tính, máy chiếu 1

01/12 8A1 Sử 13 Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam..... Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 27 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước.... Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 13 Trật tự thế giới mới sau CTTG thứ hai.... Máy tính, máy chiếu 1

14 4/12 9A3 Sử 14 Những thành tựu của cuộc CMKHKT.... Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 14 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1

5/12 9A1 Sử 15 Việt Nam sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 41 Tiếp nối truyền thống cha ông Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 28 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước.... Máy tính, máy chiếu 1

6/12 6A1 Sử 15 Ấn Độ thời cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 15 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 14 Những thành tựu của cuộc CMKHKT.... Máy tính, máy chiếu 1

08/12 8A1 Sử 14 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 29 Cuộc kháng chiến chống Tống(1075-1077) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 14 Những thành tựu của cuộc CMKHKT.... Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12 9A3 Sử 17 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 15 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1

12/12 9A1 Sử 17 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 50 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 30 Cuộc kháng chiến chống Tống(1075-1077) Máy tính, máy chiếu 1

13/12 6A1 Sử 17 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 16 Phong trào Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 17 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

15/12 8A1 Sử 15 Khởi nghĩa nông dân Đằng ngoài thế kỉ XVIII Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 35 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 17 Ôn tập kiểm tra cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

16

18/12 9A3 Sử 15 Việt Nam sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 16 Khởi nghĩa Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1

19/12 9A1 Sử 16 Phong trào CMVN sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 44 Tiếp nối truyền thống cha ông Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 31 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1

20/12 6A1 Sử 16 Ấn Độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 18 Kiểm tra cuối kì I
9A4 Sử 15 Việt Nam sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1

22/12 8A1 Sử 16 Khởi nghĩa Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 32 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 15 Việt Nam sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1



17 25/12 9A3 Sử 16 Phong trào CMVN sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 17 Khởi nghĩa Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1

26/12 9A1 Sử / Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 47 Tiếp nối truyền thống cha ông Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 33 Cuộc k.c chống quân xâm lược Mông- Nguyên Máy tính, máy chiếu 1

27/12 6A1 Sử / Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 17 Khởi nghĩa Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 16 Phong trào CMVN sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1

29/12 8A1 Sử 17 Khởi nghĩa Tây Sơn Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 34 Cuộc k.c chống quân xâm lược Mông- Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 16 Phong trào CMVN sau CTTG thứ nhất Máy tính, máy chiếu 1

18 Ôn tập, hết chương trình HKI 
HỌC KÌ II

19 15/1 9A4 Sử 19 Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài(1919-1925) Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 56 CĐ: Tập làm chủ gia đình Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 37 Ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 19 Phòng chống cháy nổ Máy tính, máy chiếu 1

16/1 8A1 Sử 19 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 19 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 19 Trung Quốc thời cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

17/1 8A2 Sử 19 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 19 Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài(1919-1925) Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 19 Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài(1919-1925) Máy tính, máy chiếu 1

18/1 9A1 Sử 19 Những hoạt động của NAQ ở nước ngoài(1919-1925) Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 20 CMVN trước khi Đảng ra đời Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 20 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 20 CMVN trước khi Đảng ra đời Máy tính, máy chiếu 1

19/1 8A3 Sử 20 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 20 CMVN trước khi Đảng ra đời Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 20 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 20 CMVN trước khi Đảng ra đời Máy tính, máy chiếu 1

20 22/1 9A3 Sử 21 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 59 CĐ: Tập làm chủ gia đình Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 38 Ba lần kháng chiến chống Mông- Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 20 Phòng chống cháy nổ Máy tính, máy chiếu 1

23/1 8A1 Sử 21 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 21 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 21 Hi lạp và La mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

24/1 8A2 Sử 21 Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo thế kỉ XVI- XVIII Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 21 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 21 Sự hình thành của CNĐQ ở các nước Âu- Mĩ.... Máy tính, máy chiếu 1

25/1 8A2 Sử 22 Sự hình thành của CNĐQ ở các nước Âu- Mĩ.... Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 22 Sự hình thành của CNĐQ ở các nước Âu- Mĩ.... Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 21 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 21 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 22 Hi lạp và La mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A5 KNS 20 Phòng chống cháy nổ Máy tính, máy chiếu 1

26/1 9A1 Sử 22 Phong trào CMVN trong những năm 1930-1935 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 22 Phong trào CMVN trong những năm 1930-1935 Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 22 Phong trào CMVN trong những năm 1930-1935 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 22 Phong trào CMVN trong những năm 1930-1935 Máy tính, máy chiếu 1

21 29/1 9A3 Sử 23 Phong trào CMVN trong những năm 1936-1939 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 62 Nét đep mùa xuân Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 39 Nước Đại Ngu thời Hồ 1406-1407 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 21 Kĩ năng sắm vai Máy tính, máy chiếu 1

30/1 8A1 Sử 23 Sự hình thành CNDQ ở các nước Âu- Mỹ... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 23 Sự hình thành CNDQ ở các nước Âu- Mỹ... Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 23 Hi lạp và La mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

31/1 9A1 Sử 23 Cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 24 Phong trào công nhân cuối TK XVIII- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1

1/2 8A2 Sử 24 Phong trào công nhân cuối TK XVIII- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 24 Phong trào công nhân cuối TK XVIII- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 23 Cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 23 Cách mạng Việt Nam trong những năm 1936-1939 Máy tính, máy chiếu 1

2/2 9A1 Sử 24 CMVN trong những năm 1939-1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 24 CMVN trong những năm 1939-1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 24 CMVN trong những năm 1939-1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 24 CMVN trong những năm 1939-1945 Máy tính, máy chiếu 1

22 5/2 9A3 Sử 25 Cao trào cách mạng tiến tới TKN T8/1945 Máy tính, máy chiếu 1



7A4 Sử 40 Khởi nghĩa Lam Sơn máy tính, máy chiếu 1
6A1 HDTN 65 Tập làm chủ gia đinh Máy tính, máy chiếu 1

6/2 8A1 Sử 25 Phong trào công nhân cuối TK XVIII- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 25 Phong trào công nhân cuối TK XVIII- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1

23 15/2 8A2 Sử 25 PTCN cuối thế kỉ XVIII-đầu TKXX Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 26 PTCN cuối thế kỉ XVIII-đầu TKXX Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 25 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 25 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1

16/2 9A1 Sử 26 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 26 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 26 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 26 Cao trào CM tiến tới TKN tháng 8/1945 Máy tính, máy chiếu 1

24 19/2 9A3 Sử 27 Tổng khởi nghĩa T8/1945 và sự ra đời của nước VNDC Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 668 CĐ- tập làm chủ gia đình Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 41 Khởi nghĩa Lam Sơn Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 23 Dự án sống xanh Máy tính, máy chiếu 1

20/2 8A1 Sử 27 Chiến tranh thế giới thứ nhất... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 26 PTCN cuối thế kỉ XIX- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 27 Nước Văn Lang- Âu Lạc Máy tính, máy chiếu 1

21/2 8A2 Sử 26 PTCN cuối thế kỉ XIX- đầu TK XX Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 26 Cao trào CM tiến tới tổng khởi nghĩa T8/1945 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 27 Tổng khởi nghĩa T8/1945 và sự ra đời của nước VNDC Máy tính, máy chiếu 1

22/2 8A2 Sử 27 Chiến tranh thế giới thứ nhất máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 28 Chiến tranh thế giới thứ nhất(TT) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 27 Tổng khởi nghĩa T8/1945 và sự ra đời của nước VNDC Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 27 Tổng khởi nghĩa T8/1945 và sự ra đời của nước VNDC Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 28 Nước Văn Lang- Âu lạc(TT) Máy tính, máy chiếu 1
6A5 KNS 23 Dự án sống xanh Máy tính, máy chiếu 1

23/2 9A1 Sử 27 Tổng khởi nghĩa T8/1945 và sự ra đời của nước VNDC Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 28 Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền... máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 28 Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền... Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 28 Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền... Máy tính, máy chiếu 1

25 26/2 9A3 Sử 29 Xây dựng và bảo vệ chính quyền sau CMT8 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 71 CĐ: Tập làm chủ gia đình Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 41 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn(1418-1427) Máy tính, máy chiếu 1
6A1 KNS 24 Dự án sống xanh Máy tính, máy chiếu 1

27/2 8A1 Sử 29 Sự phát triển của KHKT-văn học nghệ thuật... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 28 Chiến tranh thế giới thứ nhất và cách mạng T10 Nga Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 29 Nước Văn Lang- Âu Lạc Máy tính, máy chiếu 1

28/2 8A2 Sử 28 Chiến tranh thế giới thứ nhất và cách mạng T10 Nga Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 28 Xây dựng và bảo vệ chính quyền sau CMT8 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 29 Sự phát triển của KHKT-văn học nghệ thuật... Máy tính, máy chiếu 1

29/2 8A2 Sử 29 Sự phát triển của KHKT-văn học nghệ thuật... Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 30 Sự phát triển của KHKT-văn học nghệ thuật... Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 29 Xây dựng và bảo vệ chính quyền sau CMT8 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 29 Xây dựng và bảo vệ chính quyền sau CMT8 Máy tính, máy chiếu 1

1/3 9A1 Sử 31 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 31 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 31 Ôn tập kiểm tra giữa kì II máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 31 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

26 4/3 9A3 Sử 32 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 74 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 44 Đại Việt thời Lê sơ Máy tính, máy chiếu 1

5/3 8A1 Sử 32 Trung Quốc và Nhật Bản từ sau thế kỉ XIX-.. Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 30 Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ.. Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 32 Chính sách cai trị của các triều đại PKPB.. Máy tính, máy chiếu 1

6/3 9A1 Sử 32 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 32 Trung Quốc và Nhật Bản từ sau thế kỉ XIX-.. Máy tính, máy chiếu 1

7/3 8A1 Sử 33 Trung Quốc và Nhật Bản từ sau thế kỉ XIX-.. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 32 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 32 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử* 7 Làm bài tập lịch sử Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 33 Chính sách cai trị của các triều đại PKPB.. Máy tính, máy chiếu 1

8/3 9A1 Sử 33 Những năm đầu của cuộc kháng chiến  toàn quốc.... Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 33 Những năm đầu của cuộc kháng chiến  toàn quốc.... máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 33 Những năm đầu của cuộc kháng chiến  toàn quốc.... Máy tính, máy chiếu 1

27 11/3 7A4 Sử 45 Đại Việt thời Lê sơ Máy tính, máy chiếu 1
12/3 8A1 Sử 33 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Sử 32 Trung QUốc và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX.... Máy tính, máy chiếu 1



6A1 Sử 33 Chính sách cai trị của các triều đại PKPB.... Máy tính, máy chiếu 1
13/3 8A2 Sử 32 Trung QUốc và Nhật Bản giữa thế kỉ XIX.... Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Sử 33 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1
14/3 8A2 Sử 33 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Sử 34 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 33 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống..
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 sử 34 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống..

Máy tính, máy chiếu 1
15/ 9A1 Sử 34 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc 

chống..
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Sử 34 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc 
chống..

Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 35 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống P... máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 35 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống P... máy tính, máy chiếu 1

28 18/3 9A3 Sử 35 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 80 Tìm hiểu cuộc sống quanh em Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 46 Đại Việt thời Lê sơ Máy tính, máy chiếu 1

19/3 8A1 Sử 36 Việt nam thời Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 35 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 35 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ Máy tính, máy chiếu 1

20/3 8A2 Sử 35 Ấn Độ và Đông Nam Á giữa thế kỉ XIX... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 36 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 36 Việt nam thời Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1

21/3 9A1 Sử 37 Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 36 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 36 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 37 Cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc máy tính, máy chiếu 1

29 25/3 9A3 Sử 37 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... máy tính, máy chiếu 1

6A1 HĐTN 83 CĐ: Cuộc sống quanh em Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 47 Vương quốc chăm-pa Máy tính, máy chiếu 1

26/3 8A1 Sử 38 Việt Nam thời Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 37 Việt Nam thời Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 37 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ Máy tính, máy chiếu 1

27/3 8A2 Sử 37 Việt Nam thời Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 38 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 38 Việt Nam thời Nguyễn Máy tính, máy chiếu 1

28/3 8A2 Sử 38 Việt Nam thời Nguyễn máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 39 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 37 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 38 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... máy tính, máy chiếu 1

29/3 9A1 Sử 39 Làm bài tập lịch sử Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 38 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 38 Cuộc kháng chiến chống TD Pháp kết thúc.... máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 39 Làm bài tập lịch sử máy tính, máy chiếu 1

30 1/4 9A3 Sử 39 Làm bài tập lịch sử máy tính, máy chiếu 1

6A1 HĐTN 86 Chủ đề: Con đường tương lai Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 48 Vương quốc Chăm-pa  và vùng đất phía Nam... Máy tính, máy chiếu 1

2/4 8A1 Sử 40 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 39 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 39 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ Máy tính, máy chiếu 1

3/4 8A2 Sử 39 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 40 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 40 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông Máy tính, máy chiếu 1

4/4 8A2 Sử 40 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 41 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 39 Làm bài tập lịch sử máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 40 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống... máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 40 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự chủ Máy tính, máy chiếu 1

5/4 9A1 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II máy tính, máy chiếu 1

31 8/4 9A3 Sử 41 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống... Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 49 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 41 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống... máy tính, máy chiếu 1

9/4 8A1 Sử 42 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 41 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 41 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa.... máy tính, máy chiếu 1

11/4 8A2 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 42 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 41 Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống... máy tính, máy chiếu 1



6A1 Sử 42 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X máy tính, máy chiếu 1
12/4 9A1 Sử 42 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1

9A3 Sử 42 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 42 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1

32 15/4 9A3 Sử 43 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 50 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại máy tính, máy chiếu 1

16/4 8A1 Sử 43 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 42 CĐ: Bảo vệ chủ quyền, các quyền lợi...ở Biển Đông máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 42 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X máy tính, máy chiếu 1

17/4 9A1 Sử 43 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 43 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) Máy tính, máy chiếu 1

19/4 9A1 Sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ (1965-1973( máy tính, máy chiếu 1

33 22/4 9A3 Sử 45 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. máy tính, máy chiếu 1
7A4 Sử 51 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại máy tính, máy chiếu 1

23/4 8A1 Sử 44 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 44 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 43 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X Máy tính, máy chiếu 1

24/4 9A1 Sử 45 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 45 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1

25/4 8A2 Sử 44 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 45 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 44 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 44 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X máy tính, máy chiếu 1

26/4 9A1 Sử 46 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 45 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 46 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 45 Cả nước trực tiếp kháng chiến chống Mĩ cứu nước. máy tính, máy chiếu 1

34 2/5 8A2 Sử 45 Cuộc kháng chiến chống Pháp(1858-1884) Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 46 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 46 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 46 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1

3/5 9A1 Sử 47 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 47 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 47 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 47 Hoàn thành giải phóng miền Nam thống nhất...... máy tính, máy chiếu 1

35 6/5 9A3 Sử 48 Việt Nam trong những năm sau sau đại thắng Xuân 75 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 95 Chủ đề: Chào mùa hè Máy tính, máy chiếu 1

7/5 8A1 Sử 47 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 46 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 46 Vương quốc Chăm-pa Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 47 Vương quốc Chăm-pa Máy tính, máy chiếu 1

9/5 8A2 Sử 46 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 48 PT yêu nước chống P ở VN từ đầu TK XX--> 1917 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 49 Việt Nam trên đường đổi mới 1986 đến nay Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 48 Việt Nam trong những năm sau sau đại thắng Xuân 75 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 48 Vương quốc Chăm-pa Máy tính, máy chiếu 1

10/5 9A1 Sử 48 Việt Nam trong những năm sau sau đại thắng Xuân 75 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Sử 50 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Sử 49 Việt Nam trên đường đổi mới 1986 đến nay Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Sử 49 Việt Nam trên đường đổi mới 1986 đến nay Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 47 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 48 PT yêu nước chống P ở VN từ đầu TK XX--> 1917 Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 47 Phong trào chống Pháp trong những năm 1885-1896 Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Sử 48 PT yêu nước chống P ở VN từ đầu TK XX--> 1917 Máy tính, máy chiếu 1

36 13/5 9A3 Sử 50 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A1 HĐTN 98 Chủ đề 9: Chào mùa hè Máy tính, máy chiếu 1

14/5 8A1 Sử 49 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 49 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Sử 49 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1

15/5 8A2 Sử 49 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Sử 49 Việt Nam trong những năm đầu đổi mới Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Sử 50 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1

16/5 8A2 Sử 50 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Sử 50 Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX- 1917 Máy tính, máy chiếu 1



9A2 Sử 50 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A4 sử 50 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1

17/5 9A1 Sử 50 Lịch sử địa phương Máy tính, máy chiếu 1
Hoàn thành chương trình Máy tính, máy chiếu 1
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6 09/10 7A4 Văn 20 Ông đồ Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 24 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1

10/10 8A2 Văn 20 Đọc hiểu văn bản: Nếu mai em.. Máy tính, máy chiếu 1
11/10 9A4 Văn 25 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 26 Miêu tả trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
12/10 9A4 Văn 27 Tác gia Nguyễn Du và Truyện Kiều Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 28 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
8A2 KNS 6 Tư duy hiệu quả Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 21 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10 7A4 Văn 24 Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 29 NT miêu tả trong văn bản .. Máy tính, máy chiếu 1

17/10 8A2 Văn 22 THĐH: Đường về quê mẹ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Văn 25 Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ Máy tính, máy chiếu 1

18/10 9A4 Văn 30 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 31 Nghệ thuật miêu tả nội tâm tr... Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 9A4 Văn 34 Luyện tập chủ đề: viết đoạn vă... Máy tính, máy chiếu 1
24/110 8A2 Văn 26 Viết: đoạn văn ghi lại.. Máy tính, máy chiếu 1

25/10 9A4 Văn 36 Thuật ngữ Máy tính, máy chiếu 1
27/10 8A2 Văn 27 Viết: đoạn văn ghi lại.. Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10 7A4 Văn 41 Ôn tập giữa học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Máy tính, máy chiếu 1

31/10 8A2 Văn 41 Ôn tập giữa học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
01/11 9A4 Văn 40 Luyện tập viết đoạn văn t... Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 44 Ôn tập giữa học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
2/11 8A2 KNS 9 Định hướng nghề nghiệp Máy tính, máy chiếu 1

10 07/11 7A4 Văn 33 Đọc hiểu văn bản: Chất làm gỉ Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 41 Chương trình địa phương phần văn. Máy tính, máy chiếu 1

9/11 9A4 Văn 45 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Văn 33 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

11/11 8A2 Văn 34 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 37 viết: Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11 7A4 Văn 34 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 48 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1

15/11 7A4 Văn 35 Thực hành đọc hiểu: Nhật ..Sol 6 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 50 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 51 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Máy tính, máy chiếu 1

16/11 9A4 văn 52 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
17/11 7A4 Văn 36 Thực hành đọc hiểu: Nhật ..Sol 6 Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 37 Viết bài văn.. Máy tính, máy chiếu 1
12 21/11 7A4 Văn 38 Viết bài văn biểu cảm về một con ... Máy tính, máy chiếu 1

22/11 9A4 Văn 54 Nghị luận trong văn bản tự sự. Máy tính, máy chiếu 1
23/11 9A4 Văn 55 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1
24/11 9A4 văn 56 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11 9A4 Văn 57 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
28/11 9A4 Văn 58 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 46 Đọc hiểu văn bản: Thiên nhiên và 
con người trong truyện “Đất rừng 
phương Nam”

Máy tính, máy chiếu 1
29/11 9A4 Văn 59 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 47 Đọc hiểu văn bản: Thiên nhiên và 
con người trong truyện “Đất rừng 
phương Nam”

Máy tính, máy chiếu 1
30/11 9A4 Văn 60 Luyện viết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1

14 05/12 7A4 Văn 53 Thực hành đọc hiểu: Sức hấp dẫn 
của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới 
đáy biển”

Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 63 Ánh Trăng Máy tính, máy chiếu 1

06/12 9A4 văn 64 tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
7/12 9A4 Văn 65 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử 

dụng yếu tố nghị luận
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 66 Làng Máy tính, máy chiếu 1
15 11/12 9A4 Văn 67 Làng Máy tính, máy chiếu 1

12/12 9A4 Văn 68 Làng Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Văn 67 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1

15/12 7A4 Văn 57 Ôn tâp cuối học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
16 19/12 7A4 Văn 58 Ôn tâp cuối học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 82 Ôn tâp cuối học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
20/12 9A4 Văn 83 Ôn tâp cuối học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
21/12 9A4 Văn 73 Lăng  lẽ Sapa Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 74 Lăng  lẽ Sapa Máy tính, máy chiếu 1
23/12 8A2 Văn 59 ĐHVB:  Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1



17 25/12 8A2 Văn 60 ĐHVB:  Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1
25/12 9A4 Văn 75 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
26/12 7A4 Văn 56 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về 

một vấn đề
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 76 ôn tâp thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
27/12 7A4 Văn 61 Đọc hiểu văn bản: Ca huế Máy tính, máy chiếu 1

18 2/1/2024 9A4 Văn 90 Trả bài kiểm tra học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1
3/1/2024 9A4 Văn 79 Chiếc lược ngà (trích).

(Kiểm tra thường xuyên)
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 64 Đọc hiểu văn bản: Hội thi thổi cơm Máy tính, máy chiếu 1
4/1/2024 8A2 KNS 18  HĐ theo chủ đề Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 80 Ôn tập phần Tiếng Việt: Các phương 
châm hội thoại.

Máy tính, máy chiếu 1
05/01/2024 8A2 Văn 72 Trả bài kiểm tra học kỳ I Máy tính, máy chiếu 1

8a2 văn ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
19 16/1/2024 9A4 Văn 91 Tìm hiểu chung về văn nghị luận xã 

hội (khái niệm, các dạng văn NLXH
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 92 Nghị luận về một sự việc hiện tượng 
đời sống qua văn bản “Bàn về đọc 
sách”

Máy tính, máy chiếu 1
17/1/2024 8A2 Văn 73 Đọc hiểu văn bản: Lão Hạc Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 74 Đọc hiểu văn bản: Lão Hạc Máy tính, máy chiếu 1
18/1/2024 7A4 Văn 73 Đọc hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy 

giếng
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 74 Đọc hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy 
giếng

Máy tính, máy chiếu 1
20 22/1/2024 7A4 Văn 77 Đọc hiểu văn bản: Đẽo cày giữa 

đường; Tục ngữ về thiên nhiên, lao 
động và con người, xã hội (1

Máy tính, máy chiếu 1
23/1/2024 9A4 Văn 96 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, 

đạo lí
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 97 Cách làm bài nghị luận về một vấn 
đề tư tưởng, đạo lí.

Máy tính, máy chiếu 1
25/1/2024 8A2 Văn 77 Thực hành tiếng Việt: Từ toàn dân, 

từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 78 Thực hành đọc hiểu: Người thầy đầu 
tiên

Máy tính, máy chiếu 1
21 29/1/2024 7A4 Văn 81 Viết: Viết bài văn phân tích đặc 

điểm nhân vật
Máy tính, máy chiếu 1

30/1/2024 9A4 Văn 101 Luyện tập phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 102 tiếng nói văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1

31/1/2024 8A2 Văn 81 Viết: Phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1
văn 82 Viết: Phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1

23 15/2/2024 7A4 Văn 86 Đọc hiểu văn bản: Những cánh 
buồm

Máy tính, máy chiếu 1
văn 87 Đọc hiểu văn bản: Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1

16/2/2024 8A2 Văn 85 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về 
một vấn đề xã hội

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 86 ĐHVB:  Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1

24 19/2/2024 7A4 Văn 89 THTV: Ngữ cảnh.. Máy tính, máy chiếu 1
20/2/2024 9A4 Văn 109 uyện tập: Rèn kỹ năng viết đoạn văn 

nghị luận xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

110 uyện tập: Rèn kỹ năng viết đoạn văn 
nghị luận xã hội

Máy tính, máy chiếu 1
21/2/2024 8A2 Văn 87 Đọc hiểu văn bản: Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 88 Đọc hiểu văn bản: Vịnh khoa thi 
hương

Máy tính, máy chiếu 1
25 26/2/2024 7A4 Văn 93 Viết: viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về 

một bài thơ
Máy tính, máy chiếu 1

27/2/2024 9A4 Văn 114 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
Văn 115 Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc 

đoạn trích
Máy tính, máy chiếu 1

28/2/2024 8A2 Văn 91 Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu 
hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng 
thanh

Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 92 Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu 

hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng 
thanh

Máy tính, máy chiếu 1
26 4/3/2024 7A4 Văn 97 Ôn tập học kỳ II Máy tính, máy chiếu 1

8/3/2024 7A4 Văn 98 Ôn tập học kỳ II Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 109,11 Ôn tập học kỳ II Máy tính, máy chiếu 1

27 12/3/2024 9A4 Văn 122 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1
13/3/2024 8A2 Văn 98 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội 

dung thuyết trình về một tác phẩm 
thơ

Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 99 THĐH: Quang Trung đại phá quân 

Thanh
Máy tính, máy chiếu 1

14/3/2024 7A4 Văn 101 Đọc hiểu văn bản: Tinh thần yêu 
nước của nhân dân ta

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Văn 102 Đọc hiểu văn bản: Tinh thần yêu 

nước của nhân dân ta
Máy tính, máy chiếu 1

28 18/3/2024 7A4 Văn 103 Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị 
của Bác Hồ

Máy tính, máy chiếu 1
19/3/2024 9A4 Văn 125 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 126 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1
20/3/2024 8A2 Văn 102 Đọc hiểu văn bản: Đánh nhau với 

cối xay gió
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 103 Thực hành tiếng Việt: Câu khẳng 
định và câu phủ định

Máy tính, máy chiếu 1
29 25/3/2024 7A4 Văn 107 viết: viết bài văn nghị luận về vấn đề 

đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

26/3/2024 9A4 Văn 128 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 129 Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý Máy tính, máy chiếu 1

27/3/2024 8A2 Văn 104 THĐH: Bên bờ thiên mạc Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 105 THĐH: Bên bờ thiên mạc Máy tính, máy chiếu 1

30 1/4/2024 7A4 Văn 111 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về 
một vấn đề trong đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
2/4/2024 9A4 Văn 139 Luyện tập: Rèn kĩ năng phân tích 

nhân vật trong tác phẩm truyện.
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 140 Trả bài kiểm tra giữa học kỳ II Máy tính, máy chiếu 1
3/4/2024 8A2 Văn 114 Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của bài 

thơ “Cảnh khuya”
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 115 Đọc hiểu văn bản: Vẻ đẹp của bài 
thơ “Cảnh khuya”

Máy tính, máy chiếu 1
31 08/04/2024 7A4 Văn 115 Đọc hiểu văn bản: Người ngồi đợi 

trước hiên nhà
Máy tính, máy chiếu 1

09/04/2024 9A4 Văn 144 Ôn tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 145 Tổng kết phần văn bản nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1

10/4/2024 8A2 Văn 118 Thực hành tiếng Việt: Thành phần 
biệt lập trong câu

Máy tính, máy chiếu 1
119 Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt 

lập trong câu
Máy tính, máy chiếu 1

32 16/4/2024 9A4 Văn 147 Tổng kết phần Tập làm văn. Máy tính, máy chiếu 1
148 Tổng kết phần Tập làm văn. Máy tính, máy chiếu 1

17/4/2024 9A4 Văn 149 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn 
thơ, bài thơ

Máy tính, máy chiếu 1



8A2 Văn 123 Viết: Viết bài nghị luận phân tích 
một tác phẩm kịch

Máy tính, máy chiếu 1
8A2 124 Viết: Viết bài nghị luận phân tích một 

tác phẩm kịch
Máy tính, máy chiếu 1

33 25/4/2024 9A4 Văn 150 Tổng kết về Ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 125 Nói và nghe: Thuyết trình bài giới 

thiệu về một vấn đề của tác phẩm 
văn học

Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 126 Đọc hiểu văn bản: “Lá cờ thêu sáu 

chữ vàng” – tác phẩm không bao giờ 
cũ dành cho thiếu nhi

Máy tính, máy chiếu 1
26/4/2024 7A4 Văn 120 Viết bài văn biểu cảm về một con 

người hoặc sự việc
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 121 Viết bài văn biểu cảm về một con 
người hoặc sự việc

Máy tính, máy chiếu 1
34 02/05/2024. 7A4 Văn 124 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và 

ca khúc mừng chiến thắng
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Văn 125 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca 
khúc mừng chiến thắng

Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Văn 129 Đọc hiểu văn bản: Bộ phim “Người 

cha và con gái”
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 130 Đọc hiểu văn bản: Bộ phim “Người 
cha và con gái”

Máy tính, máy chiếu 1
35 06/05/2024 7A4 Văn 131 Đọc hiểu văn bản: Ghe xuồng Nam 

Bộ
Máy tính, máy chiếu 1

7/5/2024 9A4 Văn 151 Tổng kết phần văn học. Máy tính, máy chiếu 1
152 Tổng kết phần văn học. Máy tính, máy chiếu 1

36 13/05/2024 7A4 Văn 134 Trả bài kiểm tra học kỳ II Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Văn 160 Chương trình địa phương (Phần tập làm 

văn).
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Văn 161 Luyện viết đoạn văn nghị luận về 
một sự việc hiện tượng, đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
14/5/2024 8A2 Văn 135 Nói và nghe: Giới thiệu một cuốn 

sách
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Văn 140 Trả bài kiểm tra cuối học kì II Máy tính, máy chiếu 1
37 20/4/2024 7A4 Văn 137 Viết: Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau 

về độ dà
Máy tính, máy chiếu 1

21/5/2024 9A4 Văn 166 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề 
tư tưởng, đạo lí (tiếp)

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 167 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một vấn đề 

tư tưởng, đạo lí (tiếp)
Máy tính, máy chiếu 1



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hoài

Tuần Ngày 
dạy Lớp Mô

n PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

Tuần Ngày 
dạy

Mô
n

Lớp Tiết Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú
1 7.9 CD 9A3 GD ATGT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 9A2 GDATGT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
9,9 CD 8A1 1 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 1 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 GD ATGT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 1 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

2 12.9 CD 9A4 GD ATGT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 1 Chí công vô tư Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

14/09 CD 9A2 1 Chí công vô tư Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
16/09 CD 8A1 2 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 2 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 1 Chí công vô tư Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 2 Tự hào về TT DT Việt Nam Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

3 19.9 CD 9a4 1 Chí công vô tư Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 2 Tự chủ Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

21/09 CD 9A2 2 Tự chủ Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
23/09 CD 8A1 3 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 3 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 2 Tự chủ Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 3 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

4 26/09 CD 9A4 2 Tự chủ Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 4 Dân chủ và kỷ luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

28.9 CD 9A2 4 Dân chủ và kỷ luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
30.9 CD 8A1 4 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 4 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 3 Dân chủ và kỷ luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 4 Tôn trọng sự đa dạng của các DT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

5 3.10 CD 9A4 3 Dân chủ và kỷ luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 4 Bảo vệ hòa bình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

5.10 CD 9A2 4 Bảo vệ hòa bình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
7.10 CD 8A1 5 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 5 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 4 Bảo vệ hòa bình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 5 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

6 10.10 CD 9A4 4 Bảo vệ hòa bình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 5 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

12.10 CD 9A2 5 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
7 17.10 CD 9A4 5 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 9A3 5 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
19.10 CD 9A2 5 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
21.10 CD 8A1 6 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 6 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 4 Bảo vệ hòa bình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 6 Lao động cần cù, sáng tạo Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

8 24.10 CD 9A4 6 Chủ đề:Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 6 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

26.10 CD 9A2 6 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
28.10 CD 8A1 7 Ôn tập GHK I Máy tính, máy chiếu 1

CD 8A3 7 Ôn tập GHK I Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A1 6 Chủ đề : Hữu nghị , hợp tác cùng PT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 7 Ôn tập GHK I Máy tính, máy chiếu 1

9 31.10 CD 9A4 10 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 10 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

2.11 CD 9A2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
5.11 CD 8A1 9 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 9 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A1 10 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 9 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

10 9.11 CD 9A1 11 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 10 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 10 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

11.11 CD 9A4 11 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 10 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 11 Kế thừa và phát huy TT tốt đẹp của dân tộc Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 10 Bảo vệ lẽ phải Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

11 16.11 CD 9A1 12 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 12 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 11 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

18.11 CD 9A4 12 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1



CD 8A1 11 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 12 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 11 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

12 23.11 CD 9A1 13 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 13 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 12 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

25 CD 9A4 13 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 12 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 13 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 12 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

13 30.11 CD 9A1 14 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 14 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 13 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

2.12 CD 9A4 14 Chủ đề: Năng động, sáng tạo và hiệu quả trong CV Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 13 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 14 Bảo vệ MT và TNTN Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 13 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

14 7.12 CD 9A1 15 Hoạt động ngoại khóa: Lý tưởng sống.... Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 15 Hoạt động ngoại khóa: Lý tưởng sống.... Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 14 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

9.12 CD 9A4 15 Hoạt động ngoại khóa: Lý tưởng sống.... Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 14 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 15 Hoạt động ngoại khóa: Lý tưởng sống.... Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 14 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

15 14.12 CD 9A1 16 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 16 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 17 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

16.12 CD 9A4 16 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 17 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 16 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 17 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

16 21.12 CD 9A1 1
CD 9A2 18 Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 15 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

23.12 CD 9A4 18 Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 15 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 18 Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 15 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

17 28.12 CD 9A1 18' Ôn tập - HĐ NK 1
CD 9A2 18' Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 16 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

30.12 CD 9A4 18' Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 16 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 18' Hoạt động ngoại khóa Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A2 16 Xác định mục tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

18 5.1 CD 9A1 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

7.1 CD 9A4 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu 1
CD 8A1 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 Ôn tập - HĐ NK Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

19 16.1 CD 8A3 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 9A4 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
20.1 CD 9A2 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu 1

CD 8A1 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

20 23.1 CD 8A3 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 9A4 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
27.1 CD 9A2 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu 1

CD 8A1 20 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu 1
CD 9A3 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 20 Quyền và nghĩa vụ của CD trong hôn nhân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

21 30.1 CD 8A3 21 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 21 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 9A4 21 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
22 6.2. CD 9A4 22 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

CD 8A3 22 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 22 lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

23 17.2 CD 9A2 21 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 21 Phòng chống bạo lực gia đình Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 21 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 21 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

24 20.2 CD 9A4 23 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 23 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 23 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1



24.2 CD 9A2 22 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 22 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 22 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 22 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

25 27.2 CD 9A4 24 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 25 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 25 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

2.3 CD 9A2 24 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 25 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 24 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 24 Ôn tập GK 2 Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

26 5.3 CD 9A4 26 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 24 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 24 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

9.3 CD 9A2 23 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 23 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 23 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 23 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

27 12.3 CD 9A4 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 27 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 27 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

16.3 CD 9A2 26 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 24 Lập kế hoạch chi tiêu Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 26 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 26 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

28 19.3 CD 9A4 28 Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 28 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 28 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

23.3 CD 9A2 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 27 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

29 26.3 CD 9A4 29 Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 29 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 29 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

30.3 CD 9A2 28 Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 28 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 28 Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 28 Quyền tham gia QLNN, QLXH của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

30 2.4 CD 9A4 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 30 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 30 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

6.4 CD 9A2 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 29 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

31 9.4 CD 9A4 30 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 31 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, ÔT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 31 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, ÔT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

13.4 CD 9A2 34 Quyền tham gia QLNN, QLXH Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 31 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, ÔT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 29 Quyền tham gia QLNN, QLXH Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 29 Quyền tham gia QLNN, QLXH Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

32 16.4 CD 9A4 31 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 32 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, ÔT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 32 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD, ÔT Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

21.4 CD 9A2 30 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 30 Phòng ngừa TN VK CN và các chất độc hại Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 30 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 30 Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

33 23.4 CD 9A4 Thi hoc ky 2 môn Tiếng Anh
CD 8A3 33 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 33 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

27.4 CD 9A2 31 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 32 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 31 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 31 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

34 4.5 CD 9A2 32 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 33 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 32 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 32 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

35 7.5 CD 9A4 32 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 34 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

11.5 CD 9A2 33 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 33 Quyền và nghĩa vụ LĐ của CD Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 33 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 33 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

36 CD 9A4 33 Tiêu dùng thông minh Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1



CD 8A3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1

37 CD 9A4 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 8A1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1
CD 9A1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu, tranh ảnh 1



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thoa

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 9/10 8A3 Nhạc 6 Ôn hát+ NN Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 6 LTÂN+ Ôn hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 6 LTÂN+ Ôn hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

11/10 7A4 Nhạc 6 TTÂN+ Ôn hát+... Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 6 TTÂN+ Ôn hát+... Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 6 Ôn hát+ NN Trống, Thanh Phách 1

12/10 6A5 Nhạc 6 LTÂN+ Ôn hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 6 LTÂN+ Ôn hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 6 TTÂN+ Ôn hát+... Trống, Thanh Phách 1

13/10 6A3 Nhạc 6 LTÂN+ Ôn hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 6 TTÂN+ Ôn hát+... Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 6 Ôn hát+ NN Trống, Thanh Phách 1

7 16/10 8A3 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 7 ĐN + NC + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 7 ĐN + NC + TN và KP Trống, Thanh Phách 1

18/10 7A4 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1

19/10 6A5 Nhạc 7 ĐN + NC + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 7 ĐN + NC + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1

20/10 6A3 Nhạc 7 ĐN + NC + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 7 ĐN + NC Trống, Thanh Phách 1

8 23/10 8A3 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1

25/10 7A4 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1

26/10 6A5 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1

27/10 6A3 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 8 Ôn tập CĐ Trống, Thanh Phách 1

9 KTGK1 1
10 6/11 7A4 Nhạc 10 Hát+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

8/11 6A2 Nhạc 10 Hát+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9/11 6A5 Nhạc 10 Hát+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

6A4 Nhạc 10 Hát+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 10 Hát+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

11 15/11 8A3 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ NN Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ NN Trống, Thanh Phách 1

16/11 6A5 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ NN Trống, Thanh Phách 1

17/11 6A3 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ NN Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 11 NC+ TTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

12 22/11 8A3 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

23/11 6A5 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

24/11 6A3 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 12 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

13 27/11 8A3 Nhạc 11 NC+ ÔN hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 11 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1



6A2 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
6A3 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 13 ÔN CĐ Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 13 NC+ ÔN hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

14 04/12 8A3 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 14 Hát+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

06/12 8A2 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

07/12 6A5 Nhạc 14 Hát+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 14 Hát+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 14 Hát+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

08/12 6A3 Nhạc 14 Hát+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 14 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

15 11/12 8A3 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

13/12 8A2 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

14/12 6A5 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

15/12 6A3 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 15 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

16 KTGK1
17 25/12 6A1 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1

27/12 8A2 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1

28/12 6A5 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1

29/12 6A3 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 17 NN+ TTÂN+ Ôn hát Trống, Thanh Phách 1

18 1/1/2024 8A3 Nhạc Nghỉ Tết DL
7A4 Nhạc
6A1 Nhạc

3/1 8A2 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 18 ĐN+ NC+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1

4/1 6A5 Nhạc 18 ĐN+ NC+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 18 ĐN+ NC+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

5/1 6A3 Nhạc 18 ĐN+ NC+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

18(Đệm) 8/1 8A3 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 18 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
6A1 Nhạc 18 ĐN+ NC+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1

10/1 8A2 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

11/1 6A5 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

12/1 6A3 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

19 15/1 7A4 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A1 Nhạc 1 Hát Bóng dáng một ngôi trường Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 1 Hát Bóng dáng một ngôi trường Trống, Thanh Phách 1

17/1 6A2 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 19 Hát+ LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 1 Hát Bóng dáng một ngôi trường Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

18/1 6A4 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1



7A1 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 19 Hát+ LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1

19/1 6A1 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A3 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 1 Hát Bóng dáng một ngôi trường Trống, Thanh Phách 1
7A2 Nhạc 19 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 19 Hát+ LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1

20 22/1 7A2 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 2 Ôn hát+ TĐN số 1 Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1

24/1 6A1 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 2 Ôn hát+ TĐN số 1 Trống, Thanh Phách 1

25/1 9A1 Nhạc 2 Ôn hát+ TĐN số 1 Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1

26/1 6A3 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 2 Ôn hát+ TĐN số 1 Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1

21 29/1 7A2 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 2 Ôn hát+ ÔnTĐN số 1+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 20 ĐN+ NC+TN và KP Trống, Thanh Phách 1

31/1 6A1 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 2 Ôn hát+ ÔnTĐN số 1+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1

1/2 9A1 Nhạc 2 Ôn hát+ ÔnTĐN số 1+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 20 NC+ NN+ TTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

2/2 6A3 Nhạc 20 ĐN+ NC+TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 20 ĐN+ NC+TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 2 Ôn hát+ ÔnTĐN số 1+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 20 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

22 5/2 7A2 Nhạc 22 Ôn tập CĐ5 Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 4 Học hát Nụ cười Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 22 Ôn tập CĐ5 Trống, Thanh Phách 1

23 19/2 7A2 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 5 Ôn hát+ TĐN số 2 Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

21/2 6A1 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 5 Ôn hát+ TĐN số 2 Trống, Thanh Phách 1

22/2 9A1 Nhạc 5 Ôn hát+ TĐN số 2 Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

23/2 6A3 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 5 Ôn hát+ TĐN số 2 Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 23 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

24 26/2 7A2 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 6 Ôn hát+ Ôn TĐN số 2+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 24  NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

28/2 6A1 Nhạc 24  NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 6 Ôn hát+ Ôn TĐN số 2+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1

29/2 9A1 Nhạc 6 Ôn hát+ Ôn TĐN số 2+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 24  NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1

1/3 6A3 Nhạc 24  NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 24  NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 6 Ôn hát+ Ôn TĐN số 2+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1



8A3 Nhạc 24 NN+TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
25 4/3 7A2 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

9A4 Nhạc 7 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

6/3 6A1 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 7 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

7/3 9A1 Nhạc 7 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

8/3 6A3 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 7 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 25 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

26 KTGK2
27 18/04 7A2 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

9A4 Nhạc 9 Học hát: Nối vòng tay lớn Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 27 ĐN+ NN+ TTÂN+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1

20/04 6A1 Nhạc 27 ĐN+ NN+ TTÂN+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 9 Học hát: Nối vòng tay lớn Trống, Thanh Phách 1

21/04 9A1 Nhạc 9 Học hát: Nối vòng tay lớn Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 27 ĐN+ NN+ TTÂN+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

22/04 6A3 Nhạc 27 ĐN+ NN+ TTÂN+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 27 ĐN+ NN+ TTÂN+ LTÂN Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 9 Học hát: Nối vòng tay lớn Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 27 ĐN+ NC Trống, Thanh Phách 1

28 25/04 7A2 Nhạc 28 Hát+ NN Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 10 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 28 Hát+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

27/04 6A1 Nhạc 28 Hát+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 28 Hát+LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 28 Hát+ NN Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 10 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1

28/04 9A1 Nhạc 10 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 28 Hát+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 28 Hát+ NN Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 28 Hát+LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1

29/04 6A3 Nhạc 28 Hát+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 28 Hát+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 10 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 28 Hát+ NN Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 28 Hát+LTÂN + TN và KP Trống, Thanh Phách 1

29 01/04 7A2 Nhạc 29 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 11 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 29 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

03/04 6A1 Nhạc 29 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 29 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 29 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 11 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1

04/04 9A1 Nhạc 11 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 29 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 29 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 29 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1

05/04 6A3 Nhạc 29 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 29 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 11 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 29 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 29 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1

30 08/04 7A2 Nhạc 30 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 14 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 30 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

10/04 6A1 Nhạc 30 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 30 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 30 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 14 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1



11/04 9A1 Nhạc 14 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 30 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 30 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 30 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1

12/04 6A3 Nhạc 30 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 30 ĐN+ NC+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 14 ÔN hát+ Ôn TĐN+ ÂNTT Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 30 NC+ LTÂN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 30 NN+ TTÂN + NC Trống, Thanh Phách 1

31 15/04 7A2 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
9A4 Nhạc 15 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
6A2 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

17/04 6A1 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A1 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A3 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
9A2 Nhạc 15 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1

18/04 9A1 Nhạc 15 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
6A4 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

19/04 6A3 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc 15 ÔN hát+ TĐN Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 31 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

32+33+34 KTCK2
35 09/05 9A1 Nhạc 17 Ôn tập Trống, Thanh Phách 1

6A4 Nhạc 33 Hát+ NC Trống, Thanh Phách 1
7A1 Nhạc 33 Hát+ ĐN Trống, Thanh Phách 1
8A2 Nhạc 33 Hát+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1

10/05 6A3 Nhạc 34 ĐN+ LTÂN+ NN+ TN và KP Trống, Thanh Phách 1
6A5 Nhạc 33 Hát+ NC Trống, Thanh Phách 1
9A3 Nhạc ÔN tập Trống, Thanh Phách 1
7A4 Nhạc 34 NN+ TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1
8A3 Nhạc 34 TTÂN+ NC Trống, Thanh Phách 1

36 Ôn tập
37 Ôn tập



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hương Nhung

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 9/10/2023 6A1
Công 
nghệ 5 Bài 3: Ngôi nhà thông minh- T2

- Tranh ảnh, video về ngôi nhà 
thông minh. 1

7A3
Mĩ 

thuật 6 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T1 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

7A2
Mĩ 

thuật 6 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T1 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

11/10/2023 6A2
Công 
nghệ 6 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T1

- Tranh và video về Thực phẩm 
trong gia đình. 1

8A1
Mĩ 

thuật 5 Bài 3: Tranh chân dung biểu cảm- T1

- Tranh/ảnh, tư liệu, một số tác 
phẩm chân dung biểu cảm của họa 

sĩ tiêu biểu. 1

6A3
Công 
nghệ 6 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T1

- Tranh và video về Thực phẩm 
trong gia đình. 1

6A4
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 5 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T1
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

12/10/2023 7A1
Mĩ 

thuật 6 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T1 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

7A4
Mĩ 

thuật 6 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T1 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

6A1
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

7 16/10/2023 6A1
Công 
nghệ 6 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T1

- Tranh ảnh, video về ngôi nhà 
thông minh. 1

7A3 Mĩ 
thuật

7 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T2 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1
7A2 Mĩ 

thuật
7 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T2 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

18/10/2023 6A2
Công 
nghệ 7 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T2

- Tranh và video về Thực phẩm 
trong gia đình. 1

8A1
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh chân dung biểu cảm- T2

- Tranh/ảnh, tư liệu, một số tác 
phẩm chân dung biểu cảm của họa 

sĩ tiêu biểu. 1

6A3
Công 
nghệ 7 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T2

- Tranh và video về Thực phẩm 
trong gia đình. 1

6A4
Mĩ 

thuật 7 Bài 4:Thiệp chúc mừng
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh in hoa, lá- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

19/10/2023 7A1
Mĩ 

thuật 7 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T2 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

7A4
Mĩ 

thuật 7 Bài 4: Trang phục áo dài với họa tiết dân tộc- T2 - Hình ảnh họa tiết dân tộc. 1

6A1
Mĩ 

thuật 7 Bài 4:Thiệp chúc mừng
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 7 Bài 4:Thiệp chúc mừng
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 7 Bài 4:Thiệp chúc mừng
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

21/10/2023 8A3
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh chân dung biểu cảm- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1

8A2
Mĩ 

thuật 6 Bài 3: Tranh chân dung biểu cảm- T2
- Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1
8 23/10/2023 6A1 Công 

nghệ
8 Ôn tập giữa kì I 1

7A3 Mĩ 
thuật

8 Kiểm tra giữa kì I 1
7A2 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

25/10/2023 6A2 Công 
nghệ

8 Ôn tập giữa kì I 1

8A1
Mĩ 

thuật 7
Bài 4: Nét đặc trương trong tranh sơn mài Việt 

Nam.
- Tranh/ảnh, tư liệu liên quan đến 

nội dung bài học. 1



6A3 Công 
nghệ

8 Ôn tập giữa kì I 1
6A4 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

6A3
Mĩ 

thuật 7 Bài 4:Thiệp chúc mừng
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học. 1
26/10/2023 7A1 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

7A4 Mĩ 
thuật

8 Kiểm tra giữa kì I 1
6A1 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

6A5 Mĩ 
thuật

8 Kiểm tra giữa kì I 1
6A2 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

28/10/2023 8A3
Mĩ 

thuật 7
Bài 4: Nét đặc trương trong tranh sơn mài Việt 

Nam.
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

8A2
Mĩ 

thuật 7
Bài 4: Nét đặc trương trong tranh sơn mài Việt 

Nam.
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

9 30/10/2023 6A1
Công 
nghệ 7 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng- T2

Tranh ảnh, video về thực phẩm 
dinh dưỡng 1

7A3
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T1

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

7A2
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T1

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

1/11/2023 6A2
Công 
nghệ 10 Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm-T1

Tranh và video về Phương pháp 
bảo quản thực phẩm. 1

8A1 Mĩ 
thuật

8 Kiểm tra giữa kì I 1

6A3
Công 
nghệ 10 Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm-T1

Tranh và video về Phương pháp 
bảo quản thực phẩm. 1

6A4
Mĩ 

thuật 9 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động-T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1
6A3 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

2/11/2023 7A1
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T1

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

7A4
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T1

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

6A1
Mĩ 

thuật 9 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động-T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A5
Mĩ 

thuật 9 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động-T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A2
Mĩ 

thuật 9 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động-T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1
4/11/2023 8A3 Mĩ 

thuật
8 Kiểm tra giữa kì I 1

8A2 Mĩ 
thuật

8 Kiểm tra giữa kì I 1

10 6/11/2023 7A3
Mĩ 

thuật 10 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T2

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

7A2
Mĩ 

thuật 10 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T2

Hình ảnh một số công trình kiến 
trúc tiêu biểu của Việt Nam thời 

Trung đại. 1

8/11/2023 6A4
Mĩ 

thuật 10 Bài 5: Những hình vẽ trong hang động -T2
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Những hình vẽ trong hang động -T1
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 9
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn 

Phan Chánh-T1
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 11

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm- T2

Tranh, ảnh, video liên quan đến 
nội dung bài học. 1

9/11/2023 7A1
Mĩ 

thuật 9 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T1
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 10 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động-T2
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 10

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T1

Tranh, ảnh, video liên quan đến 
nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 10 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T2
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 10 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động- T2
Tranh, ảnh, video liên quan đến 

nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 10

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T1

Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 
quan đến nội dung bài học 1

11/11/2023 8A2
Mĩ 

thuật 10
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn 

Phan Chánh-T2
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

8A1
Mĩ 

thuật 9
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn 

Phan Chánh-T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1



11 13/11/2023 7A3
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A1
Mĩ 

thuật 11 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

7A2
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

15/11/2023 8A3
Mĩ 

thuật 10
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn 

Phan Chánh-T2
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A3
Công 
nghệ 12

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T2

Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 
quan đến nội dung bài học 1

6A4
Mĩ 

thuật 11 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A3
Mĩ 

thuật 10 Bài 1: Những hình vẽ trong hang động- T2
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

16/11/2023 7A1
Mĩ 

thuật 10 Bài 5: Bìa sách với di sản kiến trúc Việt Nam- T2
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A2
Mĩ 

thuật 11 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A1
Công 
nghệ 11

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T1

Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 
quan đến nội dung bài học 1

7A4
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A5
Mĩ 

thuật 11 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

6A2
Công 
nghệ 11

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T1

Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 
quan đến nội dung bài học 1

18/11/2023 8A2
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T1
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

8A1
Mĩ 

thuật 10
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của Họa sĩ Nguyễn 

Phan Chánh-T2
Tranh/ảnh, tư liệu siêu tầm liên 

quan đến nội dung bài học 1

12 20/11/2023 7A3
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

22/11/2023 8A3
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 13 Bài 6: Dự án- Bữa ăn kết nối yêu thương -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 11 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

23/11/2023 7A1
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 12

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T3

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 12

Bài 5: Phương pháp bảo quản và chế biến thực 
phẩm-T3

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

25/11/2023 8A2
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 11 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

13 27/11/2023 7A3
Mĩ 

thuật 13 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 13 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 13 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

29/11/2023 8A3
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 14 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 12 Bài 2: Thời trang với hình vẽ thời tiền sử -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



30/11/2023 7A1
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Mẫu vật dạng khối trụ, khối cầu -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 13 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 13 Bài 6: Dự án- Bữa ăn kết nối yêu thương-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 13 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 13 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 13 Bài 6: Dự án- Bữa ăn kết nối yêu thương-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

1/12/2023 8A2
Mĩ 

thuật 13 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 12 Bài 6: Tượng chân dung nhân vật -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

14 4/ 12/ 2023 7A3
Mĩ 

thuật 14 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 14 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 14 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6/ 12/ 2023 8A3
Mĩ 

thuật 13
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc 

thiểu số Việt Nam- Tiết 1.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 15 Bài 7: Trang phục trong đời sống- T1

Tranh và video về Trang phục và 
đời sống. 1

6A4
Mĩ 

thuật 13 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 13 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7/ 12/ 2023 7A1
Mĩ 

thuật 13 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 14 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên qua đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 14 Bài 6: Dự án- Bữa ăn kết nối yêu thương- T2.

 Tranh và video về Phương pháp 
chế biến thực phẩm. 1

7A4
Mĩ 

thuật 14 Bài 7: Ngôi nhà trong tranh -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 14 Bài 3: Túi giấy đựng quà tặng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 14 Bài 6: Dự án- Bữa ăn kết nối yêu thương- T2.

 Tranh và video về Phương pháp 
chế biến thực phẩm. 1

9/ 12/ 2023 8A2
Mĩ 

thuật 14
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc 

thiểu số Việt Nam- T2.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 13
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc 

thiểu số Việt Nam- T1.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

15 11/12/2023 7A3
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Hình khối trong không gian                    Bài 8: 

Chao đèn trong trang trí kiến trúc- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Lễ hội quê hương                                     Bài 1: 

Nhân vật 3D từ dây thép - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Hình khối trong không gian                    Bài 8: 

Chao đèn trong trang trí kiến trúc- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

13/12/2023 8A3
Mĩ 

thuật 14

CĐ:Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam           
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc 

thiểu số Việt Nam -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Lễ hội quê hương                                     Bài 1: 

Nhân vật 3D từ dây thép - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Lễ hội quê hương                                     Bài 1: 

Nhân vật 3D từ dây thép - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

14/ 12/ 2023 6A2
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Lễ hội quê hương                                     Bài 1: 

Nhân vật 3D từ dây thép - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Hình khối trong không gian                    Bài 8: 

Chao đèn trong trang trí kiến trúc- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Lễ hội quê hương                                     Bài 1: 

Nhân vật 3D từ dây thép - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

16/12/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam                  

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 14

CĐ:Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam           
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết dân tộc 

thiểu số Việt Nam -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



16 18/ 12/ 2024 6A1
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Hình khối trong không gian                               

Bài 8: Chao đèn trong trang trí kiến trúc- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

20/ 12/ 2023 8A3
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam                  

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 16 Bài 7: Trang phục trong đời sống- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

21/12/2023 6A2
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 15

Chương III: Trang phục và thời trang                                 
Bài 7: Trang phục trong đời sống -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 16
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                                     

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 15

Chương III: Trang phục và thời trang                                 
Bài 7: Trang phục trong đời sống -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

23/12/2023 8A2
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam                  

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc -T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 15
CĐ: Mĩ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam                  

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

17 27/12/2023 8A3
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam.                  

Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 19 Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

28/12/2023 7A1
Mĩ 

thuật 16
Chủ đề: Hình khối trong không gian                                      

Bài 1: Chao đèn trong trang trí kiến trúc - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 16 Bài 7: Trang phục trong đời sống- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 16 Bài 7: Trang phục trong đời sống- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

30/12/2023 8A1
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

18 3/ 1/ 2024 8A3
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

4/ 1/ 2024 6A2
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Lễ hội quê hương                                                

Bài 1: Nhân vật 3D từ dây thép - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6/ 1/ 2024 8A1
Mĩ 

thuật 16
CĐ: Mĩ thuật của các dân tộc thiểu số Việt Nam. 
Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

18( đệm) 8/ 1/ 2024 6A1
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

10/ 1/2024 6A4
Mĩ 

thuật 17
Chủ đề: Lễ hội quê hương.                                             

Bài 2: Trang phục trong lễ hội.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

19 15/ 1/ 2024 6A5
Công 
nghệ 19

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A4
Mĩ 

thuật 19

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T1 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 19

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T1 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

17/ 1/ 2014 6A1
Công 
nghệ 19

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



6A3
Mĩ 

thuật 19
Chương 3: Trang phục và thời trang                           

Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 19

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

18/ 1/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 19

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T1 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 19

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 19

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T1 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

20/ 1/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 19
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

20 22/ 1/2024 7A4
Mĩ 

thuật 20

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T2 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 20

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

24/ 1/ 2024 6A5
Công 
nghệ 20

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 20

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                               

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

25/ 1/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 20

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T2 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Công 
nghệ 20

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T2 Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 20

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 8: Sử dụng và bảo quản trang phục-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 9: Cân bằng đối xứng trong kiến trúc Gothic-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 3: Hoạt cảnh trong ngày hội- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

27/ 1/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 20
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                 Bài 

9: Thiết kế sản phẩm nội thất-T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

21 29/ 1/ 2024 7A4
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 21

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 9: Thời trang

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

31/ 1/ 2024 6A5
Công 
nghệ 21

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 9: Thời trang 

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1



6A1
Công 
nghệ 21

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 9: Thời trang 

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                           

Bài 4: Hội xuân quê hương- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 21

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 9: Thời trang 

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

1/ 2/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 21

Chương 3: Trang phục và thời trang                           
Bài 9: Thời trang 

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc -T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

22 5/ 2/ 2024 7A4
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 21

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                         
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

23 15/ 2/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 22

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình- 

T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 10: Hình khối nhân vật trong điêu khắc - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                        

Bài 4: Hội xuân quê hương - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

17/ 2/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 21
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

24 19/ 2/ 2024 7A4
Mĩ 

thuật 23

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời phục 

hưng. 

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 23

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

21/ 2/ 2024 6A5
Công 
nghệ 22

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 22

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                           

Bài 4: Hội xuân quê hương - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 22

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Lễ hội quê hương                                           

Bài 4: Hội xuân quê hương - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

22/ 2/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 23
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 23

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời phục 

hưng. 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 23

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời phục 

hưng. 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



6A3
Mĩ 

thuật 23
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 23

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 23

Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          
Bài 11: Vẻ đẹp của nhân vật trong tranh thời phục 

hưng. 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 23
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

24/ 2/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 22
Chủ đề: Nội thất căn phòng                                             

Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

25 27/ 3/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 23
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

26 04/ 03/ 2024 7A4
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị- T1 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 24

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện-T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

06/ 03/ 2024 6A5
Công 
nghệ 23

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 23

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 23

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 10: Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình-T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 23
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

07/ 03/ 2024 7A1
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị  - T1 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị - T1 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 24

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị - T1 
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

09/ 03/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

27 13/ 03/ 2024 6A1
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 24

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

14/ 03/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 24
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 1: Ai cập cổ đại trong mắt em - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị  - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 25

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



16/ 03/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 12: Tranh tĩnh vật - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 12: Tranh tĩnh vật - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 12: Tranh tĩnh vật - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

28 18/03/2024 7A4
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật trung đại thế giới                          

Bài 12: Những mảnh ghép thú vị- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 25

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

20/ 03/ 2024 6A5
Công 
nghệ 24

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 24

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 25

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

21/ 03/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 25
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 27
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 

Bài 13: Chạm khắc đình làng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 27
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 

Bài 13: Chạm khắc đình làng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 28

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 27
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 

Bài 13: Chạm khắc đình làng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

23/ 03/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 13: Trang trí với màu tương phản - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 12: Tranh tĩnh vật - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 12: Tranh tĩnh vật - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

29 25/03/2024 7A4
Mĩ 

thuật 27
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 

Bài 13: Chạm khắc đình làng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 28

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

27/ 03/ 2024 6A5
Công 
nghệ 28

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 25

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                       
Bài 11: Đèn điện -T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam              

Bài 3: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 28

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

28/ 03/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 26
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 2: Họa tiết trống đồng - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 28

Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống-

T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 28

Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống-

T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 3: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 29

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                 
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng Trống-

T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 3: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

30/03/2024 8A2
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 13: Trang trí với màu tương phản - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 13: Trang trí với màu tương phản - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



8A1
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 13: Trang trí với màu tương phản - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

30 1/ 4/ 2024 7A4
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      

Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng trống- 
Tiết 1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 29

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

3/ 4/2024 6A5
Công 
nghệ 29

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 29

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 29

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 12: Nồi cơm điện - T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 28
Chủ đề: Nghệ thuật cổ đại Thế giới và Việt Nam                                         

Bài 3: Thảm trang trí với họa tiết trống đồng
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

4/ 4/ 2024 6A4
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 29

Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng trống- 

Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 29

Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng trống- 

Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng-Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 30

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                                               
Bài 13: Bếp hồng ngoại - T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 29

Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      
Bài 14: Nét, màu trong tranh dân gian Hàng trống- 

Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 29
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng-Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6/ 4/ 2024 8A2
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

31 8/4/2024 7A4
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

11/4/2024 6A4
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                      

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                       

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

13/4/2024 8A2
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Mĩ thuật trong cuộc sống                                             

Bài 14: Tranh áp phích - T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

32 15/ 04/ 2024 6A3
Công 
nghệ 30

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 13: Bếp hồng ngoại- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

17/ 04/ 2024 6A5
Công 
nghệ 30

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 13: Bếp hồng ngoại- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 30

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 13: Bếp hồng ngoại- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 30

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 13: Bếp hồng ngoại- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

33 24/4/2024 6A5
Công 
nghệ 32

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiện điện điện năng 

trong gia đình- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 32

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiện điện điện năng 

trong gia đình- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1



6A1
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 31

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 13: Bếp hồng ngoại- T2

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 30
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                 

Bài 1: Sản phẩm từ vật liệu đã qua sử dụng- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

25/4/2024 6A4
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 31

Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                                 
Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D- T1

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 31
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D - Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

27/4/2024 8A2
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật

Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 
liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 32

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 32

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 32

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

34 2/5/2024 6A4
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D - Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A1
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu của tranh in- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 15: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 3: Khu nhà tương lai.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 32

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu của tranh in- Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3 D- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

4/5/2024 8A2
Mĩ 

thuật 33

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A3
Mĩ 

thuật 33

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 33

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 15: Khái quát về ngành nghề liên quan đến Mĩ 

thuật- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

35 6/5/2024 7A4
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu tranh in- Tiết 1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 32

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

9/5/2024 6A4
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 3: Khu nhà tương lai.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A3
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu của tranh in- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A4
Công 
nghệ 33

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

7A2
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu của tranh in- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                             

Bài 3: Khu nhà tương lai.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

11/5/2024 8A2
Mĩ 

thuật 34

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 16:  Đặc trưng của một số nghề liên quan đến 

Mĩ thuật tạo hình.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1



8A3
Mĩ 

thuật 34

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 16:  Đặc trưng của một số nghề liên quan đến 

Mĩ thuật tạo hình.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

8A1
Mĩ 

thuật 34

Chủ đề: Hướng nghiệp                                                 
Bài 16:  Đặc trưng của một số nghề liên quan đến 

Mĩ thuật tạo hình.
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

36 13/5/2024 7A4
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay                                  

Bài 16: Sắc màu tranh in- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A3
Công 
nghệ 33

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                           
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

15/5/2024 6A5
Công 
nghệ 33

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                      
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Công 
nghệ 33

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                      
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A1
Mĩ 

thuật 32
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                               

Bài 2: Mô hình ngôi nhà 3D- Tiết 2
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A2
Công 
nghệ 32

Chương 4: Đồ dùng điện trong gia đình                      
Bài 14: Dự án- An toàn và tiết kiệm điện năng trong 

gia đình- T1
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1

6A5
Mĩ 

thuật 33
Chủ đề: Vật liệu hữu ích                                               

Bài 3: Khu nhà tương lai
Tranh, ảnh, video, tư liệu siêu tầm 

liên quan đến nội dung bài học. 1
37 Không mượn



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hồng Nhung

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 09/10 6A2 Sử 5 Nguồn gốc loài người Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 10 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 6 Nguồn gốc loài người Máy tính, máy chiếu 1

10/10 7A3 Sử 10 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 19 Đọc hiểu văn bản: "Ông đồ" Máy tính, máy chiếu 1

11/10 7A2 Văn 20 Đọc hiểu văn bản: "Ông đồ" Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 21 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 20 Đọc hiểu văn bản: "Về thăm mẹ" Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 6 Nguồn gốc loài người Máy tính, máy chiếu 1

12/10 7A3 Sử 11 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 11 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 11 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 21 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

13/10 7A2 Văn 22 Thực hành đọc hiểu: "Tiếng gà trưa" Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 22 Thực hành đoc hiểu: Ca dao Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 23 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1

7 17/10 7A3 Sử 12 Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 23 Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1

18/10 7A2 Văn 24 Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 25 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 24 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 7 Xã hội nguyên thuỷ Máy tính, máy chiếu 1

19/10 7A3 Sử 13  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 13  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 13  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 25 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1

20/10 7A2 Văn 26 Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 26 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 27 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 6A2 Sử 7 Xã hội nguyên thuỷ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 14  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 8 Xã hội nguyên thuỷ Máy tính, máy chiếu 1

24/10 7A3 Sử 14  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 27 Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

25/10 7A2 Văn 28 Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 29 Đọc hiểu văn bản: Bạch tuộc Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 28 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 8 Xã hội nguyên thuỷ Máy tính, máy chiếu 1

26/10 7A3 Sử 15  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 15  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 15  Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 29 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1

27/10 7A2 Văn 30 Đọc hiểu văn bản: Bạch tuộc Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 30 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước 

nổi
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 31 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước 
nổi

Máy tính, máy chiếu 1
9 30/10 Lớp Môn PPCT Tên bài giảng Máy tính, máy chiếu 1

6A2 Sử 8 Xã hội nguyên thuỷ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 16 Các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIMáy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 10 Sự chuyển biến và phân hoá của xã hội nguyên 

thuỷ
Máy tính, máy chiếu 1

31/10 7A3 Sử 16 Các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIMáy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 41 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

01/11 7A2 Văn 42 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 32 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 10 Sự chuyển biến và phân hoá của xã hội nguyên 

thuỷ
Máy tính, máy chiếu 1

02/11 7A2 Sử 17 Các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIMáy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 33 Thực hành đọc hiểu: "Thời thơ ấu của Hon - 

đa"
Máy tính, máy chiếu 1

03/11 6A3 Văn 34 Thực hành đọc hiểu: "Thời thơ ấu của Hon - 
đa"

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 35 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

10 06/11 7A3 Sử 17 Các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIMáy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 10 Sự chuyển biến và phân hoá của xã hội nguyên 

thuỷ
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Sử 17 Các vương quốc phong kiến ĐNA từ nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVIMáy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 11 Sự chuyển biến và phân hoá của xã hội nguyên 

thuỷ
Máy tính, máy chiếu 1

07/11 7A2 Văn 32 Đọc hiểu văn bản: "Chất làm gỉ" Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 33 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

09/11 6A5 Sử 11 Sự chuyển biến và phân hoá của xã hội nguyên 
thuỷ

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 39 Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 19 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1



7A2 Sử 20 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1
10/11 7A2 Văn 34 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 40 Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 41 Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11 7A2 Văn 21 Luyện viết bài văn biểu cảm về một con người 
hoặc sự việc

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 22 Luyện viết bài văn biểu cảm về một con người 

hoặc sự việc
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Sử 21 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1
15/11 6A3 Văn 42 Nói và nghe: kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Sử 20 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 35 Thực hành đọc hiểu: "Nhật trình Sol 6" Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 36 Thực hành đọc hiểu: "Nhật trình Sol 6" Máy tính, máy chiếu 1

16/11 7A2 Sử 22 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 43 Nói và nghe: kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 12 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 20 Vương quốc Lào Máy tính, máy chiếu 1

17/11 7A2 Văn 37 Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc 
sự việc

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 38 Viết bài văn biểu cảm về một con người hoặc 

sự việc
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 44 ĐHVB: "Nguyên Hồng - nhà văn của những 
người cùng khổ"

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 45 ĐHVB: "Nguyên Hồng - nhà văn của những 

người cùng khổ"
Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11 7A2 Văn 23 Thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 24 Thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 23 Đất nước buổi đầu độc lập (939-967) Máy tính, máy chiếu 1

22/11 6A3 Văn 46 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 21 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 39 Viết bài văn biểu cảm về một con người, sự 

việc
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 40 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
23/11 7A2 Sử 24 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 47 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 13 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 21 Vương quốc Cam-pu-chia Máy tính, máy chiếu 1

24/11 7A2 Văn 45 ĐHVB: Thiên nhiên và con người trong truyện 
đất rừng phương Nam

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 46 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 48 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 49 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11 7A3 Sử 23 Đất nước buổi đầu độc lập (939-967) Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 23 Đất nước buổi đầu độc lập (939-967) Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 13 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 13 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

28/11 7A2 Văn 25 Luyện tập Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 26 Luyện tập Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 25 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) Máy tính, máy chiếu 1

30/11 7A2 Sử 26 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-
1225)

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 51 THĐH: "Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của 

lòng yêu nước"
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 14 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 24 Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968-1009) Máy tính, máy chiếu 1

14 04/12 7A3 Sử 26 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-
1225)

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 26 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-

1225)
Máy tính, máy chiếu 1

6A2 Sử 14 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 14 Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

05/12 7A2 Văn 27 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 28 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 27 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-

1225)
Máy tính, máy chiếu 1

06/12 6A3 Văn 54 Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 27 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-

1225)
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 52 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 53 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1

07/12 7A2 Sử 28 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-
1225)

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 55 Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 15 Ấn Độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 27 Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước(1009-

1225)
Máy tính, máy chiếu 1

08/12 7A2 Văn 54 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 55 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 56 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 57 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12 7A3 Sử 35
Ôn tập kiểm tra cuối HKI

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 35 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 15 Ấn Độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 15 Ấn Độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

13/12 6A3 Văn 58 ĐHVB: "Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn độc lập" Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 29 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 57

Ôn tập cuối học kì I
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 58 Máy tính, máy chiếu 1
16 18/12 6A2 Sử 16 Ấn Độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

7A3 Sử 30 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 16 Ấn độ cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

20/12 7A2 Văn 62 ĐHVB: Ca Huế Máy tính, máy chiếu 1



7A2 Văn 63 ĐHVB: Hội thi thổi cơm Máy tính, máy chiếu 1
17 25/12 6A2 Sử 17 Ôn tập KTCKI Máy tính, máy chiếu 1

7A3 Sử 32 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 17 Ôn tập KTCKI Máy tính, máy chiếu 1

27/12 6A3 Văn 63 THĐH: Giờ Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 32 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 64 ĐHVB: Hội thi thổi cơm Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 65 Trả bài thi cuối học kì I Máy tính, máy chiếu 1

28/12 7A2 Sử 33 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 64 Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử \ Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 33 Đại Việt thời Trần Máy tính, máy chiếu 1

29/12 7A2 Văn 66 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 67 THĐH: Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc 

Giang
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 65 Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 66 Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1

18 02/01 7A2 Văn* 35 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn* 36 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 34 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Sử 34 Máy tính, máy chiếu 1
03/01 6A3 Văn 67 Ôn tập đọc, viết, nói và nghe Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 68 THĐH: Những nét đặc sắc trên đất vật Bắc 
Giang

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 69 Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ 

trong một hoạt động hay một trò chơi
Máy tính, máy chiếu 1

04/01 7A2 Sử 35 Ôn tập cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 68 Ôn tập cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1

19 15/01 6A3 Văn 37
Thực hành đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 38 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 19

Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 19 Máy tính, máy chiếu 1
16/01 6A4 Sử 19 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Sử 37 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 
Mông - Nguyên

Máy tính, máy chiếu 1
17/01 6A3 Văn 74 ĐHVB: Bài học đường đời đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 75 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Sử 37 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

18/01 7A2 Văn 74 ĐHVB: Ếch ngồi đáy giếng Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 19 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Sử 20 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 76 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1

19/01 6A3 Sử 20 Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 75 ĐHVB: Đẽo cày giữa đường; Tục ngữ về thiên 

nhiên, lao động và con người, xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 76 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 37 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

20 22/01 6A3 Văn 39 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện của Pu-skin 
và An-đéc-xen

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 40 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 21 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 21 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

23/01 6A4 Sử 21 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 38 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

24/01 6A3 Văn 78 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 79 THĐH: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 77 ĐHVB: Đẽo cày giữa đường; Tục ngữ về thiên 

nhiên, lao động và con người, xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 78 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
25/01 6A4 Sử 22 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 21 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 80 THĐH: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1

26/01 7A2 Văn 79 THĐH: Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân; Tục 
ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã 

hội 

Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 80 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 38 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược 

Mông - Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 22 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
21 29/01 7A3 Sử 39 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407) Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 81 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản 
thân

Máy tính, máy chiếu 1
31/01 6A3 Văn 82 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản 

thân
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 83 Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản 
thân

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 81 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 82 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1

01/02 6A4 Sử 24 Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 23 Hy Lạp và La Mã cổ đại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 84 Nói và nghe: kể lại một trải nghiệm của bản 

thân
Máy tính, máy chiếu 1

02/02 7A2 Văn 83 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 84 Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ ngôn Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 39 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400-1407) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 24 Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á Máy tính, máy chiếu 1

22 05/02 6A3 Văn 43
Thực hành đọc hiểu văn bản thơ

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 44 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 25 Sự hình thành và bước đầu phát triển của các 

vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á
Máy tính, máy chiếu 1



6A3 Sử 25
Sự hình thành và bước đầu phát triển của các 

vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á Máy tính, máy chiếu 1
23 16/02 7A2 Văn 85

ĐHVB: Những cánh buồm
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 86 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 40 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 26 Giao lưu văn hoá ở Đông Nam Á từ đầu Công 

nguyên đến thế kỉ X
Máy tính, máy chiếu 1

24 19/02 7A3 Sử 41     Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 87 ĐHVB: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 1

21/02 6A3 Văn 88
ĐHVB: Lượm

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 89 Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 87

ĐHVB: Mây và sóng
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 88 Máy tính, máy chiếu 1
22/02 6A4 Sử 28

Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 27 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 90 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

23/02 7A2 Văn 89
Thực hành Tiếng Việt

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 90 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 41 Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 28 Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc Máy tính, máy chiếu 1

25 26/02 6A3 Văn* 47 Luyện viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài 
thơ

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn* 48 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 29

Nước Văn Lang - Âu Lạc
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 29 Máy tính, máy chiếu 1
28/02 6A3 Văn 92 THĐH: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 93 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 
có yếu tố tự sự, miêu tả

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 91

THĐH: Mẹ và quả
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 92 Máy tính, máy chiếu 1
29/02 6A4 Sử 30

Nước Văn Lang - Âu Lạc
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 29 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 94 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 

có yếu tố tự sự, miêu tả
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 95 Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
01/03 7A2 Văn 93 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một 

bài thơ
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 94 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 42     Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 30 Nước Văn Lang - Âu Lạc Máy tính, máy chiếu 1

26 04/03 7A3 Sử 44 Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 96 Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

06/03 6A3 Văn 97 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 95 Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một 
bài thơ

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 96 Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

07/03 6A5 Sử 32 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến 
phương Bắc...

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 98 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

08/03 7A2 Văn 97
Ôn tập kiểm tra giữa kì II

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 98 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 44 Đại Việt thời Lê Sơ (1428 - 1527) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 33 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến 

phương Bắc
Máy tính, máy chiếu 1

27 13/03 6A3 Văn 102 ĐHVB: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện 
với động vật

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 103 ĐHVB: Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 1

14/03 6A4 Sử 34 Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến 
phương Bắc

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 34 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 104 ĐHVB: Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 1

28 18/03 7A3 Sử 45 Đại Việt thời Lê Sơ Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 105 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

20/03 6A3 Văn 106 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 107 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 104 ĐHVB: Đức tính giản dị của Bác Hồ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 105 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

21/03 6A4 Sử 36 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự 
chủ

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 36 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 108 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà Máy tính, máy chiếu 1

22/03 7A2 Văn 106
THĐH: Tượng đại vĩ đại nhất

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 107 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 46 Đại Việt thời Lê Sơ Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 37 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự 

chủ
Máy tính, máy chiếu 1

29 25/03 7A3 Sử 46 Đại Việt thời Lê Sơ Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng 

đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

27/03 6A3 Văn 111 Trả bài thi giữa HKII Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 112 Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 108 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời 

sống
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 109 Máy tính, máy chiếu 1
28/03 6A4 Sử 38 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự 

chủ
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 38 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 113 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1

29/03 7A2 Văn 110 Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời 
sống

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 111 Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1



7A1 Sử 47 Vương quốc Chăm - pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu TK X đến đầu TKXVIMáy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 39 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự 

chủ
Máy tính, máy chiếu 1

30 01/04 7A3 Sử 47 Đại Việt thời Lê Sơ Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 114 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1

03/04 6A3 Văn 115 ĐHVB: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 116 ĐHVB: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 112 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề 

đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 113 ĐHVB: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
04/04 6A4 Sử 40 Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập tự 

chủ
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 40 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 117 ĐHVB: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 1

05/04 7A2 Văn 114 ĐHVB: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 115 ĐHVB: Người ngồi đợi trước hiên nhà Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 48 Vương quốc Chăm - pa và vùng đất Nam Bộ từ 

đầu TK X đến đầu TKXVI
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 41 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá 
dân tộc của người Việt

Máy tính, máy chiếu 1
31 08/04 7A3 Sử 48 Vương quốc Chăm - pa và vùng đất Nam Bộ từ 

đầu TK X đến đầu TKXVI
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 118 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
09/04 6A3 Văn 119

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 120 Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 116 ĐHVB: Người ngồi đợi trước hiên nhà Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 117 Trả bài giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

10/04 6A4 Sử 42
Bước ngoặt lịch sử đầu TKX

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 42 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 121 THĐH: Chích Bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1

11/04 7A2 Văn 118 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 119 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử 49 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 43 Bước ngoặt lịch sử đầu TKX Máy tính, máy chiếu 1

32 15/04 7A3 Sử 49 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 122 THĐH: Chích Bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1

16/04 6A4 Sử 43 Bước ngoặt lịch sử đầu TKX Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Sử 50 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1

17/04 6A3 Văn 123 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 120 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 121 Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự 

việc
Máy tính, máy chiếu 1

18/04 7A1 Sử 50 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 45 Bước ngoặt lịch sử đầu TKX Máy tính, máy chiếu 1

33 22/04 6A3 Văn* 63
Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn* 64 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 46

Vương quốc Chăm - pa 
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 46 Máy tính, máy chiếu 1
23/04 6A4 Sử 44 Bước ngoặt lịch sử đầu TKX Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Sử 51 Chủ đề chung: Đô thị Lịch sử và hiện tại Máy tính, máy chiếu 1
25/04 6A4 Sử 45

Bước ngoặt lịch sử đầu TKX
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Sử 45 Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn 125
ĐHVB: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến 

thắng Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Sử 46 Vương quốc Chăm - pa Máy tính, máy chiếu 1

34 02/05 6A4 Sử 46
Vương quốc Chăm - pa

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 47 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 128 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

03/05 7A2 Văn 129
ĐHVB: Ghe xuồng Nam Bộ

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 130 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử / Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 48 Vương quốc Chăm - pa Máy tính, máy chiếu 1

35 06/05 6A3 Văn* 65 Luyện viết tóm tắt VBTT
Luyện viết biên bản

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn* 66 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 49 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 49 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1

08/05 6A4 Sử 48 Vương quốc Chăm-pa Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Sử 49 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn 139 Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

09/05 7A2 Văn 135 THĐH: Phương tiện vận chuyển của các dân 
tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 136 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Sử / Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Sử 50 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1

36 13/05 6A3 Văn* 67
Ôn tập

Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn* 68 Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Sử 51

Vương quốc Phù Nam
Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Sử 51 Máy tính, máy chiếu 1
14/05 6A3 Văn 140 Trả bài thi cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

6A3 Văn / Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Văn 139

Nói và nghe: tóm tắt ý chính của bài nói
Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Văn 140 Máy tính, máy chiếu 1
15/05 6A4 Sử / Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1



6A5 Sử 51 Vương quốc Phù Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Văn / Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

37 Không mượn



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Tỉnh

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 9/10 7A1 Ngữ văn 19 Ông đồ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 20 Ông đồ Máy tính, máy chiếu 1

10/10 6A5 Ngữ văn 19 ĐHVB: Về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 20 ĐHVB: Về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 25 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1

11/10 7A1 Ngữ văn 21 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 21 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1

13/10 9A2 Ngữ văn 26 Sự phát triển của từ vựng Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 27 Tác gia Nguyễn Du và Truyện Kiều Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 22 THĐH: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 22 THĐH: Ca dao Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10 7A1 Ngữ văn 23 Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 24 Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1

17/10 6A5 Ngữ văn 23 Thực hành đọc hiểu ca dao Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 24 Viết; Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 28 Miêu tả trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1

18/10 6A5 Ngữ văn 25 Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 25 Tập làm thơ 4 chữ, năm chữ Máy tính, máy chiếu 1

20/10 9A2 Ngữ văn 29 Nghệ thuật miêu tả nhân vật trong 
văn bản chị em Thúy Kiều

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 30 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 26 Tập làm thơ 4 chữ, năm chữ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 26 Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm Máy tính, máy chiếu 1

21/10 9A2 Ngữ văn 31 Nghệ thuật miêu tả nội tâm trong 
văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 32 Nghệ thuật miêu tả nội tâm trong 

văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích
Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 7A1 Ngữ văn 27 Nói và nghe trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 28 Nói và nghe trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

24/10 6A5 Ngữ văn 27 Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 28 Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 33 Luyện tập chủ đề: viết đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tảMáy tính, máy chiếu 1

26/10 9A2 Ngữ văn 34 Luyện tập chủ đề: viết đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tảMáy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 35 Thuật ngữ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 30 ĐHVB: Bạch tuộc Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 30 Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 1

27/10 9A2 Ngữ văn 36 Luyện tập viết đoạn văn. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 37 Luyện tập viết đoạn văn. Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10 7A1 Ngữ văn 31 Chất làm gỉ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 32 Chất làm gỉ Máy tính, máy chiếu 1

31/10 6A5 Ngữ văn 31 ĐHVB: Đồng Tháp Mười mùa nước nổiMáy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 32 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 37 Luyện tập viết đoạn văn. Máy tính, máy chiếu 1

1/11 6A5 Ngữ văn 35 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 41 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 38 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 42 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 36 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1

2/11 9A2 Ngữ văn 44 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 45 Ôn tập giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1

10 6/11 7A1 Ngữ văn 33 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1
7/11 6A5 Ngữ văn 33 THĐH: Thời thơ ấu của Hon đa Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 34 THĐH: Thời thơ ấu của Hon đa Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Máy tính, máy chiếu 1

8/11 9A2 Ngữ văn 40 Luyện tập viết đoạn TS có yếu tố miêu tả nội tâmMáy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 39 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm 

của bản thân.
Máy tính, máy chiếu 1

10/11 7A1 Ngữ văn 34 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 42 Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức, 

từ nhiều nghĩa...)
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 43 Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm...
trường từ vựng..)

Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11 7A1 Ngữ văn 37
Viết bài văn biểu cảm về con người 
hoặc sự việc Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 40
Viết bài văn kể về một kỉ niệm của 
bản thân Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 41 Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của 
bản thân

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 48 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1

15/11 7A1 Ngữ văn 38
Viết bài văn biểu cảm về con người 
hoặc sự việc Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 49 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 50 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Máy tính, máy chiếu 1

17/11 7A1 Ngữ văn 39 Viết bài văn biểu cảm về một con 
người hoặc sự việc

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 40 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về 

một vấn đề
Máy tính, máy chiếu 1

18/11 9A2 Ngữ văn 51 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 52 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11 7A1 Ngữ văn 45 ĐHVB: Thiên nhiên và con người 
trong truyện Đất rừng Phương Nam.

Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 43
Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của 
bản thân. Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 44
ĐHVB: Nguyên Hồng nhà văn của 
những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1

22/11 7A1 Ngữ văn 46 ĐHVB: Thiên nhiên và con người 
trong truyện Đất rừng Phương Nam.

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 54 Nghị luận trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 55 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1

24/11 6A5 Ngữ văn 45
Nguyên Hồng nhà văn của những 
người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 47
ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà 
trưa Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 48
ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà 
trưa Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11 6A5 Ngữ văn 46              Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
28/11 7A1 Ngữ văn 49 Trả bài giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 47 Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 48 Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 58 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1

29/11 7A1 Ngữ văn 50
THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm 
Hai vạn dặm dưới đáy biển Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 58 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 60 Luyện tập viết đoạn văn cảm thụ thơ 

hiện đại Việt Nam
Máy tính, máy chiếu 1

30/11 6A5 Ngữ văn Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 51
THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm 
Hai vạn dặm dưới đáy biển Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn
THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm 
Hai vạn dặm dưới đáy biển Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 50
THĐH: Thánh Gióng - tượng đài 
vĩnh cửu của lòng yêu nước Máy tính, máy chiếu 1

1/12 9A2 Ngữ văn 61
Luyện tập: rèn kĩ năng cảm thụ thơ 
hiện đại Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 62 Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1

14 4/12 6A5 Ngữ văn 51
Thánh Gióng tượng đài vĩnh cửu của 
lòng yêu nước Máy tính, máy chiếu 1

5/12 7A1 Ngữ văn 52 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật.Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 52 Trả bài giữa kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 53 Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài 

thơ lục bát
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1
6/12 7A1 Ngữ văn 54 Thực hành Tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 64 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 65 Luyện tập viết đoạn văn TS có sử 

dụng yếu tố NL
Máy tính, máy chiếu 1

8/12 6A5 Ngữ văn 54
Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài 
thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1

8/12 7A1 Ngữ văn 55 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về 
một vấn đề

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 56 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về 

một vấn đề
Máy tính, máy chiếu 1

9/12 9A2 Ngữ văn 66 Làng Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 67 Làng Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12 6A5 Ngữ văn 56
ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn 
độc lập Máy tính, máy chiếu 1

12/12 7A1 Ngữ văn 57 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 57 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn 

độc lập
Máy tính, máy chiếu 1



6A5 Ngữ văn 58 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn 
độc lập

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 68 Làng Máy tính, máy chiếu 1

13/12 7A1 Ngữ văn 58 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 68 Chương trình địa phương phần 

Tiếng Việt
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 69 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội 
tâm trong văn bản tự sự

Máy tính, máy chiếu 1

15/12 6A5 Ngữ văn 59 Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 61 Ca Huế Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 62 Ca Huế Máy tính, máy chiếu 1

16/12 9A2 Ngữ văn 71 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị 
luận và miêu tả nội tâm

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 72 Lặng lẽ Sa pa Máy tính, máy chiếu 1

16 18/12 6A5 Ngữ văn 60 Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1
19/12 6A5 Ngữ văn 67 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu

6A5 Ngữ văn 68 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 73 Lặng lẽ Sa pa Máy tính, máy chiếu 1

20/12 7A1 Ngữ văn 63 ĐHVB: Hội thi nấu cơm Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 81 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 82 Ôn tập cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1

17 26/12 7A1 Ngữ văn 65 Trả bài cuối học kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 62 THĐH: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 63 THĐH: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 75 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1

27/12 7A1 Ngữ văn 66 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 76 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 77 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

29/12 6A5 Ngữ văn 64
Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật 
lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 67
THĐH: Những nét đặc sắc trên "đất 
vật" Bắc Giang Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 68
THĐH: Những nét đặc sắc trên "đất 
vật" Bắc Giang Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 65
Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật 
lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1

30/12 9A2 Ngữ văn 78 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 79 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

18 2/1 7A1 Ngữ văn 69 Viết: Viết bài văn thuyết minh về 
quy tắc, luật lệ trong một hoạt động 
hay trò chơi

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 66 Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về 

ý nghĩa của một sự kiện lịch sử
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 67 Ôn tập đọc, viết, nói và nghe. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 80 Ôn tập phần Tiếng Việt: Các phương 

châm hội thoại.
Máy tính, máy chiếu 1

3/1 7A1 Ngữ văn 70 Viết: Viết bài văn thuyết minh về 
quy tắc, luật lệ trong một hoạt động 
hay trò chơi

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 81 Ôn tập phần Tập làm văn Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 86 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1

5/1 7A1 Ngữ văn 71 Nói và nghe: Giới thiệu quy tắc, luật 
lệ của một hoạt động hay trò chơi

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 72 Nói và nghe: Giới thiệu quy tắc, luật 

lệ của một hoạt động hay trò chơi
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 87 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1
6/1 9A2 Ngữ văn 88 Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

19 15/1 7A1 Ngữ văn 73
Đọc hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy 
giếng Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 74
Đọc hiểu văn bản: Ếch ngồi đáy 
giếng Máy tính, máy chiếu 1

16/1 9A2 Ngữ văn 90

Tìm hiểu chung về văn nghị luận xã 
hội (khái niệm, các dạng văn 
NLXH) Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 91

Nghị luận về một sự việc hiện tượng 
đời sống qua văn bản “Bàn về đọc 
sách” Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 73

Đọc hiểu văn bản: 
Văn bản 1: Bài học đường đời đầu 
tiên Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 74
Đọc hiểu văn bản: 
Văn bản 1: Bài học đường đời đầu 
tiên

Máy tính, máy chiếu 1
17/1 7A1 Ngữ văn 75 Đọc hiểu văn bản: Đẽo cày giữa đườngMáy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 93 Nghị luận về một sự việc hiện tượng 
đời sống qua văn bản “Bàn về đọc 
sách”

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 94 Cách làm bài nghị luận xã hội về 

một sự việc, hiện tượng đời sống.
Máy tính, máy chiếu 1

19/1 6A5 Ngữ văn 75
Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con 
cá vàng Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 76
Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con 
cá vàng Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 76
Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và 
con người, xã hội Máy tính, máy chiếu 1

20 22/1 7A1 Ngữ văn 77 Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và 
con người, xã hội 

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 78 Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và 

con người, xã hội 
Máy tính, máy chiếu 1

23/1 9A2 Ngữ văn 96 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, 
đạo lí
Cách làm bài nghị luận về một vấn 
đề tư tưởng, đạo lí.

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 97 Cách làm bài nghị luận về một vấn 

đề tư tưởng, đạo lí.        
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 77 Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con 
cá vàng( tiếp)

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 78 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

24/1 6A5 Ngữ văn 79 Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 98 Luyện tập làm bài nghị luận xã hội 

về một vấn đề tư tưởng, đạo lí                      
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 99 Luyện tập làm bài nghị luận xã hội 
về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Khởi ngữ.

Máy tính, máy chiếu 1
26/1 6A5 Ngữ văn 80 Thực hành đọc hiểu: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 79 Thực hành đọc hiểu: Bụng và Răng, 
Miệng, Tay, Chân

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 80 Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và 

con người, xã hội (2)
Máy tính, máy chiếu 1

27/1 9A2 Ngữ văn 100 Phép phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 2 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản 

Làng.
Máy tính, máy chiếu 1

21 29/1 7A1 Ngữ văn 81 Viết: Viết bài văn phân tích đặc 
điểm nhân vật

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 82 Viết: Viết bài văn phân tích đặc 

điểm nhân vật
Máy tính, máy chiếu 1

30/1 9A2 Ngữ văn 101 Luyện tập phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 102 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 81 Viết: Viết bài văn kể lại một trải 

nghiệm của bản thân
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 82 Viết: Viết bài văn kể lại một trải 
nghiệm của bản thân

Máy tính, máy chiếu 1
31/1 6A5 Ngữ văn 83 Viết: Viết bài văn kể lại một trải 

nghiệm của bản thân
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 103 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 104 Các thành phần biệt lập Máy tính, máy chiếu 1

2/2 6A5 Ngữ văn 84 Nói và nghe: Kể về một trải nghiệm 
của bản thân

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 83 Viết: Viết bài văn phân tích đặc 

điểm nhân vật
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 84 Nói và nghe: Kể lại một truyện ngụ 
ngôn 

Máy tính, máy chiếu 1
22 5/2 7A1 Ngữ văn 85 Đọc hiểu văn bản: Những cánh 

buồm
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 86 Đọc hiểu văn bản: Những cánh 
buồm

Máy tính, máy chiếu 1
6/2 9A2 Ngữ văn 105 Chương trình địa phương phần Tập 

làm văn 
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 106 Các thành phần biệt lập (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 85 Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác không ngủMáy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 86
Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác 
không ngủ Máy tính, máy chiếu 1

23 16/2 6A5 Ngữ văn 87
Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác 
không ngủ Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 87 Đọc hiểu văn bản: Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 88 Đọc hiểu văn bản: Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1

17/2 9A2 Ngữ văn 107 Liên kết câu và liên kết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 3 HD trả lời CHĐH văn bản LLSP Máy tính, máy chiếu 1

24 19/2 7A1 Ngữ văn 89 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 90 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

20/2 9A2 Ngữ văn 108 Luyện tập: Liên kết câu và liên kết 
đoạn văn

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 109 Luyện tập: Rèn kỹ năng viết đoạn 

văn nghị luận xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 88 Đọc hiểu văn bản : Lượm Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 89 Đọc hiểu văn bản : Lượm Máy tính, máy chiếu 1

21/2 6A5 Ngữ văn 90 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 110 Luyện tập: Rèn kỹ năng viết đoạn 

văn nghị luận xã hội
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 111 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1
23/2 6A5 Ngữ văn 91 Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân vòng kiêngMáy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 91 Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 92 Thực hành đọc hiểu: Mẹ và quả Máy tính, máy chiếu 1

24/2 9A2 Ngữ văn 112 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 4 HD trả lời CHĐH văn bản LLSP Máy tính, máy chiếu 1

25 26/2/2024 7A1 Ngữ văn 93
Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc 
sau khi đọc một bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 94
Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc 
sau khi đọc một bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

27/2/2024 9A2 Ngữ văn 113 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 114 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 92 Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân 

vòng kiềng
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 93 Viết: Viết đoạn văn ghi cảm xúc về 
bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

Máy tính, máy chiếu 1
28/2/2024 6A5 Ngữ văn 94 Viết: Viết đoạn văn ghi cảm xúc về 

bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 115 Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc 
đoạn trích 

Máy tính, máy chiếu 1



9A2 Ngữ văn 116 Cách làm bài nghị luận về tác phẩm 
truyện  (hoặc đoạn trích)

Máy tính, máy chiếu 1

1/3/2024 6A5 Ngữ văn 95
Nói và nghe: Trình bày ý kiến về 
một vấn đề. Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 95
Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc 
sau khi đọc một bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 96 Nói và nghe: trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
2/3/2024 9A2 Ngữ văn 117 Cách làm bài NL về tác phẩm truyện 

hoặc đoạn trích
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 5 HDTLCH ĐH văn bản Chiếc lược 
ngà

Máy tính, máy chiếu 1

26 5/3 9A2 Ngữ văn 118
Luyện tập làm bài NL về tác phẩm 
truyện... Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 119
Luyện tập làm bài NL về tác phẩm 
truyện... Máy tính, máy chiếu 1

8/3 6A5 Ngữ văn 98 Ôn tập giữa kì 2 Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 101 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Máy tính, máy chiếu 1

27 11/3 7A1 Ngữ văn 102 Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Máy tính, máy chiếu 1
12/3 9A2 Ngữ văn 120 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 121 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 101 Đọc hiểu văn bản: Vì sao chúng ta phải 

đối xử thân thiện với động vật
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 102 Đọc hiểu văn bản: Vì sao chúng ta phải 
đối xử thân thiện với động vật

Máy tính, máy chiếu 1
13/3 6A5 Ngữ văn 103 Đọc hiểu văn bản: Khan hiếm nước 

ngọt 
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 122 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1
15/3 6A5 Ngữ văn 104 DHVB: Khan hiếm nước ngọt. Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 103 Đức tính giản dị của Bác Hồ Máy tính, máy chiếu 1
16/3 9A2 Ngữ văn 104 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 7 HDTLCH ĐH văn bản Chiếc lược 
ngà

Máy tính, máy chiếu 1
28 18/3 7A1 Ngữ văn 104 Đọc hiểu văn bản: Đức tính giản dị 

của Bác Hồ
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 105 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
19/3 9A2 Ngữ văn 124 Nghĩa tường minh và hàm ý. Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 125 Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 105 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 106 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

20/3 6A5 Ngữ văn 107 Thực hành đọc hiểu: Tại sao nên có vật 
nuôi trong nhà

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 126 Cách làm bài nghị luận về một đoạn 

thơ, bài thơ
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 127 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
22/3 6A5 Ngữ văn 108 Thực hành đọc hiểu: Tại sao nên có vật 

nuôi trong nhà
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 106 Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại 
nhất

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 107 Thực hành đọc hiểu: Tượng đài vĩ đại 

nhất
Máy tính, máy chiếu 1

23/3 9A2 Ngữ văn 128 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Văn TC 8 HDTLCH ĐH văn bản Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

29 25/3 7A1 Ngữ văn 108 Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 
đề trong đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 109 Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 

đề trong đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

26/3 9A2 Ngữ văn 129 Nghĩa tường minh và hàm ý Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 130 Ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 109 Viết bài văn trình bày ý kiến về một 

hiện tượng đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một 
hiện tượng đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
27/3 6A5 Ngữ văn 111 Trả bài kiểm tra giữa kì 2 Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 131 Ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 136 Những ngôi sao xa xôi (trích). Máy tính, máy chiếu 1

29/3 6A5 Ngữ văn 112 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một 
hiện tượng đời sống 

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 110 Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn 

đề trong đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 111 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một 
vấn đề trong đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
30/3 9A2 Ngữ văn 137 Những ngôi sao xa xôi (trích). Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Văn TC 9
RKN viết bài văn NL về một vấn đề tư 
tưởng đạo lí Máy tính, máy chiếu 1

30 1/4 7A1 Ngữ văn 112 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một 
vấn đề trong đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 113 Đọc hiểu văn bản: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

2/4 9A2 Ngữ văn 138 Những ngôi sao xa xôi (trích). Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 139 Luyện tập: Rèn kĩ năng phân tích nhân 

vật trong tác phẩm truyện.
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 113
Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em 

gái tôi Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 114
Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em 

gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
3/4 6A5 Ngữ văn 115 Đọc hiểu văn bản: Điều không tính 

trước
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 140 Trả bài kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 141 Ôn tập về truyện. Máy tính, máy chiếu 1

4/4 6A5 Ngữ văn 116 Đọc hiểu văn bản: Điều không tính 
trước

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 114 Đọc hiểu văn bản: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 115 Đọc hiểu văn bản: Người ngồi đợi 

trước hiên nhà
Máy tính, máy chiếu 1

6/4 9A2 Ngữ văn 142 Chương trình địa phương (Phần Tiếng 
Việt).

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Văn TC 11 Rèn kĩ năng viết đoạn văn NL về một 

hiện tượng trong đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

31 8/4/2024 7A1 Ngữ văn 116 Đọc hiểu văn bản: Người ngồi đợi 
trước hiên nhà

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 117 Trả bài giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

9/4/2024 9A2 Ngữ văn 143 Ôn tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 144 Ôn tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 117 Đọc hiểu văn bản: Điều không tính 

trước
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 118 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
12/4 6A5 Ngữ văn 119 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 118 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 119 Thực hành đọc hiểu: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 145 Tổng kết phần văn bản nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Văn TC 14 Ôn tập viết đoạn văn NLXH Máy tính, máy chiếu 1

32 15/4 7A1 Ngữ văn 120 Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 137 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

16/4 9A2 Ngữ văn 148 Tổng kết tập làm văn Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 132 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

17/4 6A5 Ngữ văn 133 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 169 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

20/4 9A2 Ngữ văn 170 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
33 22/4 7A1 Ngữ văn 121 Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1

23/4 6A5 Ngữ văn 121 Thực hành đọc hiểu: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 122 Thực hành đọc hiểu: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1

24/4 9A2 Ngữ văn 149 Luyện nói: Nghị luận về một bài thơ, 
đoạn thơ.

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 150 Tổng kết về ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1

26/4 7A2 Ngữ văn 122 Viết bài văn biểu cảm về con người, SVMáy tính, máy chiếu 1
27/4 9A2 Ngữ văn 151 Tổng kết về ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 16 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
34 3/5 6A5 Ngữ văn 124 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca 

khúc mừng chiến thắng
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 123 Viết bài văn biểu cảm về một con 
người hoặc sự việc

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 124 Nói và nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

4/5 6A5 Ngữ văn 125 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca 
khúc mừng chiến thắng

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 126 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và 

ca khúc mừng chiến thắng
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 151 Tổng kết về ngữ pháp (tiếp)
Kiểm tra thường xuyên

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 17 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

35 6/5 7A1 Ngữ văn 129 Đọc hiểu văn bản: Ghe xuồng Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 130 Đọc hiểu văn bản: Ghe xuồng Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1

7/5 9A2 Ngữ văn 152 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 153 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 127 Đọc hiểu văn bản: Điều gì giúp bóng đá 

Việt Nam chiến thắng?
Máy tính, máy chiếu 1

6A5 Ngữ văn 128 Đọc hiểu văn bản: Điều gì giúp bóng đá 
Việt Nam chiến thắng?

Máy tính, máy chiếu 1
9/5 6A5 Ngữ văn 129 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 131 Đọc hiểu văn bản: Tổng kiểm soát 
phương tiện giao thông

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 132 Đọc hiểu văn bản: Tổng kiểm soát 

phương tiện giao thông
Máy tính, máy chiếu 1

10/5 7A1 Ngữ văn 133 Trả bài kiểm tra cuối kì. Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 134 Thực hành Tiếng Việt. Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 154 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 155 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1

12/5 7A1 Ngữ văn 135 Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận 
chuyển của các dân tộc thiểu số Việt 

Nam ngày xưa

Máy tính, máy chiếu 1
36 7A1 Ngữ văn 136 Thực hành đọc hiểu: Phương tiện vận 

chuyển của các dân tộc thiểu số Việt 
Nam ngày xưa

Máy tính, máy chiếu 1
13/5 9A2 Ngữ văn 160 Chương trình địa phương (Phần tập làm 

văn).
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 161 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một 
sự việc hiện tượng, đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 130 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 131 Thực hành đọc hiểu: Những phát minh 

tình cờ và bất ngờ
Máy tính, máy chiếu 1

14/5 6A5 Ngữ văn 132 Thực hành đọc hiểu: Những phát minh 
tình cờ và bất ngờ

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 162 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một 

sự việc hiện tượng, đời sống
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 163 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một 
sự việc hiện tượng, đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
17/5 6A5 Ngữ văn 137 Làm và trình bày dự án Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 137 Viết: Tóm tắt văn bản theo yêu cầu 
khác nhau về độ dài

Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Ngữ văn 138 Viết: Tóm tắt văn bản theo yêu cầu 

khác nhau về độ dài
Máy tính, máy chiếu 1

18/5 9A2 Ngữ văn 164 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một 
sự việc hiện tượng, đời sống

Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 165 Luyện viết đoạn văn nghị luận về một 

vấn đề tư tưởng, đạo lí
Máy tính, máy chiếu 1

37 20/5 7A1 Ngữ văn 139 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý 
chính của bài nói

Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Ngữ văn 140 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ý chính của bài nóiMáy tính, máy chiếu 1
21/5 9A2 Ngữ văn 166 Luyện viết đoạn văn nghị luận về 

một vấn đề tư tưởng, đạo lí 
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 167 Luyện viết đoạn văn nghị luận về 
một vấn đề tư tưởng, đạo lí 

Máy tính, máy chiếu 1



6A5 Ngữ văn 138 Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, Viết biên bảnMáy tính, máy chiếu 1
6A5 Ngữ văn 139 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề.Máy tính, máy chiếu 1

22/5 6A5 Ngữ văn 140Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề.Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Ngữ văn 168 Luyện viết đoạn văn nghị luận về 

một vấn đề tư tưởng, đạo lí 
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Ngữ văn 173 Tìm hiểu về biên bản Máy tính, máy chiếu 1



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hà

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy 
học Số lượng Ghi chú Nhận xét 

BGH
6 09/10 7A3 Văn 19 ĐHVB: Ông đồ Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Văn 24 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1
10/10 8A3 Văn 19 ĐHVB: Nếu mai em về Chiêm Hóa Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Văn 20 ĐHVB: Nếu mai em về Chiêm Hóa Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 25 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 16 Sự phát triển của từ vựng Máy tính, máy chiếu 1

11/10 8A3 Văn 21 THTV: Sắc thái nghĩa từ ngữ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 20 ĐHVB: Ông đồ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 21 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

12/10 8A3 Văn 22 THĐH: Đường về quê mẹ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 22 THĐH: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1

13/10 9A1 Văn 27 Tác gia Nguyễn Du và Truyện Kiều Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 28 Miêu tả trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 6 Kiên trì để thành công Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 6 CĐ2: Một số danh nhân Hà Nội xưa Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10/2023 7A3 Văn 23 THĐH: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 29 NT miêu tả trong văn bản CETK Máy tính, máy chiếu 1

17/10/2023 8A3 Văn 23 THĐH: Đường về quê mẹ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 24 Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ, ... sáu chữ... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 30 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 31 NTMTNT trong văn bản KOLNB Máy tính, máy chiếu 1

18/10 8A3 Văn 25 Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ, ... sáu chữ... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 24 THĐH: Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 25 Viết: Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ Máy tính, máy chiếu 1

19/10 8A3 Văn 26 Viết đoạn văn cảm nhận về đoạn thơ, ... sáu chữ... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 26 Viết: Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ Máy tính, máy chiếu 1

20/10 9A1 Văn 32 NTMTNT trong văn bản KOLNB Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 33 LTCĐ: VĐV có sd yếu tố miêu tả Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 7 Tư duy phản biện Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 7 Một số danh nhân Hà nội xưa Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 7A3 Văn 27 Nói nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 34 LTCĐ: viết đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tả Máy tính, máy chiếu 1

24/10 8A3 Văn 27 Viết: Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 28 Nói nghe: Thảo luận ý kiến về 1 vấn đề trong ... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 35 Thuật ngữ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 36 Luyện tập viết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1

25/10 8A3 Văn 29 ĐHVB: Sao băng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 28 Nói nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 29 ĐHVB: Bạch tuộc Máy tính, máy chiếu 1

26/10 8A3 Văn 30 ĐHVB: Sao băng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 30 ĐHVB: Bạch tuộc Máy tính, máy chiếu 1

27/10 9A1 Văn 37 Luyện tập viết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 38 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 8 Tư duy phản biện Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 8 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10 7A3 Văn 31 ĐHVB: Chất làm gỉ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 39 LVT cứu KNN Máy tính, máy chiếu 1

31/10 8A3 Văn 41 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 40 LT VĐV tự sự có sử dụng yếu tố... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 41 CTĐP phần Văn Máy tính, máy chiếu 1

1/11 8A3 Văn 42 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 41 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 42 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

03/11 9A1 Văn 44 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 45 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

10 07/11 8A3 Văn 32 ĐHVB: Nước biển dâng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 32 ĐHVB: Chất làm gỉ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 43 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1

08/11 8A3 KNS 10 Tư duy phản biện Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 48 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1

10/11 8A3 Văn 33 THTV: Đoạn văn diễn dịch, quy nạp... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 10 CDD3: Một số trạng nguyên Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 33 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

11/11 9A1 Văn 50 Bài thơ về tiểu đội xe không kính Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 34 THTV: Đoạn văn diễn dịch, quy nạp... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 35 THĐH: Lũ lụt là gì?... Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11/2023 8A3 Văn 36 THĐH: Lũ lụt là gì?.... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 11 Vượt qua nỗi sợ hãi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 52 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 53 Trả bài KTGK 1 Máy tính, máy chiếu 1

15/11/2023 9A1 Văn 54 Nghị luận trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 55 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1



7A3 Văn 34 Thực hành TV Máy tính, máy chiếu 1
17/11/2023 8A3 Văn 37 Viết bài văn thuyết minh giải thích 1 hiện tương... Máy tính, máy chiếu 1

8A3 GDĐP 10 CĐ 3: Một số trạng nguyên Hà Nội xưa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 35 Nhật trình Sol 6 Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 56 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1

18/11/2023 9A1 Văn 57 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 38 Viết bài văn thuyết minh giải thích 1 hiện tương... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 39 Viết văn bản kiến nghị Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11/2023 8A3 Văn 40 Nói nghe: Tóm tắt nội dung TM Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 12 Vượt qua nỗi sợ hãi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 58 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 59 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1

22/11/2023 9A1 Văn 60 LT VĐV cảm thụ thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 61 LT RKN cảm thụ thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 36 THĐH: Nhật trình Sol 6 Máy tính, máy chiếu 1

24/11/2023 8A3 Văn 45 ĐHVB: Đổi tên cho xã Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 11 CĐ 3: Một số trạng nguyên HN xưa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 37 VBV biểu cảm về con người hoặc sự việc Máy tính, máy chiếu 1

25/11/2023 9A1 Văn 62 Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 46 ĐHVB: Đổi tên cho xã Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 47 ĐHVB: Cái kính Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11/2023 7A3 Văn 39 VBV biểu cảm về con người hoặc sự việc Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 40 Nói nghe Máy tính, máy chiếu 1

28/11/2023 8A3 Văn 48 ĐHVB: Cái kính Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 13 Ôn tập HKI Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 63 Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 64 Tổng kết từ vựng Máy tính, máy chiếu 1

29/11/2023 9A1 Văn 65 LT VĐv tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 66 Làng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 45 ĐHVB: Thiên nhiên và con người.... Máy tính, máy chiếu 1

01/12/2023 8A3 Văn 49 THTV: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 12 CĐ 3: Trạng nguyên Hà Nội xưa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 46 ĐHVB: Thiên nhiên và con người.... Máy tính, máy chiếu 1

02/12/2023 9A1 Văn 67 Làng Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 50 THĐH: Ông Giuốc đanh mặc lễ phục Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 51 THĐH: Thi nói khoác Máy tính, máy chiếu 1

14 04/12/2023 7A3 Văn 48 ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ Tiếng gà trưa Máy tính, máy chiếu 1
05/12/2023 8A3 Văn 52 Viết: NL về một vấn đề của đời sống Máy tính, máy chiếu 1

8A3 KNS 14 Steam - Thiết kế mô hình máy bay Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 68 Làng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 69 Chương trình địa phương phần tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

06/12/2023 9A1 Văn 70 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 71 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 50 THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm.. Máy tính, máy chiếu 1

08/12/2023 8A3 Văn 53 Viết: NL về một vấn đề của đời sống Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 16 Ôn tập cuối HK I Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 51 THĐH: Sức hấp dẫn của tác phẩm Hai vạn dặm... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 52 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1

09/12/2023 9A1 Văn 72 Lặng lẽ Sa Pa Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 54 Viết: NL về một vấn đề của đời sống Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12/2023 7A3 Văn 53 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 54 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

12/12 8A3 Văn 56 Nói nghe: Thảo luận ý kiến về 1 hiện tượng... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 KNS 15 Steam - Thiết kế mô hình máy bay (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 73 Lặng lẽ Sa Pa Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 74 Lặng lẽ Sa Pa Máy tính, máy chiếu 1

13/12/2023 9A1 Văn 75 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 76 Ôn tập thơ hiện đại (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 55 Nói nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1

15/12/2023 8A3 Văn 57 ĐHVB: Hịch tướng sĩ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 56 Nói nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 61 ĐHVB: Ca Huế Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 77 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 58 ĐHVB: Hịch tướng sĩ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 68 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1

16 18/12/2023 7A3 Văn 57 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 58 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1

19/12/2023 8A3 Văn 69 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 78 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 79 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

20/12/2023 9A1 Văn 82 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 83 Ôn tập học kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 62 ĐHVB: Ca Huế Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 63 ĐHVB: Hội thi thổi cơm Máy tính, máy chiếu 1

23/12/2023 9A1 Văn 80 Ôn tập phần tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 59 ĐHVB: Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 60 ĐHVB: Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1

17 26/12/2023 8A3 KNS 17 Kiến trúc sư tài ba Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 81 Ôn tập phần tập làm Văn Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 86 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1

27/12/2023 9A1 Văn 87 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1



7A3 Văn 66 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
29/12/2023 8A3 Văn 61 Thực hành tiếng Việt: từ Hán Việt, thành ngữ.... Máy tính, máy chiếu 1

8A3 GDĐP 13 CĐ3: Một số trạng nguyên Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 67 THĐH: Những nét đặc sắc trên đấu vật Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 68 THĐH: Những nét đặc sắc trên đấu vật Máy tính, máy chiếu 1

30/12/2023 9A1 Văn 88 Ôn tập phần Tập làm văn Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 62 THĐH: Chiếu dời đô Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 63 THĐH: Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ Máy tính, máy chiếu 1

18 02/01/2024 8A3 Văn 64 Viết BVNL xã hội về một vấn đề đặt ra trong tpvh Máy tính, máy chiếu 1
8A3 GDĐP 14 CĐ4: Một số di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 89 Ôn tập phần TLV (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 90 Trả bài kiểm tra cuối HK I Máy tính, máy chiếu 1

03/01/2024 7A3 Văn 69 Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ... Máy tính, máy chiếu 1
05/01/2024 8A3 Văn 65 Viết BVNL về một vấn đề xã hội đặt ra trong tpvh Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Văn 66 Viết BVNL về một vấn đề xã hội đặt ra trong tpvh Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 69 Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ ... Máy tính, máy chiếu 1

06/01/2024 7A3 Văn 70 Viết bài văn thuyết minh về quy tắc, luật lệ ... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 71 Nói nghe: Giới thiệu quy tắc, luật lệ Máy tính, máy chiếu 1

07/01/2024 8A3 Văn 67 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt ND thuyết trình... Máy tính, máy chiếu 1
18 Đệm 08/01/2024 7A3 Văn 72 Nói nghe: Giới thiệu quy tắc, luật lệ Máy tính, máy chiếu 1

09/01/2024 8A3 GDĐP 15 CĐ4: Một số di tích quốc gia đặc biệt ở Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
19 15/01/2024 8A3 Văn 73 ĐHVB: Lão Hạc Máy tính, máy chiếu 1

16/01/2024 8A3 KNS 20 Phòng tránh bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 74 ĐHVB: Lão Hạc Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 75 ĐHVB: Trong mắt trẻ Máy tính, máy chiếu 1

17/01/2024 9A1 Văn 91 CĐ: Nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 92 CĐ: Nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 76 ĐHVB: Trong mắt trẻ Máy tính, máy chiếu 1

18/01/2024 7A3 Văn 73 ĐHVB: Ếch ngồi đáy giếng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 74 ĐHVB: Ếch ngồi đáy giếng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 92 CĐ: Nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 94 CĐ: Nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1

19/01/2024 7A3 Văn 75 ĐHVB: Đẽo cày giữa đường; Tục ngữ về ... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 76 ĐHVB: Đẽo cày giữa đường; Tục ngữ về ... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 95 CĐ: Nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 1 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản Làng Máy tính, máy chiếu 1

20 22/01/2024 8A3 Văn 77 Bài 6: THTV - từ toàn dân, từ ngữ địa phương... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 78 Bài 6: THĐH -  Người thầy đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1

23/01/2024 8A3 KNS 21 Kĩ năng tổ chức các HĐ tập thể Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 96 CĐ nghị luận xã hội: NL về một vấn đề tư... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 77 Bài 6: ĐHVB Tục ngữ về thiên nhiên... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 79 Bài 6: THĐH - Người thầy đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1

24/1/2024 8A3 Văn 80 Bài 6: Viết - phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 97 CĐ Nghị luận xã hội: Cách làm bài NLXH... Máy tính, máy chiếu 1

25/01/2024 7A3 Văn 78 Bài 6: Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 79 Bài 6: THĐH - Bụng và Răng... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 98 CĐ Nghị luận xã hội: LT làm bài NLXH... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 99 Khởi ngữ Máy tính, máy chiếu 1

26/01/2024 8A3 GDĐP 20 CĐ5: Dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 80 Bài 6: THĐH - Bụng và Răng... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 100 Phép phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 2 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản Làng Máy tính, máy chiếu 1

21 29/01/2024 8A3 Văn 81 Viết: phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 82 Viết: phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1

30/1/2024 8A3 KNS 22 Kĩ năng tổ chức các HĐ tập thể Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 101 Luyện tập phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 81 Viết: viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 83 Viết: phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1

31/01/2024 8A3 Văn 84 Nói nghe: trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 102 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1

01/02/2024 7A3 Văn 82 Viết: viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 83 Viết: viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 103 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 104 Các thành phần biệt lập Máy tính, máy chiếu 1

02/02/2024 8A3 GDĐP 21 CĐ5: Dân cư Hà Nội và vấn đề đô thị hóa Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 84 Nói nghe: kể lại một truyện ngụ ngôn Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 105 Chương trình địa phương phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 3 HD trả lời câu học hiểu văn bản LLSP Máy tính, máy chiếu 1

22 05/02/2024 8A3 Văn 85 Bài 6 - Nói nghe: trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 86 Bài 7: Thơ Đường - ĐHVB Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1

06/02/2024 8A3 KNS 23 Dự án Teen thay đổi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 106 Các thành phần biệt lập (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 85 Bài 7- ĐHVB: Những cánh buồm Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 87 Bài 7: Thơ Đường - ĐHVB Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1

23 15/02/2024 7A3 Văn 86 Bài 7- ĐHVB: Những cánh buồm Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 87 Bài 7- ĐHVB: Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 107 Liên kết câu và liên kết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 108 Luyện tập: Liên kết câu và liên kết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1

16/02/2024 8A3 GDĐP 22 CĐ6: Đặc điểm phát triển kinh tế thành phố HN Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 88 Bài 7- ĐHVB: Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 109 LT: RKN VĐV nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1



9A1 Văn TC 4 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu văn bản LLSP Máy tính, máy chiếu 1
24 19/02/2024 8A3 Văn 88 Bài 7: Thơ Đường - ĐHVB Vịnh khoa thi hương Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Văn 89 Bài 7: Thơ Đường - ĐHVB Vịnh khoa thi hương Máy tính, máy chiếu 1
20/2/2024 8A3 KNS 24 Dự án Teen thay đổi Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Văn 110 LT: RKN VĐV nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 89 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 90 THTV: đảo ngữ, câu hỏi tu từ,..... Máy tính, máy chiếu 1

21/2/2024 8A3 Văn 91 THTV: đảo ngữ, câu hỏi tu từ,..... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 111 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1

22/2/2024 7A3 Văn 90 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 91 THĐH: Mẹ và quả Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 112 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 113 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1

23/2/2024 8A3 GDĐP 23 CĐ 6: Đặc điềm phát triền kinh tế thành phố HN Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 92 THĐH: Mẹ và quả Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 114 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 5 HDTL câu hỏi đọc hiểu văn bản Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

25 26/02/2024 8A3 Văn 92 Bài 7: Thơ Đường - THĐH: Xa ngắm thác núi Lư Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 93 Bài 7: Thơ Đường - THĐH: Cảnh khuya Máy tính, máy chiếu 1

27/2/2024 8A3 KNS 25 Dự án Teen thay đổi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 115 Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 93 Viết: VĐV ghi lại cảm xúc sau khi đọc... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 94 Bài 7: Thơ Đường - Viết: Phân tích 1 TP thơ Máy tính, máy chiếu 1

28/2/2024 8A3 Văn 95 Bài 7: Thơ Đường - Viết: Phân tích 1 TP thơ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 116  Cách làm bài NL về tác phẩm truyện hoặc ... Máy tính, máy chiếu 1

29/2/2024 7A3 Văn 94 Viết: VĐV ghi lại cảm xúc sau khi đọc.. Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 95 Viết: VĐV ghi lại cảm xúc sau khi đọc.. Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 117 Cách làm bài NLvề tác phẩm truyện hoặc .... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 118 LT làm bài NL về tác phẩm truyện hoặc .... Máy tính, máy chiếu 1

1/3/2024 8A3 GDĐP 24 CĐ 6: Đặc điểm phát triển kinh tế thành phố HN Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 96 Nói và nghe: Trao đổi về 1 vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 119 LT làm bài NL về tác phẩm truyện hoặc .... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 6 HDTL câu hỏi đọc hiểu văn bản Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

26 04/03/2024 8A3 Văn 96 Bài 7: Thơ Đường - Viết: Phân tích 1 TP thơ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 97 Bài 7: Thơ Đường - Viết: Phân tích 1 TP thơ Máy tính, máy chiếu 1

5/3/2024 8A3 KNS 26 Dự án Teen thay đổi thế giới (t4) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 120 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 97 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 109 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1

6/3/2024 8A3 Văn 110 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 121 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1

7/3/2024 9A1 Văn 132 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 133 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1

8/3/3024 8A3 GDĐP 25 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 98 Ôn tập KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 122 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 7 HDTL câu hỏi đọc hiểu văn bản Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

27 11/03/2024 8A3 Văn 98 Bài 7: Thơ Đường- Nói nghe:  Nghe và tóm ... Máy tính, máy chiếu 1
12/3/2024 8A3 KNS 27 Dự án Teen thay đổi thế giới (t5) Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Văn 123 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 101 ĐHVB: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 99 Bài 8- ĐHVB Quang Trung đại phá quân.... Máy tính, máy chiếu 1

13/3/2024 9A1 Văn 124 Nghĩa tường minh và hàm ý Máy tính, máy chiếu 1
14/3/2024 7A3 Văn 102 ĐHVB: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta Máy tính, máy chiếu 1

7A3 Văn 103 ĐHVB: Đức tính giản dị của Bác Hồ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 125 NL về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 126 Cách làm bài NL về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

15/3/2024 9A1 Văn 127 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 8 HDTL câu hỏi đọc hiểu văn bản Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

28 18/03/2024 8A3 Văn 100 Bài 8- ĐHVB Quang Trung đại phá quân.... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 101 Bài 8- ĐHVB Đánh nhau với cối xay gió Máy tính, máy chiếu 1

19/3/2024 8A3 KNS 28 Dự án Teen thay đổi thế giới (t6) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 128 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 104 ĐHVB: Đức tính giản dị của Bác Hồ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 102 Bài 8- ĐHVB Đánh nhau với cối xay gió Máy tính, máy chiếu 1

20/3/2024 8A3 Văn 103 Bài 8 - THTV Câu khẳng định và câu phủ định Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 129 Nghĩa tường minh và hàm ý (T) Máy tính, máy chiếu 1

21/3/2024 7A3 Văn 105 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 106 THĐH: Tượng đài vĩ đại nhất Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 130 Ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 131 Ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1

22/3/2024 8A3 GDĐP 27 CĐ 7: Phong trào TDTT quần chúng tại Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 107 THĐH Tượng đài vĩ đại nhất Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 136 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 9 RKN viết đoạn văn NLXH về 1 vấn đề tư tưởng... Máy tính, máy chiếu 1

29 25/03/2024 8A3 Văn 104 Bài 8 - THĐH: Bên bờ Thiên Mạc Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 105 Bài 8 - Viết: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí Máy tính, máy chiếu 1

26/3/2024 8A3 KNS 29 Vượt qua áp lực Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 137 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 108 Viết: VBV nghị luận về một vđ trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 106 Bài 8 - Viết: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí Máy tính, máy chiếu 1



27/3/2024 8A3 Văn 107 Bài 8 - Viết: Nghị luận về một tư tưởng đạo lí Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 138 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1

28/3/2024 7A3 Văn 109 Viết: VBV nghị luận về một vđ trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 110 Viết: VBV nghị luận về một vđ trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 139 LT: RKN phân tích nhân vật trong tp truyện Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 140 Trả bài KTGK II Máy tính, máy chiếu 1

29/3/2024 8A3 GDĐP 28 CĐ 7: Phong trào TDTT quần chúng tại Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 111 Nói nghe: Thảo luận về 1 vđ trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 141 Ôn tập về truyện Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 10 RKN viết đoạn văn NLXH về 1 vđ tư tưởng... Máy tính, máy chiếu 1

30/03/2024 8A3 KNS 30 Vượt qua áp lực Máy tính, máy chiếu 1
30 01/04/2024 8A3 Văn 108 Bài 8: Nói nghe - Nghe và tóm tắt nội dung ... Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Văn 113 Bài 9: NLVH: ĐHVB Vẻ đẹp bài thơ Cảnh... Máy tính, máy chiếu 1
2/4/2024 8A3 KNS 31 Phòng tránh đuối nước Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Văn 142 Chương trình địa phương phần tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 112 Nói nghe: Thảo luận về 1 vđ trong đời sống Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 114 Bài 9: NLVH: ĐHVB Vẻ đẹp bài thơ Cảnh... Máy tính, máy chiếu 1

03/04/2024 8A3 Văn 115 Bài 9: NLVH: ĐHVB Vẻ đẹp bài thơ Cảnh... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 143 Ôn tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

4/4/2024 7A3 Văn 113 ĐHVB: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 114 ĐHVB: Cây tre Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 144 Ôn tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 145 Tổng kết phần VB nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1

5/4/2024 8A3 GDĐP 29 CĐ 7: Phong trào TDTT quần chúng tại Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 115 ĐHVB: Người ngồi đợi trước hiên nhà Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 146 Tổng kết phần VB nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 11 RKN viết đoạn văn NLXH về 1 SVHT đời sống... Máy tính, máy chiếu 1

31 08/04/2024 8A3 Văn 116 Bài 9: NLVH: ĐHVB Chiều sâu của truyện... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 117 Bài 9: NLVH: ĐHVB Chiều sâu của truyện... Máy tính, máy chiếu 1

9/4/2024 8A3 KNS 32 Phòng tránh đuối nước Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 147 Tổng kết phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 116 ĐHVB: Người ngồi đợi trước hiên nhà Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 118 Bài 8: NLVH: THTV Thành phần biệt lập... Máy tính, máy chiếu 1

11/4/2024 7A3 Văn 117 Trả bài KTGK 2 Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 118 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 148 Tổng kết phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 149 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1

12/4/2024 8A3 GDĐP 31 CĐ8: Phong trào "Người tốt việc tốt". Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 119 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 150 Tổng kết về ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 12 RKN vđv NLXH về 1 SVHT đời sống Máy tính, máy chiếu 1

32 15/04/2024 8A3 Văn 138 Ôn tâp cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 139 Ôn tâp cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

16/4/2024 8A3 KNS 33 Phòng tránh đuối nước Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 120 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 120 Bài 8: THĐH: Nắng mới, áo đỏ và nét cười... Máy tính, máy chiếu 1

17/04/2024 8A3 Văn 121 Bài 8: THĐH Nắng mới , áo đỏ và nét cười... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 152 Tổng kết về ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1

18/4/2024 7A3 Văn 125 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 126 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 169 Ôn tâp cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 170 Ôn tâp cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

19/04/2024 9A1 Văn 153 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 13 RKN vđv NLXH về 1 SVHT đời sống Máy tính, máy chiếu 1

33 22/04/2024 8A3 Văn 122 Bài 8: Viết: VBNL p.tích 1 tác phẩm kịch Máy tính, máy chiếu 1
23/4/2024 8A3 KNS 34 Ngoại khóa - Team Building ngoài trời Máy tính, máy chiếu 1

7A3 Văn 119 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 123 Bài 8: VBNL p.tích 1 tác phẩm kịch Máy tính, máy chiếu 1

24/4/2024 8A3 Văn 124 Bài 8: Viết: VBNL p.tích 1 tác phẩm kịch Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 152 Tổng kết ngữ pháp Máy tính, máy chiếu 1

25/4/2024 7A3 Văn 120 THĐH: Trưa tha hương Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 121 Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc.... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 153 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 154 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1

26/4/2024 9A1 Văn 155 Tổng kết phần văn học Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 14 RKN vđv nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1

34 02/05/2024 7A3 Văn 122 VBV biểu cảm về con người Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 123 VBV biểu cảm về con người Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 158 Tổng kết phần VH nước ngoài Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 159 Tổng kết phần VH nước ngoài Máy tính, máy chiếu 1

03/05/2024 8A3 GDĐP 35 CĐ 8: Phong trào Người tốt việc tốt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 124 Nói nghe: Trao đổi về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 160 Chương trình địa phương - phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 15 Ôn tập VĐV nghị luận xã hội Máy tính, máy chiếu 1

35 06/05/2024 8A3 Văn 127 Bài 10: VBTT - ĐHVB: Lá cờ thêu sáu chữ... Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 128 Bài 10:VBTT - ĐHVB: Bộ phim "Người cha và ..." Máy tính, máy chiếu 1

07/05/2024 8A3 KNS 35 Tư duy giải quyết vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 161 Luyện VĐV nghị luận về 1 sự việc... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 131 ĐHVB: Tổng kiểm soát phương tiện GT Máy tính, máy chiếu 1



8A3 Văn 129 Bài 10:VBTT - ĐHVB: Bộ phim "Người cha..." Máy tính, máy chiếu 1
09/05/2024 7A3 Văn 132 ĐHVB: Tổng kiểm soát phương tiện GT Máy tính, máy chiếu 1
10/5/2024 9A1 Văn 162 Luyện VĐV nghị luận về một sự việc.... Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Văn 163 Luyện VĐV nghị luận về một sự việc.... Máy tính, máy chiếu 1
11/05/2024 8A3 Văn 130 Bài 8: VBTT- THTV: câu hỏi, câu khiến... Máy tính, máy chiếu 1

7A3 Văn 134 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 164 Luyện VĐV nghị luận về một sự việc.... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 16 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

36 13/05/2024 8A3 Văn 132 Bài 10: VBTT-THĐH: Cuốn sách "Chìa khóa..." Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Văn 133 Bài 10: VBTT-VIẾT: giới thiệu 1 cuốn sách Máy tính, máy chiếu 1

14/05/2024 8A3 KNS 36 Tư duy giải quyết vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 165 Luyện VĐV NL về một vấn đề tư tưởng... Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Văn 139 Nói và nghe: Nghe và TT ý chính của bài nói Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 134 Bài 10: VBTT-VIẾT: giới thiệu 1 cuốn sách Máy tính, máy chiếu 1

15/05/2024 8A3 Văn 135 Bài 10: VBTT-NÓI và NGHE: Giới thiệu 1 cuốn... Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn 166 Luyện VĐV NL về một vấn đề tư tưởng... Máy tính, máy chiếu 1

16/05/2024 7A3 Văn 140 Nói và nghe: Nghe và TT ý chính của bài nói Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Văn TC 17 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

37 Không mượn















TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên:  Phùng Thị Phương Thảo

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 9/10 Văn 8A1 3 ĐHVB: Nếu mai em về CH Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 5 Siêng năng, kiên trì Máy tính, máy chiếu 1

10/10 Văn 8A1 1 ĐHVB: Nếu mai em về CH Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Hoàng Lê nhất thống chí Máy tính, máy chiếu 1

11/10 GDCD 6A2 4 Siêng năng, kiên trì Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Tư duy hiệu quả Máy tính, máy chiếu 1

12/10 Văn 9A3 1 Sự phát triển của từ vựng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 THĐH: Đường về quê mẹ Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 4 Yêu thương con người Máy tính, máy chiếu 1
13/10 Văn 9A3 1 Tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Miêu tả trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Yêu thương con người Máy tính, máy chiếu 1
HĐTN 8A1 4 Bảo vệ quan điểm bản thân Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10 Văn 8A1 3 THĐH: Đường về quê mẹ Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 5 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

17/10 Văn 8A1 1 Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ ... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 NT miêu tả trong văn bản CETK Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự Máy tính, máy chiếu 1

18/10 GDCD 6A2 4 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Kiên trì để thành công Máy tính, máy chiếu 1

19/10 Văn 9A3 1 NT miêu tả nội tâm trong văn bản 
KOLNB

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ ... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ ... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 4 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
20/10 Văn 9A3 1 NT miêu tả nội tâm trong văn bản 

KOLNB
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 LTCĐ: viết đoạn văn có sử dụng yếu tố 
miêu tả

Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
HĐTN 8A1 4 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 Văn 8A1 3 Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ ... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 5 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1

24/10 Văn 8A1 1 Nói và nghe: Thảo luận... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Thuật ngữ Máy tính, máy chiếu 1

25/10 GDCD 6A2 4 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Kiên trì để thành công Máy tính, máy chiếu 1

26/10 Văn 9A3 1 LT viết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 ĐHVB: Sao băng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 ĐHVB: Sao băng Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 4 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
27/10 Văn 9A3 1 Luyện tập viết đoạn văn. Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10 Văn 8A1 3 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 5 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1

31/10 Văn 8A1 1 Ôn tập giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga. Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 LT viết đoạn văn TS có yếu tố miêu tả 

nội tâm
Máy tính, máy chiếu 1

1/11 GDCD 6A2 4 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Định hướng nghề nghiệp Máy tính, máy chiếu 1

2/11 Văn 9A3 1 Chương trình địa phương phần văn. Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 ĐHVB: Nước biển dâng... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 4 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
3/11 Văn 9A3 1 Ôn tập giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Ôn tập giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
HĐTN 8A1 4 Trách nhiệm với bản thân và... Máy tính, máy chiếu 1

10 6/11 GDCD 6A5 5 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
7/11 Văn 8A1 1 Trách nhiệm với bản thân và... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 3 Tổng kết từ vựng (Từ đơn, từ phức,...) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Tổng kết từ vựng (Từ đồng âm,...) Máy tính, máy chiếu 1

8/11 GDCD 6A2 1 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 2 Định hướng nghề nghiệp Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 3 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1



Văn 8A1 5 ĐHVB: Nước biển dâng... Máy tính, máy chiếu 1
9/11 GDCD 6A4 1 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 2 THTV: Các đoạn văn diễn dịch, quy 
nạp,...

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 THTV: Các đoạn văn diễn dịch, quy 

nạp,...
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1
10/11 Văn 9A3 1 Đồng chí Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11 Văn 9A3 3 Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Bài thơ về tiểu đội xe không kính (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

15/11 GDCD 6A2 1 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 3 Vượt qua nỗi sợ Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 4 Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THĐH: Lũ lụt là gì?... Máy tính, máy chiếu 1

16/11 Văn 8A1 1 THĐH: Lũ lụt là gì?... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 Viết: viết văn bản thuyết minh... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 3 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Tổng kết từ vựng (Sự phát triển...) Máy tính, máy chiếu 1

17/11 Văn 9A3 2 NL trong văn bản TS Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11 Văn 9A3 3 Đoàn thuyền đánh cá Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Đoàn thuyền đánh cá (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

22/11 GDCD 6A2 1 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 3 Vượt qua nỗi sợ Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 4 Trách nhiệm với chi tiêu (tiết 2) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Viết: viết văn bản thuyết minh... Máy tính, máy chiếu 1

23/11 Văn 8A1 1 Nói và nghe: Tóm tắt nội dung TM Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 Trả bài KT GKI Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 3 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Tổng kết từ vựng... Máy tính, máy chiếu 1

24/11 Văn 9A3 1 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Bếp lửa Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A5 3 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1
13 27/11 Văn 8A1 3 9 Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 5 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
28/11 Văn 9A3 3 LT viết đoạn văn cảm thụ thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 LT: Rèn kĩ năng cảm thụ thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
29/11 GDCD 6A2 1 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 4 Làm chủ bản thân, làm chủ tương lai Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 ĐHVB: Đổi tên cho xã Máy tính, máy chiếu 1

30/11 Văn 8A1 1 ĐHVB: Cái kính Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 ĐHVB: Cái kính Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 3 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1

1/12 Văn 9A3 1 Ánh trăng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Tổng kết từ vựng (LT tổng hợp) Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A5 3 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1
14 4/12 Văn 8A1 3 THTV: Nghĩa tường minh và... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 5 TH các vấn đề địa phương... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 LT viết đoạn văn TS có sử dụng... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Làng Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A2 1 TH các vấn đề địa phương... Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 3 Steam - Thiết kế mô hình máy bay Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 4 Kĩ năng từ chối (T1) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THĐH: Ông Giốc-đanh mặc lễ phục... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 1 THĐH: Ông Giốc-đanh mặc lễ phục... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 2 Viết: Nghị luận về một vấn đề... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 3 TH ngoại khóa các vấn đề... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Làng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 1 Làng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 CT địa phương phần TV Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A5 3 TH ngoại khóa các vấn đề... Máy tính, máy chiếu 1
15 11/12 Văn 8A1 3 Viết: Nghị luận về một vấn đề... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 5 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
12/12 Văn 9A3 3 Đối thoại, độc thoại và độc thoại... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 Luyện nói: Tự sự kết hợp... Máy tính, máy chiếu 1
13/12 GDCD 6A2 1 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

KNS 8A1 3 STEAM - Kiến trúc sư tài ba Máy tính, máy chiếu 1
HĐTN 8A1 4 Kĩ năng từ chối (T1) Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 5 Viết: Nghị luận về một vấn đề... Máy tính, máy chiếu 1
14/12 Văn 8A1 1 Nói và nghe: Thảo luận... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 3 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Lặng lẽ Sapa (trích) Máy tính, máy chiếu 1

15/12 Văn 9A3 1 Lặng lẽ Sapa (trích) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Lặng lẽ Sapa (trích) Máy tính, máy chiếu 1



GDCD 6A5 3 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1
16 18/12 GDCD 6A3 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

19/12 Văn 9A3 3 Ôn tập CKI Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Ôn tập CKI Máy tính, máy chiếu 1

20/12 GDCD 6A2 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 3 Ngoại khóa: Teambuilding ngoài trời Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 4 Ôn tập cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Ôn tập cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1

21/12 GDCD 6A4 3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1

17 25/12 GDCD 6A3 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
26/12 Văn 9A3 3 Ôn tập thơ hiện đại Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
27/12 GDCD 6A2 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

KNS 8A1 3 Nhận biết và phòng tránh buôn bán... Máy tính, máy chiếu 1
HĐTN 8A1 4 Kĩ năng từ chối (T2) Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 5 ĐHVB: Hịch tướng sĩ Máy tính, máy chiếu 1
28/12 Văn 8A1 1 ĐHVB: Hịch tướng sĩ Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 2 ĐHVB: Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
29/12 Văn 9A3 1 Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Ôn tập phần Tiếng Việt: Các phương 
châm hội thoại.

Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

18 2/1/24 Văn 9A3 1 Ôn tập phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1

3/1/24 GDCD 6A2 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 ĐHVB: Nước Đại Việt ta Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 4 Nhận biết và phòng tránh buôn bán... Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 5 Hành trình nhân ái (tiết 1) Máy tính, máy chiếu 1
4/1/24 Văn 9A3 1 Cố hương Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 THTV: Ôn tập về từ HV, thành ngữ, tục ngữ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 THĐH: Chiếu dời đô... Máy tính, máy chiếu 1

5/1/24 Văn 9A3 1 Ôn tập phần TLV (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Ôn tập phần TLV (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A5 3 Ôn tập  Máy tính, máy chiếu 1
Đệm 8/1/24 Văn 8A1 3 THĐH: Chiếu dời đô... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
9/1/24 Văn 9A3 1 Trả bài KT CKI Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
10/1/24 GDCD 6A2 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 3 Viết: viết bài NL về một vấn đề XH... Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 4 Phòng tránh BLHĐ Máy tính, máy chiếu 1

HĐTN 8A1 5 Viết: viết bài NL về một vấn đề XH... Máy tính, máy chiếu 1
11/1/24 Văn 9A3 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 3 Viết: viết bài NL về một vấn đề XH... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 Viết: viết bài NL về một vấn đề XH... Máy tính, máy chiếu 1

12/1/24 Văn 9A3 1 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A5 3 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
19 15/1/24 Văn 8A1 3 ĐHVB: "Lão Hạc" Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 5 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 
từ con người

Máy tính, máy chiếu 1
16/1/24 Văn 9A3 4 Tìm hiểu chung về văn NLXH Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 5 NL về một sự việc hiện tượng đs qua 
VB...

Máy tính, máy chiếu 1
17/1/24 Văn 9A3 1 NL về một sự việc hiện tượng đs qua 

VB...
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 2 Cách làm bài nghị luận về một sự việc, 
hiện tượng đời sống.

Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 4 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

từ con người
Máy tính, máy chiếu 1

KNS 8A1 5 Phòng tránh BLHĐ Máy tính, máy chiếu 1
18/1/24 HĐTN 8A1 2 Hành trình nhân ái (T2) Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 3 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 
từ con người

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 ĐHVB: "Lão Hạc" Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 ĐHVB: "Trong mắt trẻ" Máy tính, máy chiếu 1

19/1/24 Văn 8A1 1 ĐHVB: "Trong mắt trẻ" Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 3 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

từ con người
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 LT làm bài NLXH về một sự việc... Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 5 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu VB... Máy tính, máy chiếu 1

20 22/1/24 Văn 8A1 3 THTV: Từ ngữ toàn dân,... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

từ con người
Máy tính, máy chiếu 1

23/1/24 HĐTN 8A1 1 Dự án phát triển cộng đồng Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

từ con người
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 NL về một vấn đề tư tưởng, đạo lí Máy tính, máy chiếu 1



Văn 9A3 5 Cách làm bài NL về một tư tưởng đạo lí Máy tính, máy chiếu 1
24/1/24 Văn 9A3 2 LT làm bài NLXH về một tư tưởng đạo 

lí
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 3 Khởi ngữ Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Kĩ năng tổ chức các HĐ tập thể Máy tính, máy chiếu 1

25/1/24 Văn 9A3 1 Phép phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu VB: "Làng" Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 THĐH: Người thầy đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THĐH: Người thầy đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1

26/1/24 Văn 8A1 2 Viết: Phân tích 1 tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 

từ con người
Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A2 5 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm 
từ con người

Máy tính, máy chiếu 1
21 29/1/24 Văn 8A1 3 Viết: Phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 5 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
30/1/24 HĐTN 8A1 1 Yêu thương, tôn trọng các thành viên 

trong gđ
Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 2 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Luyện tập phân tích và tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1

31/1/24 Văn 9A3 2 Tiếng nói của văn nghệ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Các thành phần biệt lập Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Kỹ năng tổ chức HĐ tập thể Máy tính, máy chiếu 1

1/2/24 Văn 9A3 1 CT địa phương phần Tập làm văn Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu VB: "Lặng 

lẽ Sapa"
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 Viết: Phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Viết: Phân tích một tác phẩm truyện Máy tính, máy chiếu 1

2/2/24 Văn 8A1 2 Nói và nghe: Trình bày ý kiến... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 

từ thiên nhiên
Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A2 5 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
22 5/2/24 Văn 8A1 3 Nói và nghe: Trình bày ý kiến... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 5 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
6/2/24 HĐTN 8A1 1 Yêu thương, tôn trọng các thành viên 

trong gđ
Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 2 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Các thành phần biệt lập (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Liên kết câu và liên kết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1

23 15/2/24 Văn 9A3 1 Luyện tập: Liên kết câu và liên kết 
đoạn văn

Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 HD trả lời câu hỏi đọc hiểu VB: "Lặng 

lẽ Sapa"
Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 ĐHVB: Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 ĐHVB: Mời trầu Máy tính, máy chiếu 1

16/2/24 Văn 8A1 2 ĐHVB: Vịnh khoa thi Hương Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 

từ thiên nhiên
Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A2 5 Ứng xử với các tình huống nguy hiểm 
từ thiên nhiên

Máy tính, máy chiếu 1
24 19/2/24 Văn 8A1 3 ĐHVB: Vịnh khoa thi Hương Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A4 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
20/2/24 HĐTN 8A1 1 Thiết kế sản phẩm vẻ đẹp quê hương... Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 2 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 LT: Rèn kỹ năng viết đoạn văn NLXH Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 LT: Rèn kỹ năng viết đoạn văn NLXH Máy tính, máy chiếu 1

21/2/24 Văn 9A3 2 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Mùa xuân nho nhỏ Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Dự án "Teen thay đổi thế giới - tiết 2" Máy tính, máy chiếu 1

22/2/24 Văn 9A3 1 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 HD trả lời CHĐH: "Chiếc lược ngà" Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 THTV: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THTV: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ... Máy tính, máy chiếu 1

23/2/24 Văn 8A1 2 THĐH: Xa ngắm thác núi Lư... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

25 26/2 Văn 8A1 3 THĐH: Cảnh khuya Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

27/2 HĐTN 8A1 1 Ôn tập GKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Viếng lăng Bác Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn tríchMáy tính, máy chiếu 1

28/2 Văn 9A3 2 Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện...Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Cách làm bài nghị luận về tác phẩm 

truyện (hoặc đoạn trích)
Máy tính, máy chiếu 1

KNS 8A1 5 Dự án teen thay đổi TG (T2) Máy tính, máy chiếu 1
29/2 Văn 9A3 1 LT làm bài NL về tp truyện... Máy tính, máy chiếu 1

Văn TC 9A3 2 Trả lời CHĐH Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 Viết: Phân tích một tác phẩm thơ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Viết: Phân tích một tác phẩm thơ Máy tính, máy chiếu 1

1/3 Văn 8A1 2 Viết: Phân tích một tác phẩm thơ Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

26 4/3 Văn 8A1 3 Bài 7: Thơ Đường - Viết: phân tích 1 
tác phẩm thơ

Máy tính, máy chiếu 1



GDCD 6A4 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
5/3 GDCD 6A3 2 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 LT làm bài văn NL về tp... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1

6/3 Văn 9A3 3 Ôn tập KT GKII Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Dự án teen thay đổi TG (T3) Máy tính, máy chiếu 1

7/3 Văn 9A3 1 Ôn tập KT GKII Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 Ôn tập GK2 Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Ôn tập GK2 Máy tính, máy chiếu 1

8/3 Văn 8A1 2 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

27 11/3 GDCD 6A4 5 Công dân nước CHXHCNVN Máy tính, máy chiếu 1
12/3 HĐTN 8A1 1 Thuyết trình danh lam thắng cảnh Máy tính, máy chiếu 1

GDCD 6A3 2 Công dân nước CHXHCNVN Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Sang thu Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1

13/3 Văn 9A3 2 Nói với con Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Dự án teen thay đổi TG (T4) Máy tính, máy chiếu 1

14/3 Văn 9A3 1 Nghĩa tường minh và hàm ý Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 Trả lời CHĐH Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 ĐHVB: Quang Trung đại phá quân 
Thanh

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 ĐHVB: Quang Trung đại phá quân 

Thanh
Máy tính, máy chiếu 1

15/3 GDCD 6A5 4 Công dân nước CHXHCNVN Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Công dân nước CHXHCNVN Máy tính, máy chiếu 1

28 18/3 Văn 8A1 3 ĐHVB: Đánh nhau với cối xay gió Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1

19/3 HĐTN 8A1 1 Thuyết trình danh lam thắng cảnh Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 NL về 1 đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Cách làm bài NL về 1 đoạn thơ Máy tính, máy chiếu 1

20/3 Văn 9A3 2 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Mây và sóng Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Dự án teen thay đổi TG (T4) Máy tính, máy chiếu 1

21/3 Văn 9A3 1 Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 Trả lời CHĐH Chiếc lược ngà Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 ĐHVB: Đánh nhau với cối xay gió Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THTV: Câu khẳng định và câu PĐ Máy tính, máy chiếu 1

22/3 Văn 8A1 2 THĐH: Bên bờ Thiên Mạc Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1

29 25/3 Văn 8A1 3 Viết: NL về một tư tưởng, đạo lí Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1

26/3 HĐTN 8A1 1 Tuyên truyền phòng chống thiên tai 
(T2)

Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 ôn tập về thơ Máy tính, máy chiếu 1

27/3 Văn 9A3 2 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Dự án teen thay đổi TG (T6) Máy tính, máy chiếu 1

28/3 Văn 9A3 1 Những ngôi sao xa xôi Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 Viết: NL về một tư tưởng, đạo lí Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Viết: NL về một tư tưởng, đạo lí Máy tính, máy chiếu 1

29/3 Văn 8A1 2 Nói và nghe: Nghe và tóm tắt... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của CD Máy tính, máy chiếu 1

30 1/4 Văn 8A1 3 ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh 
khuya"

Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1

2/4 HĐTN 8A1 1 Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 LT: Rèn kĩ năng phân tích nv... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Trả bài KT GKII Máy tính, máy chiếu 1

3/4 Văn 9A3 2 Ôn tập về truyện Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 CT địa phương (phần TV) Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Vượt qua áp lực Máy tính, máy chiếu 1

4/4 Văn 9A3 1 Ôn tập TV Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh 
khuya"

Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 ĐHVB: Vẻ đẹp của bài thơ "Cảnh 

khuya"
Máy tính, máy chiếu 1

5/4 Văn 8A1 2 ĐHVB: Chiều sâu truyện "Lão Hạc" Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1



6/4 GDCD 6A4 1 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 2 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 3 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 4 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1

31 8/4 Văn 8A1 3 ĐHVB: Chiều sâu truyện "Lão Hạc" Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1

9/4 HĐTN 8A1 1 Hành trang nghề nghiệp tương lai Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 2 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Ôn tập TV Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Tổng kết phần VB nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1

10/4 Văn 9A3 2 Tổng kết phần VB nhật dụng Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 3 Tổng kết phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Vượt qua áp lực Máy tính, máy chiếu 1

11/4 Văn 9A3 1 Tổng kết phần TLV Máy tính, máy chiếu 1
Văn TC 9A3 2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 THTV: Thành phần biệt lập trong câu Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THTV: Thành phần biệt lập trong câu Máy tính, máy chiếu 1

12/4 Văn 8A1 2 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A5 4 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1

13/4 GDCD 6A4 1 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 2 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 3 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A3 4 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1

32 15/4 Văn 8A1 3 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 TH ngoại khóa các vấn đề địa phương Máy tính, máy chiếu 1

16/4 HĐTN 8A1 1 TH ngoại khóa các vấn đề địa phương Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Luyện nói: NL về 1 đoạn thơ, bài thơ Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1

17/4 Văn 9A3 3 Ôn tập CKII Máy tính, máy chiếu 1
KNS 8A1 5 Phòng tránh đuối nước Máy tính, máy chiếu 1

19/4 GDCD 6A5 4 TH ngoại khóa các vấn đề địa phương Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 TH ngoại khóa các vấn đề địa phương Máy tính, máy chiếu 1

33 22/4 GDCD 6A4 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
23/4 GDCD 6A3 2 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 5 Bố của Xi-mông Máy tính, máy chiếu 1
24/4 Văn 9A3 3 Bố của Xi-mông Máy tính, máy chiếu 1

KNS 8A1 5 Phòng tránh đuối nước Máy tính, máy chiếu 1
25/4 Văn 9A3 2 Rèn kĩ năng viết đoạn văn NLXH... Máy tính, máy chiếu 1

Văn 8A1 4 THĐH: Nắng mới, áo đỏ và nét cười ... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THĐH: Nắng mới, áo đỏ và nét cười ... Máy tính, máy chiếu 1

26/4 GDCD 6A5 4 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

34 2/5 Văn 9A3 1 Luyện viết đoạn văn Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 2 Rèn kĩ năng viết đoạn... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 4 Viết bài NL pt VB kịch Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 Viết bài NL pt VB kịch Máy tính, máy chiếu 1

3/5 GDCD 6A5 4 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A2 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

35 6/5 Văn 8A1 3 ĐHVB: Bộ phim... Máy tính, máy chiếu 1
GDCD 6A4 5 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

7/5 Văn 8A1 1 ĐHVB: bộ phim... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 4 Luyện viết đoạn văn... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 9A3 5 Luyện viết đoạn văn... Máy tính, máy chiếu 1

9/5 Văn 8A1 4 THTV: Câu hỏi... Máy tính, máy chiếu 1
Văn 8A1 5 THĐH: Cuốn sách... Máy tính, máy chiếu 1

36 13/5 Văn 8A1 3 Viết: viết bài gt... Máy tính, máy chiếu 1
15/5 Văn  9A3 3 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

Văn 9A3 4 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
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TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Phạm Thị Miền

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 09/10/2023 6A5 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A3 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A3 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A2 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A4 GDTC 9 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A5 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

10/10/2023 7A1 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A2 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A2 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A3 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A3 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

11/10 6A4 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A1 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A1 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A4 GDTC 10 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

13/10 6A2 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A1 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A4 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

7 16/10/2023 6A5 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A3 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A3 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A2 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A4 GDTC 11 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A5 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

17/10/2023 7A1 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A2 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A2 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A3 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A3 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

18/10 6A4 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A1 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A1 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
7A4 GDTC 12 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

20/10 6A2 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A1 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1
6A4 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Tranh ảnh, đồng hồ bấm giây 1

8 23/10/2023 6A5 GDTC 14 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
6A3 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
7A3 GDTC 14 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
7A2 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
7A4 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
6A5 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1

24/10/2023 7A1 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
7A2 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
6A2 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
6A3 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
7A3 GDTC 15 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1

25/10 6A4 GDTC 13 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
7A1 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1
6A1 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
7A4 GDTC 14 Chạy cự ly ngắn Còi, Tranh ảnh 1

27/10 6A2 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
6A1 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1
6A4 GDTC 16 Chạy cự ly ngắn Dây đích, Bóng, còi 1

9 30/10/2023 6A5 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A3 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A3 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A2 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A4 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A5 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

31/10/2023 7A1 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A2 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A2 GDTC 17 Chạy cự ly ngắn  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A3 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A3 GDTC 18 Chạy cự ly ngắn  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

1/11 6A4 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A1 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A1 GDTC 17 Ôn tập giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
7A4 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

3/11 6A2 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A1 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
6A4 GDTC 18 Kiểm tra giữa kì I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

10 6/11 7A2 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

7/11 7A1 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

8/11 6A5 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

10/11 7A3 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

11 14/11 7A1 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

15/11 6A5 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

17/11 6A4 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 12 21/11 6A5 GDTC 22 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 19 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 22 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

24/11 6A4 GDTC 20 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 21 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 13 27/11 6A2 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 25 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

28/11 6A5 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 25 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 25 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 22 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

29/11 7A2 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

1/12 7A3 GDTC 26 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 22 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 14 4/12 6A2 GDTC 26 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 25 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1



6A3 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
5/12 6A5 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

7A3 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 25 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 22 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

6/12 7A2 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 24 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 23 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

8/12 7A3 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 26 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 26 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 15 11/12 6A2 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 36 kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 36 kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1

12/12 6A5 GDTC 36 kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1

13/12 7A2 GDTC 36 Kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 35 Ôn tập cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 36 Kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1

15/12 7A3 GDTC 36 Kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 36 Kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 36 Kiểm tra cuối kì I Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 16 18/12 6A2 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 31 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

19/12 6A5 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

20/12 7A2 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

22/12 7A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 17 18/12 6A2 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 31 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

19/12 6A5 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

20/12 7A2 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 27 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

22/12 7A3 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 28 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 18 2/1 6A5 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 31 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 31 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

3/1 7A2 GDTC 32 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 29 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 32 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

5/1 7A3 GDTC 31 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 30 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 18 đệm 8/1 6A2 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

9/1 6A5 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 33 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

10/1 7A2 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

12/1 7A3 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 34 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

15/1 7A1 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 19 16/1 6A4 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

17/1 7A2 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 37 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

18/1 7A4 GDTC 5 Ôn tập kĩ thuật đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 5 Ôn tập kĩ thuật đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A1 GDTC 5 Ôn tập kĩ thuật đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 5 Ôn tập kĩ thuật đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

19/1 7A3 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 38 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 20 22/01/2024 6A5 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A1 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

23/1 7A1 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kĩ thuật đánh cầu 
cao tay bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

6A3 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

24/1 7A2 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 39 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A4 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
26/1 7A3 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

6A1 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 40 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 21 29/01/2024 6A5 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A1 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

30/1 7A1 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kĩ thuật đánh cầu 
cao tay bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1



6A3 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

31/1 7A2 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A3 GDTC 41 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A4 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
2/2 7A3 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

6A1 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 42 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 22 05/02/2024 6A5 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A2 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

7A1 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 
bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A5 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

6/2 7A1 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kĩ thuật đánh cầu 
cao tay bên phải

Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 43 Cầu lông: Ôn kt đánh cầu cao tay 

bên phải
Vợt cầu lông, còi 1

6A3 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A2 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 23 16/02 7A3 GDTC 43 Kt di chuyển ngang và đánh cầu Vợt cầu lông, còi 1
6A1 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1
6A4 GDTC 44 Cầu lông: Ôn kt đã học Vợt cầu lông, còi 1

Tuần 24 19/02 6A5 GDTC 45 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 45 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A2 GDTC 44  di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 45  di chuyển ngang và đánh cầu cao Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 45 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 46 Ném bóng Bóng ném, còi 1

20/02 7A1 GDTC 46 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 45 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 44 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 46 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 46 Ném bóng Bóng ném, còi 1

21/02 7A2 GDTC 45 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 45 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 44 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 45 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Tranh ảnh, còi 1

23/02 7A3 GDTC 45 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 46 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 46 Ném bóng Bóng ném, còi 1

Tuần 25 26/02 6A5 GDTC 47 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 47 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A2 GDTC 46 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 47 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 48 Ném bóng Bóng ném, còi 1

27/02 7A1 GDTC 48 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 47 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 46 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 48 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 48 Ném bóng Bóng ném, còi 1

28/02 7A2 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 47 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 46 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1

01/03 7A3 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 48 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 51 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1

Tuần 26 04/03 6A5 GDTC 51 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 51 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1
7A2 GDTC 46 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 51 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 52 Kt giữa kì Bóng ném, còi 1

05/03 7A1 GDTC 48 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 51 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 46 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 52 Kt giữa kì Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 52 Kt giữa kì Bóng ném, còi 1

06/03 7A2 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 51 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 46 Cầu lông Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1

08/03 7A3 GDTC 47 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 52 Kiểm tra giữa kì Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 52 Kiểm tra giữa kì Bóng ném, còi 1

Tuần 27 10/03 7A2 GDTC 48 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 49 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 55 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 55 Ôn tập giữa kì Bóng ném, còi 1

12/03 7A1 GDTC 50 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 50 Di chuyển ngang và đánh cầu cao Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 56 Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 56 Bóng ném, còi 1

13/03 7A2 GDTC 49 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1

15/03 7A3 GDTC 50 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1

Tuần 28 18/03 6A5 GDTC 53 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 53 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A2 GDTC 52 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 53 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 53 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 54 Ném bóng Bóng ném, còi 1

19/03 7A1 GDTC 50 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 54 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 54 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 53 Ném bóng Bóng ném, còi 1

20/03 7A2 GDTC 53 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 52 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 53 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 55 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1

22/03 7A3 GDTC 54 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 53 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 54 Ném bóng Bóng ném, còi 1

Tuần 29 25/03 6A5 GDTC 57 Ném bóng Bóng ném, còi 1

6A4 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1

7A2 GDTC 54 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 55 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A5 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1

26/03 7A1 GDTC 56 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 54 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 56 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1

27/03 7A2 GDTC 55 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 54 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 55 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 57 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1

29/03 7A3 GDTC 56 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 55 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1

Tuần 30 01/04 6A5 GDTC 57 Ném bóng Bóng ném, còi 1

6A4 GDTC 57 Ném bóng Bóng ném, còi 1

7A2 GDTC 56 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A1 GDTC 57 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 57 Ném bóng Bóng ném, còi 1



6A5 GDTC 58 Ném bóng Bóng ném, còi 1
02/04 7A1 GDTC 58 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1

6A2 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A4 GDTC 58 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
6A3 GDTC 58 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A2 GDTC 57 Ném bóng Bóng ném, còi 1

03/04 7A2 GDTC 57 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 56 Ném bóng Bóng ném, còi 1
7A3 GDTC 57 Bài thể dục liên hoàn Vợt cầu lông, còi 1
7A4 GDTC 59 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

05/04 7A3 GDTC 58 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 58 Ném bóng Bóng ném, còi 1
6A4 GDTC 58 Ném bóng Bóng ném, còi 1

Tuần 31 08/04 6A5 GDTC 61 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 61 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A2 GDTC 59 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
7A1 GDTC 59 Bài thể dục liên hoàn Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 61 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A5 GDTC 62 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

09/04 7A1 GDTC 60 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 61 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
7A4 GDTC 61 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 62 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 62 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

10/04 7A2 GDTC 60 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 61 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
7A3 GDTC 60 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
7A4 GDTC 62 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

12/04 7A3 GDTC 61 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 62 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A4 GDTC 62 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

Tuần 32 15/04 6A5 GDTC 63 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 63 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A2 GDTC 61 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
7A1 GDTC 61 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 63 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A5 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

16/04 7A1 GDTC 62 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 63 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
7A4 GDTC 63 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A3 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A2 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

17/04 7A2 GDTC 62 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 63 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
7A3 GDTC 62 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
7A4 GDTC 64 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

19/04 7A3 GDTC 63 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A4 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

Tuần 33 22/04 7A2 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 Còi, Thước dây 1
7A1 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 Còi, Thước dây 1
6A3 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 Còi, đồng hồ 1
6A5 GDTC 70 Kiểm tra cuối kì 2 Còi, đồng hồ 1

23/04 7A1 GDTC 70 Kiểm tra cuối kì 2 Còi, thước dây 1
6A2 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 Còi, đồng hồ 1
7A4 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 còi, thước dây 1
6A3 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ 1
6A2 GDTC 70 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ 1

24/04 7A3 GDTC 69 Ôn tập cuối kì 2 Còi, thước dây 1
7A4 GDTC 70 KT cuối kì 2 Còi, thước dây 1

26/04 7A3 GDTC 70 Kiểm tra cuối kì 2 Còi, thước dây 1
6A1 GDTC 70 Kiểm tra cuối kì 2 Còi, đồng hồ 1
6A4 GDTC 70 Kiểm tra cuối kì 2 Còi, đồng hồ 1

Tuần 34 03/05 7A3 GDTC 63 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1
6A1 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1
6A4 GDTC 64 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

Tuần 35 06/05 6A5 GDTC 65 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A2 GDTC 66 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

7A1 GDTC 65 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A3 GDTC 65 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A5 GDTC 66 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

07/05 7A1 GDTC 66 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A2 GDTC 65 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A4 GDTC 66 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A3 GDTC 66 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A2 GDTC 66 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

10/05 7A3 GDTC 66 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A1 GDTC 66 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

Tuần 36 13/05 6A5 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A2 GDTC 67 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

7A1 GDTC 67 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A3 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A5 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

14/05 7A1 GDTC 68 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A2 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A4 GDTC 67 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A3 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A2 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

15/05 7A2 GDTC 68 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A1 GDTC 67 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

7A3 GDTC 67 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

7A4 GDTC 68 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

17/05 7A3 GDTC 68 Nhảy xa Tranh ảnh, còi 1

6A1 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

6A4 GDTC 68 Chạy cự ly trung bình Tranh ảnh, còi 1

Tuần 37 Không mượn













TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy Hường

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị 
dạy học

Số 
lượng Ghi chú Nhận xét 

BGH
6 09/10/2023 7A4 GDCD 5 Quan tâm, cảm thông, chia sẻ Máy tính, máy chiếu 1

6A1 Văn* 9, 10 Thực hành đọc hiểu văn bản thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
10/10/2023 6A2 Văn 20 Đọc hiểu văn bản Về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 1

6A2 GDĐP 5 Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến TK X Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 18 Đọc hiểu văn bản À ơi tay mẹ Máy tính, máy chiếu 1

19 Đọc hiểu văn bản Về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 1
11/10/2023 6A1 Văn 20 Đọc hiểu văn bản về thăm mẹ Máy tính, máy chiếu 1

6A2 Văn 21 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
12/10/2023 6A5 GDĐP 6 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

6A2 Văn 22, 23 Thực hành đọc hiểu ca dao Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 5 Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến TK X Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 6 Di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội từ thời nguyên thủy đến TK X Máy tính, máy chiếu 1

13/10/2023 6A1 GDCD 5 Yêu thương con người Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 6 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 21 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 5 Quan tâm, cảm thông, chia sẻ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 6 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 11, 12 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10/2023 7A4 GDCD 6 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 11, 12 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

17/10/2023 6A2 Văn 24 Viết: Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 22, 23 Thực hành đọc hiểu ca dao Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 6 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

18/10/2023 6A1 Văn 24 Viết: Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 25 Viết: Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1

19/10/2023 6A5 GDĐP 7 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 26 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm Máy tính, máy chiếu 1

27 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
20/10/2023 6A1 GDCD 6 Siêng năng, kiên trì Máy tính, máy chiếu 1

7A3 GDCD 7 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 25 Viết: Tập làm thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 6 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 7 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 13, 14 Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10/23 7A4 GDCD 7 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 13 Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 14 Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1

24/10/2023 6A2 Văn 28 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 26 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 27 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 7 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

25/10/2023 6A1 Văn 28 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 29 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1

26/10/2023 6A5 GDĐP 8 Ôn tập kiểm tra giữa HK I Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 30 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 31 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 7 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 8 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

27/10/2023 6A1 GDCD 7 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 9 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 29 Đọc hiểu văn bản: Trong lòng mẹ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 7 Học tập tự giác, tích cực Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 9 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 15,16 Thực hành đọc hiểu văn bản kí Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10/2023 7A4 GDCD 8 Ôn tập kiểm tra giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 15 Thực hành đọc hiểu văn bản kí Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 16 Thực hành đọc hiểu văn bản kí Máy tính, máy chiếu 1

31/10/2023 6A2 Văn 32 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn (bù) 30 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 8 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

01/11/2023 6A1 Văn 36 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 35 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

02/11/2023 6A5 GDĐP (bù) 9 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 36 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 37 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 8 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 9 Học sinh Hà Nội góp phần xây dựng gia đình văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

03/11/2023 6A1 GDCD 9 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD (bù) 10 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 37 Ôn tập kiểm tra giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 9 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 10 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 17,18 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

10 06/11/2023 6A1 GDCD 10 Tôn trọng sự thật Máy tính, máy chiếu 1



07/11/2023 6A1 Văn 31 Đọc hiểu văn bản: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 33,34 Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Hon - đa Máy tính, máy chiếu 1

08/11/2023 6A2 Văn 40 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 17,18 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

09/11/2023 6A2 Văn 41 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 9 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn (bù) 32 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 11 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 9 Ôn tập kiểm tra GHKI Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 10 Kiểm tra GHKI Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 11 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1

10/11/2023 6A1 Văn 33 Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Hon - đa Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn (bù) 34 Thực hành đọc hiểu: Thời thơ ấu của Hon - đa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 19,2 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 9 Ôn tập kiểm tra GHKI Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11/2023 6A1 Văn 40 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 42,43 Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A5 GDĐP (bù) 11 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

15/11/2023 6A1 Văn 41 Viết: Viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 44 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 19,2 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

16/11/2023 6A2 Văn 45 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 10 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 10 Kiểm tra giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 11 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

17/11/2023 6A1 Văn 42 Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 43 Nói và nghe: Kể về một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 11 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD (bù) 11 Tự lập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 21,22 Luyện viết bài văn kể lại một kỉ niệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 10 Kiểm tra giữa HKI Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11/2023 6A2 Văn 46 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 47 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 44 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1

22/11/2023 6A1 Văn 45 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 48 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1

23/11/2023 6A2 Văn 49 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 11 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 11 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 12 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

24/11/2023 6A1 Văn 46 ĐHVB: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 47 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 11 Giữ chữ tín Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 23,24 Thực hành đọc hiểu văn bản Nghị luận Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 11 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11/2023 6A5 GDĐP 13 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 13 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

28/11/2023 6A2 Văn 50,51 THĐH: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 48 ĐHVB: Vẻ đẹp của một bài ca dao Máy tính, máy chiếu 1

29/11/2023 6A1 Văn 49 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 52 Trả bài thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 23,24 Thực hành đọc hiểu văn bản nghị luận Máy tính, máy chiếu 1

30/11/2023 6A4 GDĐP 13 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 53 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 13 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 12 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

01/12/2023 6A1 Văn 50,51 THĐH: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 12 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 25,26 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 12 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 13 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1

14 04/12/2023 6A5 GDĐP 14 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 14 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1

05/12/2023 6A2 Văn 54 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 55 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 52 Trả bài thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1

06/12/2023 6A1 Văn 53 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 56 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 25,26 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

07/12/2023 6A4 GDĐP 54 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 57 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 13 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 14 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 13 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

08/12/2023 6A1 Văn 54 Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 55 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 13 Bảo tồn di sản văn hóa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 27,28 Luyện viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1



6A2 GDĐP 13 Vị trí địa lí và sự thay đổi phạm vi hành chính thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 14 Tự nhận thức bản thân Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12/2023 6A5 GDĐP 15 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 15 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1

12/12/2023 6A2 Văn 58 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 67 Ôn tập đọc, viết, nói và nghe Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 56 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1

13/12/2023 6A1 Văn 57 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 68 Ôn tập kiểm tra cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 27, 28 Luyện viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về thơ lục bát Máy tính, máy chiếu 1

14/12/2023 6A4 GDĐP 15 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 14 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 15 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 14 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

15/12/2023 6A1 Văn 58 ĐHVB: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 14 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 29,3 Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 14 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 16 Ôn tập kiểm tra cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1

16 18/12/2023 7A3 GDCD 16 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 15 Thực hành ngoại khóa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 15 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A5 GDĐP 16 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

19/12/2023 6A2 Văn 59 ĐHVB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 68 Ôn tập kiểm tra cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1

20/12/2023 6A1 Văn 69 Ôn tập kiểm tra cuối HKI Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 60 ĐHVB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 29,3 Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin Máy tính, máy chiếu 1

21/12/2023 7A4 GDCD 15 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 16 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 15 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

22/12/2023 7A2 GDCD 15 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 31,32 Ôn tập đọc hiểu - viết Máy tính, máy chiếu 1

17 25/12/2023 7A3 GDCD 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 18 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 16 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A5 GDĐP 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

26/12/2023 6A2 Văn 61 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 62 THĐH Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 59 ĐHVB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1

27/12/2023 6A1 Văn 60 ĐHVB: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 63 THĐH: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 31,32 Ôn tập đọc hiểu - viết Máy tính, máy chiếu 1

28/12/2023 6A4 GDĐP 16 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 64 Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 16 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 16 Sản vật Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

29/12/2023 6A1 Văn 61 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 62 THĐH Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 16 Ứng phó với tâm lí căng thẳng Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 33,34 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

18 2/1/2024 7A4 GDCD 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 65 Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 66 Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 63 THĐH: Giờ trái đất Máy tính, máy chiếu 1

3/1/2024 6A1 Văn 64 Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 33,34 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

4/1/2024 6A4 GDĐP 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 72 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

5/1/2024 6A1 Văn 65 Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 66 Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 17 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 35,36 Ôn tập cuối kì I Máy tính, máy chiếu 1

19 15/1/2024 6A1 Văn 73, 74 ĐHVB: Bài học đường đời đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 19 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 19 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 19 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người Máy tính, máy chiếu 1

16/1/2024 6A2 Văn 73, 74 ĐHVB: Bài học đường đời đầu tiên Máy tính, máy chiếu 1
17/1/2024 6A4 GDĐP 19 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

6A3 GDĐP 19 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
18/1/2024 6A5 GDĐP 19 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

6A2 Văn 75 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GCDC 19 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 37,38 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại Máy tính, máy chiếu 1

19/1/2024 6A2 Văn 76 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 75,76 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 19 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 19 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 37,38 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện đồng thoại Máy tính, máy chiếu 1



20 22/1/2024 6A1 Văn 77 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 78 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 20 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 20 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 20 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người Máy tính, máy chiếu 1

23/1/2024 6A2 Văn 77 ĐHVB: Ông lão đánh cá và con cá vàng Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 20 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1

24/1/2024 6A3 GDĐP 20 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 20 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

25/1/2024 6A5 GDĐP 20 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 78 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 79 THĐH: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 20 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 39,4 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện của Puskin hoặc Andersen Máy tính, máy chiếu 1

26/1/2024 6A2 Văn 80 THĐH: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 79.80 THĐH: Cô bé bán diêm Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 20 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 39,4 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện của Puskin hoặc Andersen Máy tính, máy chiếu 1

21 29/1/2024 6A1 Văn 81,82 Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 21 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 21 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 21 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1

30/1/2024 6A2 Văn 81 Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 21 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1

31/1/2024 6A4 GDĐP 21 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 21 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

1/2/2024 6A5 GDĐP 21 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 82 Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 83 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 21 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 41,42 Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1

2/2/2024 6A2 Văn 84 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 83,84 Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 21 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 41,42 Luyện viết bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân Máy tính, máy chiếu 1

22 5/2/2024 6A1 Văn 85,86 Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 22 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 22 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 22 Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1

6/2/2024 6A2 Văn 85 Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 22 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1

23 15/2/2024 6A5 GDĐP 22 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế thành phố Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 86,87 Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 22 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 43,44 Luyện tập đọc hiểu văn bản thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1

16/2/2024 6A2 Văn 88 Đọc hiểu văn bản: Lượm Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 87 Đọc hiểu văn bản: Đêm nay Bác không ngủ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 88 Đọc hiểu văn bản: Lượm Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 22 Phòng chống bạo lực học đường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 43,44 Luyện tập đọc hiểu văn bản thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1

24 19/2/2024 6A1 Văn 89 Đọc hiểu văn bản: Lượm Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 90 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 23 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 23 Phong trào tương thân tương ái ở TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 23 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

20/2/2024 6A2 Văn 89 Đọc hiểu văn bản: Lượm Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 23 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 22 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 22 Các nghề truyền thống góp phần phát triển kinh tế TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

21/2/2024 6A5 GDĐP 23 Phong trào tương thân tương ái ở TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 90 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 91 Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 23 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 45,46 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

22/2/2024 6A2 Văn 92 Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 91,92 Thực hành đọc hiểu: Gấu con chân vòng kiềng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 23 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 45,46 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

25 26/2/2024 6A1 Văn 93,94 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 24 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 24 Phong trào tương thân tương ái ở TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 24 Tiết kiệm Máy tính, máy chiếu 1

27/2/2024 6A2 Văn 93 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 24 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A4 GDĐP 23 Phong trào tương thân tương ái ở TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 23 Phong trào tương thân tương ái ở TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

28/2/2024 6A5 GDĐP 27 Ôn tập GK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 94 Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 95 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 24 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 47,48 Luyện viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1

29/2/2024 6A2 Văn 96 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1



6A1 Văn 95, 96 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 24 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 47,48 Luyện viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả Máy tính, máy chiếu 1

26 4/3/2024 6A1 Văn 97,98 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 25 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 27 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 25 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

5/3/2024 6A2 Văn 97 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6/3/2024 6A4 GDĐP 27 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

6A3 GDĐP 27 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
7/3/2024 6A2 Văn 98 Ôn tập giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

7A2 GDCD 25 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 49,5 Ôn tập tổng hợp Máy tính, máy chiếu 1

8/3/2024 6A2 Văn 101 ĐHVB: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 101 ĐHVB: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 25 Quản lí tiền Máy tính, máy chiếu 1

27 11/3/2024 6A1 Văn 102 ĐHVB: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 27 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 27 Công dân nước CHXHCN Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

12/3/2024 6A2 Văn 102 ĐHVB: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 27 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1

15/3/2024 6A2 Văn 105 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 103 Đọc hiểu văn bản: Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 27 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 51,52 Thực hành đọc hiểu VB NLXH Máy tính, máy chiếu 1

28 18/3/2024 6A1 Văn 104 Khan hiếm nước ngọt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 105 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 28 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 25 Phong trào tương thân tương ái TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 28 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Máy tính, máy chiếu 1

19/3/2024 6A2 Văn 106 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 28 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1

20/3/2024 6A4 GDĐP 24 Phong trào tương thân tương ái TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 24 Phong trào tương thân tương ái TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

21/3/2024 6A5 GDĐP 25 Phong trào tương thân tương ái TP Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 107,108 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 28 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 53,54 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

22/3/2024 6A2 Văn 109 Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 106 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 107 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 28 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 53,54 Luyện tập tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1

29 25/3/2024 6A1 Văn 108 THĐH: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà? Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 109 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 29 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 26 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 29 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Máy tính, máy chiếu 1

26/3/2024 6A2 Văn 110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 29 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1

27/3/2024 6A4 GDĐP 25 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 25 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1

28/3/2024 6A5 GDĐP 26 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 111,112 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 29 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 55,56 Luyện viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội Máy tính, máy chiếu 1

29/3/2024 6A2 Văn 113 Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 110 Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 111 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 29 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 55,56 Luyện viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội Máy tính, máy chiếu 1

30 1/4/2024 6A1 Văn 112 Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 113 Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 30 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 29 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 30 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1

2/4/2024 6A2 Văn 114 Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 30 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1

3/4/2024 6A4 GDĐP 26 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 26 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1

4/4/2024 6A5 GDĐP 26 Phong trào tương thân tương ái Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 115 Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 116 Đọc hiểu văn bản: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 30 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 57,58 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngắn Máy tính, máy chiếu 1

5/4/2024 6A2 Văn 117 Đọc hiểu văn bản: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 114,115 Đọc hiểu văn bản: Bức tranh của em gái tôi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 30 Phòng chống tệ nạn xã hội Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 57,58 Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngắn Máy tính, máy chiếu 1



31 8/4/2024 6A1 Văn 116,117 ĐHVB: Điều không tính trước Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 31 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 30 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 31 Quyền trẻ em Máy tính, máy chiếu 1

9/4/2024 6A2 Văn 118 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 31 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1

11/4/2024 6A5 GDĐP 29 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 119,120' Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 31 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 59,60' Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngắn Máy tính, máy chiếu 1

12/4/2024 6A2 Văn 121 THĐH: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 118 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 119 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 31 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 59,60' Thực hành đọc hiểu văn bản truyện ngắn Máy tính, máy chiếu 1

32 15/4/2024 6A1 Văn 120 Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 121 THĐH: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 32 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 31 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 32 Thực hành các vấn đề địa phương và nội dung đã học Máy tính, máy chiếu 1

16/4/2024 6A2 Văn 122 THĐH: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1
17/4/2024 6A4 GDĐP 30 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1

6A3 GDĐP 30 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
19/4/2024 6A1 Văn 122 THĐH: Chích bông ơi! Máy tính, máy chiếu 1

7A1 GDCD 32 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 61,62 Luyện viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Máy tính, máy chiếu 1

33 22/4/2024 6A1 Văn 124 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 33 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD 33 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

23/4/2024 6A2 Văn 123 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 32 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1

25/4/2024 6A2 Văn 124,125 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 32 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 61,62 Luyện viết bài văn tả cảnh sinh hoạt Máy tính, máy chiếu 1

26/4/2024 6A2 Văn 126 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 126 Đọc hiểu văn bản: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 33 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 63,64 Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin Máy tính, máy chiếu 1

34 2/5/2024 6A5 GDĐP 32 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 127,128 ĐHVB: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam giành chiến thắng? Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 33 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 63,64 Thực hành đọc hiểu văn bản thông tin Máy tính, máy chiếu 1

3/5/2024 6A2 Văn 129 Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 127,128 ĐHVB: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam giành chiến thắng? Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD 34 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 65 Luyện viết tóm tắt văn bản thông tin Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 66 Luyện viết biên bản Máy tính, máy chiếu 1

35 6/5/2024 6A1 Văn 129,130' Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD 34 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 33 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

7/5/2024 6A2 Văn 130' Thực hành tiếng Việt Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 33 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình Máy tính, máy chiếu 1

8/5/2024 6A5 GDĐP 33 Ô nhiễm môi trường Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 131,132 THĐH: Những phát minh tình cờ và bất ngờ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD 34 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 65,66 Luyện viết tóm tắt văn bản thông tin, biên bản Máy tính, máy chiếu 1

9/5/2024 6A2 Văn 133 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 131,132 THĐH: Những phát minh tình cờ và bất ngờ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* 67,68 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

36 13/5/2024 6A1 Văn 133,134 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD / Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP 34 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD / Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1

14/5/2024 6A2 Văn 134 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD 34 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1

15/5/2024 6A4 GDĐP 34 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP 34 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1

16/5/2024 6A5 GDĐP 34 Ôn tập cuối HKII Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 137 Làm và trình bày dự án, hoạt động nhóm Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn 138 Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 67,68 Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

17/5/2024 6A2 Văn 139 Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 137 Làm và trình bày dự án, hoạt động nhóm Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn 138 Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1



6A2 Văn* 69,70' Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

37 20/5/2024 6A1 Văn 139.140' Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
7A3 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 GDĐP / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

21/5/2024 6A2 Văn 140' Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
7A4 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

22/5/2024 6A4 GDĐP / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A3 GDĐP / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

23/5/2024 6A5 GDĐP / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
7A2 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn* 69,70' Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1

24/5/2024 6A2 Văn / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Văn / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
7A1 GDCD / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Văn* / Ôn tập cuối HK II Máy tính, máy chiếu 1



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Hậu

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

6 10/10/2023 9A2 TD 11 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 10 Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 11 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

12/10/2023 9A1 TD 11 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 12 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A3 TD 11 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

13/10/2023 8A1 GDTC 10 Xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát Tranh, ảnh, còi 1
8A3 GDTC 11 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
9A1 TD 12 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 11 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1

7 17/10/2023 9A2 TD 12 Bài thể dục-Chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 12 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 13 Bài thể dục-Chạy ngắn-Chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

19/10/2023 9A1 TD 13 Bài thể dục-Chạy ngắn-Chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 14 Bài thể dục-Chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A3 TD 12 Bài thể dục-Chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1

20/10/2023 8A1 GDTC 11 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
8A3 GDTC 13 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
9A1 TD 14 Bài thể dục-Chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 13 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1

21/10/2023 8A3 GDTC 14 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A1 GDTC 12 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
9A2 TD 13 Bài thể dục-Chạy ngắn-Chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 13 Bài thể dục-Chạy ngắn-Chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

8 23/10/2023 8A2 GDTC 14 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
24/10/23 9A2 TD 14 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1

8A2 GDTC 15 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A4 TD 15 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
8A1 GDTC 13 Phối hợp chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng Tranh, ảnh, còi 1
8A1 GDTC 14 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1

25/10/2023 9A3 TD 14 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
26/10/2023 9A1 TD 15 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

9A4 TD 16 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A3 TD 15 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1

27/10/2023 8A1 GDTC 15  Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A3 GDTC 15 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A1 TD 16 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 16 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1

28/10/2023 8A3 GDTC 16 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
8A1 GDTC 16 Phối hợp các giai đoạn chạy cự ly ngắn Tranh, ảnh, còi 1
9A2 TD 15 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền Tranh, ảnh, còi 1
9A3 TD 16 Bài thể dục-chạy ngắn Tranh, ảnh, còi 1

9 31/10/2023 9A2 TD 17 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
8A2 GDTC 17 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
9A4 TD 17 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

2/11/2023 9A1 TD 17 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
9A4 TD
9A3 TD 17 Bài thể dục-chạy ngắn-chạy bền  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

3/11/2023 8A1 GDTC 17 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
8A3 GDTC
9A1 TD 18 Ôn tập bài thể dục  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
8A2 GDTC 18 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

4/11/2023 8A3 GDTC 17 Ôn tập kiểm tra giữa kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
8A1 GDTC 18 Kiểm tra giữa học kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
9A2 TD 18 Ôn tập bài thể dục  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
9A4 TD 18 Ôn tập bài thể dục  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1

10 7/11/2023 9A2 TD 19 Kiểm tra bài thể dục còi, tranh ảnh 1
8A3 GDTC 18 Kiểm tra giữa học kỳ I  Đồng hồ bấm giây, dây đích 1
8A1 GDTC 19 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

9/11/2023 9A4 TD 18 Ôn tập bài thể dục Tranh, ảnh, còi 1
8A2 GDTC 19 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A3 TD 19 Kiểm tra bài thể dục còi, tranh ảnh 1
9A2 TD 20 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

10/11/2023 9A1 TD 19 Kiểm tra bài thể dục còi, tranh ảnh 1
8A1 GDTC 20 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 19 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

11/11/2023 9A1 TD 20 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 19 Kiểm tra bài thể dục còi, tranh ảnh 1
9A3 TD 20 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

11 14/11/2023 8A1 GDTC 21 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 21 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 20 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

16/11/2023 8A2 GDTC 20 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 20 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 21 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 22 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

17/11/2023 9A1 TD 21 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 21 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 21 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 22 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

18/11/2023 9A1 TD 22 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 21 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 22 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

12 21/11/2023 8A1 GDTC 23 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 23 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 22 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

23/11/2023 8A2 GDTC 22 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 22 Chạy ngắn-Nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 23 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 24 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

24/11/2023 9A1 TD 23 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 23 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 23 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 24 Chạy ngắn còi, dây đích 1

25/11/2023 9A1 TD 24 Chạy ngắn Còi, dây đích 1
9A4 TD 23 Chạy ngắn-Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 24 Chạy ngắn Còi, dây đích 1

13 28/11/2023 8A1 GDTC 25 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 25 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 25 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

30/11/2023 8A2 GDTC 24 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 24 Chạy ngắn Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 25 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 26 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

1/12/2023 9A1 TD 25 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 25 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 26 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 26 Nhảy xa-Chạy bền còi, dây đích 1

2/12/2023 9A1 TD 26 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1
9A4 TD 25 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 26 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1

14 5/12/2023 8A1 GDTC 27 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 27 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 27 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1

7/12/2023 8A2 GDTC 26 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 26 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1
9A3 TD 27 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 28 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

8/12/2023 9A1 TD 27 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 27 Di chuyển lùi đánh cầu cao tay bên phải Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 28 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 28 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

9/12/2023 9A1 TD 28 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 27 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 28 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

15 12/12/2023 8A1 GDTC 29 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 29 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1



8A3 GDTC 29 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
14/12/2023 8A2 GDTC 28 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

9A4 TD 28 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1
9A3 TD 29 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 30 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

15/12/2023 9A1 TD 29 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 30 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 30 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

16/12/2023 9A1 TD 30 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 29 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 30 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

15 19/12/2023 8A1 GDTC 31 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 31 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 31 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

21/12/2023 8A2 GDTC 29 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 30 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1
9A3 TD 31 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 32 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

22/12/2023 9A1 TD 31 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 30 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 32 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 32 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

23/12/2023 9A1 TD 32 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 31 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 32 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

17 26/12/2023 9A2 TD 33 Ôn tập nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A3 GDTC 32 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

28/12/2023 8A2 GDTC 29 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 31 Nhảy xa-Chạy bền Còi, dây đích 1
9A3 TD 33 Ôn tập nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A1 GDTC 33 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

29/12/2023 9A1 TD 32 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
8A2 GDTC 30 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 33 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 34 KTCHK I Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

30/12/2023 9A1 TD 33 Ôn tập nhảy xa Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A4 TD 32 Nhảy xa-Chạy bền Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1
9A3 TD 34 KTCHK I Đồng hồ bấm dây, thước đo, còi 1

18 2/1/2024 8A1 TD 35 Ôn tập Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 33 Ôn tập Thước đo, còi 1
9A2 TD 35 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1
8A3 GDTC 34 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

4/1/2024 8A1 TD KTCK I Còi, vợt cầu lông 1
8A3 TD 35 Ôn tập Còi, vợt cầu lông 1
9A3 TD 35 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1
8A2 TD 35 Ôn tập Còi, vợt cầu lông 1

5/1/2024 9A1 TD 34 KTCK I Thước đo, còi 1
8A2 TD 36 KTCK I Còi, vợt cầu lông 1
8A3 TD 36 KTCK I Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 36 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1

6/1/2024 9A1 TD 35 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1
9A4 TD 34 KTCK I Thước đo, còi 1
9A3 TD 36 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1

18(đệm) 8/1/2024 8A2 GDTC 31 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A2 GDTC 32 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

9/1/2024 8A1 GDTC 34 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 32 Nhảy xa-chạy bền Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD Ôn tập Đồng hồ bấm dây, còi 1

11/1/2024 8A1 GDTC Ôn tập Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC Ôn tập Còi, vợt cầu lông 1
9A3 TD Ôn tập Đồng hồ bấm dây, còi 1
8A2 GDTC 33 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 35 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1
9A4 TD 36 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1

12/1/3024 9A1 TD 36 KTTCRLTT Đồng hồ bấm dây, còi 1
8A2 GDTC 34 Kĩ thuật đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC Ôn tập còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD Ôn tập Đồng hồ bấm dây, còi 1

19 16/1/2024 9A3 TD 37 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 37 Nhảy cao còi, xào 1
8A2 GDTC 37 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

18/1/2024 9A3 TD 38 Nhảy cao còi, xào 1
8A2 GDTC 38 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 37 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 37 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

19/1/2024 9A2 TD 38 Nhảy cao còi, xào 1
8A1 GDTC 37 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 37 Nhảy cao còi, xào 1

20/1/2024 9A4 TD 38 Nhảy cao còi, xào 1
8A1 GDTC 38 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 38 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A1 TD 38 Nhảy cao còi, xào 1

20 23/1/2024 9A3 TD 39 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 39 Nhảy cao còi, xào 1
8A2 GDTC 39 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

25/1/2024 9A3 TD 40 Nhảy cao còi, xào 1
8A2 GDTC 40 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 39 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 39 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

26/1/2024 9A2 TD 40 Nhảy cao còi, xào 1
8A1 GDTC 39 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 39 Nhảy cao còi, xào 1

27/1/2024 9A4 TD 40 Nhảy cao còi, xào 1
8A1 GDTC 40 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 40 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A1 TD 40 Nhảy cao còi, xào 1

21 30/1/2024 9A1 TD 41 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào
9A3 TD 41 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A1 GDTC 41 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

1/2/2024 9A2 TD 41 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A2 GDTC 41 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 41 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A3 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền Còi, xào 1

2/2/2024 8A2 GDTC 42 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A2 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền Còi, xào 1
9A4 TD 41 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

22 6/2/2024 9A1 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền Còi, xào, vợt cầu lông 1
9A3 TD 43 Nhảy cao-Thể thao tự chọn Còi, xào, vợt cầu lông 1
8A1 GDTC 42 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

23 6/2/2024 9A1 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A3 TD 43 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A1 GDTC 42 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

24 15/2/2024 9A2 TD 43 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A2 GDTC 43 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 42 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay còi, xào 1
9A3 TD 44 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền Còi, vợt cầu lông 1

16/2/2024 8A2 TD 44 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay còi, xào 1
9A2 GDTC 44 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền Còi, vợt cầu lông 1
9A4 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1

17/2/2024 9A4 TD 42 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
8A1 GDTC 43 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
8A3 GDTC 43 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A1 TD 43 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

25 20/2/2024 9A1 TD 44 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A3 TD 45 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A1 GDTC 44 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1

22/2/2024 9A2 TD 45 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A2 GDTC 45 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 44 Kĩ thuật di chuyển ngang đập cầu thuận tay Còi, vợt cầu lông 1
9A3 TD 46 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1

23/2/2024 8A2 TD 46 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A2 GDTC 46 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A4 TD 43 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

24/2/2024 9A4 TD 44 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1



8A1 GDTC 45 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 45 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A1 TD 45 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

26 27/2/2024 9A1 TD 46 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A3 TD 47 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A1 GDTC 46 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1

29/2/2024 9A2 TD 47 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A2 GDTC 47 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 46 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A3 TD 48 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1

1/3/2024 8A2 GDTC 48 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A2 TD 48 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A4 TD 46 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1

2/3/2024 9A4 TD 47 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A1 GDTC 47 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 47 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A1 TD 47 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

27 4/3/2024 9A1 TD 48 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
8A1 GDTC 48 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1

6/3/2024 9A2 TD 49 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1
8A3 GDTC 48 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A3 TD 49 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

7/3/2024 8A2 GDTC 49 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A2 TD 50 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A4 TD 48 Nhảy cao-Thể thao tự chọn-Chạy bền còi, xào 1
9A4 TD 49 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

8/3/2024 8A1 GDTC 49 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 49 Chạy cự ly trung bình Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A1 TD 49 Nhảy cao-Thể thao tự chọn còi, xào 1

28 12/3/2024 9A1 TD 53 Ôn tập còi, xào 1
9A3 TD 53 Ôn tập còi, xào 1
8A1 GDTC 53 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1

14/3/2024 9A2 TD 53 Ôn tập còi, xào 1
8A2 GDTC 53 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 53 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A3 TD 54 KTGK II còi, xào 1

15/3/2024 8A2 GDTC 54 KTGK II Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A2 TD 54 KTGK II còi, xào 1
9A4 TD 53 Ôn tập còi, xào 1

16/3/2024 9A4 TD 54 KTGK II còi, xào 1
8A1 GDTC 54 KTGK II Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A3 GDTC 54 KTGK II Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A1 TD 54 KTGK II còi, xào 1

29 19/3/2024 9A1 TD 55 TTTC-Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A3 TD 55 TTTC-Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A1 GDTC 55 Nhảy cao còi, xào 1

21/3/2024 9A2 TD 54 KTGK II còi, xào 1
8A2 GDTC 55 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 55 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 56 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

22/3/2024 8A2 GDTC 56 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 55 TTTC-Chạy bền còi, vợt, đồng hồ bấm giây 1
9A4 TD 55 TTTC-Chạy bền còi, vợt, đồng hồ bấm giây 1

23/3/2024 9A4 TD 56 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 56 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 56 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 56 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

30 26/3/2024 9A1 TD 57 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A3 TD 57 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 57 Nhảy cao còi, xào 1

28/3/2024 9A2 TD 57 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A2 GDTC 57 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 57 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 58 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

29/3/2024 8A2 GDTC 58 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 58 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A4 TD 57 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

30/3/2024 9A4 TD 58 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 58 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 58 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 58 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

31 2/4/2024 9A1 TD 59 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A3 TD 59 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 59 Nhảy cao còi, xào 1

4/4/2024 9A2 TD 59 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A2 GDTC 59 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 59 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 60 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

5/4/2024 8A2 GDTC 60 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 60 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A4 TD 59 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

6/4/2024 9A4 TD 60 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 60 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 60 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 60 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

32 9/4/2024 9A1 TD 61 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A3 TD 61 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 61 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 61 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

11/4/2024 8A2 GDTC 61 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 61 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 62 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
8A2 GDTC 62 Nhảy cao còi, xào 1

12/4/2024 9A4 TD 61 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A4 TD 62 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

13/4/2024 8A1 GDTC 62 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 62 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 62 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A1 TD 62 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1

33 16/4/2024 9A1 TD 63 Ôn tập còi, vợt, cầu 1
9A3 TD 63 Ôn tập còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 63 Nhảy cao còi, xào 1

19/4/2024 9A2 TD 62 TTTC-Đá cầu còi, vợt, cầu 1
9A4 TD 63 Ôn tập còi, vợt, cầu 1

20/4/2024 9A4 TD 63 Ôn tập còi, vợt, cầu 1
8A1 GDTC 64 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 63 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 64 KTCK II còi, vợt, cầu 1

34 23/4/2024 8A1 GDTC 67 Nhảy cao còi, xào 1
25/4/2024 9A2 TD 65 Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1

8A2 GDTC 65 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 64 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 64 KTCKII còi, vợt, cầu 1

26/4/2024 8A2 GDTC 66 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 66 Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A4 TD 65 Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1

27/4/2024 9A4 TD 66 Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A1 GDTC 66 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 66 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 65 Chạy bền Còi, đồng hồ bấm giây 1

35 2/5/2024 9A2 TD 67 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1

8A2 GDTC 67 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 67 Nhảy cao còi, xào 1
9A3 TD 68 Ôn tập còi, vợt, cầu 1

3/5/2024 8A2 GDTC 68 Nhảy cao còi, xào 1
9A2 TD 68 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A4 TD 67 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1

4/5/2024 9A4 TD 68 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A1 GDTC 68 Nhảy cao còi, xào 1
8A3 GDTC 68 Nhảy cao còi, xào 1
9A1 TD 68 Ôn tập Còi, đồng hồ bấm giây 1

36 7/5/2024 9A1 TD 69 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1



9A3 TD 69 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A1 GDTC 69 Ôn tập còi, xào 1

9/5/2024 9A2 TD 69 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A2 GDTC 69 Ôn tập còi, xào 1
8A3 GDTC 69 Ôn tập còi, xào 1
9A3 TD 70 Kiểm tra: TCRLTT còi, vợt, cầu 1

10/5/2024 8A2 GDTC 70 KTCK II còi, xào 1
9A2 TD 70 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1
9A4 TD 69 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1

11/5/2024 9A4 TD 70 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1
8A1 GDTC 70 KTCK II còi, xào 1
8A3 GDTC 70 KTCK II còi, xào 1
9A1 TD 70 Kiểm tra: TCRLTT Còi, đồng hồ bấm giây 1

37 Không mượn













TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Thị Thu lệ

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

10 6/11 8A2 Địa 10 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 11 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 20 Khoáng sản VN Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 20 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

7/11 7A3 Địa 21 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 21 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 20 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 20 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

9/11 8A1 Địa 10 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ. Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ. Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 10 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11 7A2 Địa 21 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 22 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 22 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 21 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

16/11 7A3 Địa 23 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 23 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 11 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ. Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 11 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ. Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 22 Vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11 7A2 Địa 23 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 22 Vị trí địa lý, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

23/11 7A3 Địa 25 Phương thức con người khai thác, sd và BV TN Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 25 Phương thức con người khai thác, sd và BV TN Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 12 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 13 Chuyển động của TĐ quang MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 12 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 13 Chuyển động của TĐ quang MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

13 27/11 8A2 Địa 11 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 23 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1

28/11 7A2 Địa 25 Phương thức con người khai thác, sd và bv TN ở CP Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 26 Phương thức con người khai thác, sd và bv TN ở CP Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 26 Phương thức con người khai thác, sd và bv TN ở CP Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

30/11/2023 7A3 Địa 27 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 27 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 13 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 14 Chuyển động của TĐ quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 13 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

14 4/12 8A2 Địa 17 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 13 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 25 Phương thức con người kt, sd, bv thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 13 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 13 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1

5/12/2023 7A2 Địa 27 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 28 Châu Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 28 Châu Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 26 Phương thức con người kt, sd, bv thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1

7/12 7A3 Địa 29 CĐ: Cuộc đại phát kiến Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 29 CĐ: Cuộc đại phát kiến Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 14 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 15 Xác định phương hướng ngoài thực tế Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 14 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 15 Xác định phương hướng ngoài thực tế Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 28 Châu Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

15 11/12 8A2 Địa 12 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 14 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 28 Châu Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 14 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 14 Chuyển động của Trái đất quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 13 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 14 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

12/12 7A2 Địa 29 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1



7A4 Địa 30 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 30 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 35 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1

14/12/2023 7A3 Địa 35 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 17 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 16 Cáu tạo TĐ. Các mảng kiến tạo Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 17 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 16 Cáu tạo TĐ. Các mảng kiến tạo Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 35 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1

16 18/12 6A3 Địa 15 Xác định phương hướng ngoài thực tế Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 29 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1

19/12/2023 7A2 Địa 30 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 35 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1

21/12 7A3 Địa 31 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 30 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 15 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 17 Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 15 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 17 Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 31 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1

22/12/2023 7A3 Địa 31 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 15 Xác định phương hướng ngoài thực tế Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 15 Xác định phương hướng ngoài thực tế Máy tính, máy chiếu 1

25/12/2023 8A2 Địa 15 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 16 Cấu tạo Trái đất. Các mảng kiến tạo Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 31 Cuộc đại phát kiến địa lý Máy tính, máy chiếu 1

26/12/2023 7A4 Địa 32 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 32 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 32 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

28/12/2023 7A3 Địa 32 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 33 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 33 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

29/12/2023 7A3 Địa 33 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 16 Cấu tạo Trái đất. Các mảng kiến tạo Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 16 Cấu tạo Trái đất. Các mảng kiến tạo Máy tính, máy chiếu 1

02/01/2024 7A4 Địa 34 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 34 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 33 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

04/01/2024 7A3 Địa 34 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

05/01/2024 7A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

08/01/2024 8A2 Địa 16 Thực hành Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 17 Quá trình nội sinh và ngoại sinh Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 34 Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

09/01/2024 7A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

11/01/2024 7A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

12/01/2024 7A3 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

15/01/2024 8A2 Địa 19 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 19 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 19 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

16/01/2024 8A1 Địa 20 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 37 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Địa 37 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 
bền vững ở Bắc Mỹ

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 37 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Địa 20 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 20 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 37 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

22/01/2024 8A3 Địa 21 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 21 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 21 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

23/01/2024 7A3 Địa Lý 38 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 
bền vững ở Bắc Mỹ

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 38 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1



8A3 Địa Lý 22 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 38 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Địa Lý 22 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 22 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 38 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

29/01/2024 8A3 Địa Lý 23 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 23 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 23 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

30/01/2024 7A3 Địa Lý 39 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 
bền vững ở Bắc Mỹ

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 39 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Địa Lý 24 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 39 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Địa Lý 24 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 24 Thủy văn Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 39 Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên và 

bền vững ở Bắc Mỹ
Máy tính, máy chiếu 1

5/2/2024 8A3 Địa Lý 25 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 
KTXH nước ta

Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 25 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 

KTXH nước ta
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa Lý 25 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 
KTXH nước ta

Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa Lý 40 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 40 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 26 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 

KTXH nước ta
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Địa Lý 40 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
6/2/2024 8A1 Địa Lý 26 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 

KTXH nước ta
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa lý 26 Vai trò của TN khí hậu và TN nước đối với sự phát triển 
KTXH nước ta

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 40 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

19/2/2024 8A3 Địa Lý 27 Vai trò TN khí hậu và TN nước đối với KH và TV Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 27 Vai trò TN khí hậu và TN nước đối với KH và TV Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 27 Vai trò TN khí hậu và TN nước đối với KH và TV Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

20/2/2024 7A3 Địa Lý 41 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 41 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 28 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Địa Lý 41 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 28 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa lý 28 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 41 Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ Máy tính, máy chiếu 1

26/2/2024 8A3 Địa Lý 29 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 29 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa Lý 29 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
27/2/2024 7A3 Địa Lý 42 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Địa Lý 42 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 
dung rừng Amazon

Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 30 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Địa Lý 42 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 
dung rừng Amazon

Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 30 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa lý 30 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 42 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

4/3/2024 8A3 Địa Lý 31 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 31 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 

Nam
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa Lý 31 Tác động biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt 
Nam

Máy tính, máy chiếu 1
11/3/2024 8A2 Địa Lý 33 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
12/3/2024 8A2 Địa lý 34 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

7A2 Địa lý 43 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 
dung rừng Amazon

Máy tính, máy chiếu 1
18/3/2024 8A3 Địa Lý 33 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Địa Lý 33 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 35 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

19/3/2024 7A3 Địa Lý 44 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 
dung rừng Amazon

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 44 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Địa Lý 34 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 44 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Địa Lý 34 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 36 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 45 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

25/3/2024 8A3 Địa Lý 35 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 35 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 37 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1

26/3/2024 7A3 Địa Lý 45 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 
dung rừng Amazon

Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 45 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

8A3 Địa Lý 36 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 45 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

8A1 Địa Lý 36 Thổ nhưỡng Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 38 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 45 Đặc điểm dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác sử 

dung rừng Amazon
Máy tính, máy chiếu 1

1/4/2024 8A3 Địa Lý 37 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 37 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 39 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1

2/4/2024 7A3 Địa Lý 46 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 46 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 38 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 46 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 38 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 40 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 47 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1

8/4/2024 8A3 Địa Lý 39 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 39 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1



8A2 Địa Lý 41 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
9/4/2024 7A3 Địa Lý 48 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Địa Lý 48 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 40 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 49 Châu Đại dương Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 40 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 42 Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long. Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 50 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1

15/4/2024 8A3 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kỳ Máy tính, máy chiếu 1

16/4/2024 7A3 Địa Lý 51 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý Kiểm tra Tin học Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý Kiểm tra GDCD Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 50 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 43 Sinh vật Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa lý 45 Biển đông Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 51 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1

22/4/2024 8A3 Địa Lý Kiểm tra môn Văn Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý Kiểm tra môn Văn Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa Lý 46 Phạm vi biển đông, Các vùng biển Việt Nam ở Biển Đông. 

Đặc tự nhiên biển đảo
Máy tính, máy chiếu 1

23/4/2024 7A3 Địa Lý 52 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa Lý 51 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa Lý 43 Sinh vật Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa Lý 51 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa Lý 44 Phạm vi biển đông, Các vùng biển Việt Nam ở Biển Đông. 

Đặc tự nhiên biển đảo
Máy tính, máy chiếu 1

8A2 Địa lý 47 Phạm vi biển đông, Các vùng biển Việt Nam ở Biển Đông. 
Đặc tự nhiên biển đảo

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa lý 52 Châu Nam cực Máy tính, máy chiếu 1



TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG

SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024

Họ và tên giáo viên: 

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
BGH

10 7/11/2023 9A3 Địa Lý 19 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 20 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 19 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 19 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Máy tính, máy chiếu 1

10/11/2023 9A1 Địa Lý Kiểm tra Tiếng Anh Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 20 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 20 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 20 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

11 14/11/2023 9A3 Địa Lý 21 Vùng đồng bằng Sông Hồng Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 20 Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 21 Vùng đồng bằng Sông Hồng Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 21 Vùng đồng bằng Sông Hồng Máy tính, máy chiếu 1

17/11/2023 9A2 Địa Lý 22 Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 21 Vùng đồng bằng Sông Hồng Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 22 Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 22 Vùng đồng bằng Sông Hồng (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

12 21/11/2023 9A3 Địa Lý 23 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân 
lương thực theo đầu người 

Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 22 Vùng đồng bằng Sông Hồng (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 23 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân 

lương thực theo đầu người 
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 23 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân 
lương thực theo đầu người 

Máy tính, máy chiếu 1
24/11/2023 9A2 Địa Lý 24 Vùng Bắc Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Địa Lý 23 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân 
lương thực theo đầu người 

Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 24 Vùng Bắc Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 24 Vùng Bắc Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1

13 28/11/2023 9A3 Địa Lý 25 Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 24 Vùng Bắc Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 25 Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 25 Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

01/12/2023 9A2 Địa Lý 26 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 25 Vùng Bắc Trung Bộ (Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 26 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 26 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1

14 5/12/2023 9A3 Địa Lý 27 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ(Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 26 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 27 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ(Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 27 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ(Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

8/12/2023 9A2 Địa Lý 28 Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 27 Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ(Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 28 Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 28 Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1

15 12/12/2023 9A3 Địa Lý 29 Vùng Tây Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 28 Thực hành : Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 29 Vùng Tây Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 29 Vùng Tây Nguyên Máy tính, máy chiếu 1

15/12/2023 9A2 Địa Lý 30 Vùng Tây Nguyên( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 29 Vùng Tây Nguyên Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 30 Vùng Tây Nguyên( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 30 Vùng Tây Nguyên( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

16 19/12/2023 9A3 Địa Lý Coi thi môn Công Nghệ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 30 Vùng Tây Nguyên ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 31 Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây 

Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 31 Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây 
Nguyên

Máy tính, máy chiếu 1
22/12/2023 9A2 Địa Lý Coi Thi Môn Toán Máy tính, máy chiếu 1

9A1 Địa Lý Thi Tiếng Anh Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 32 Vùng Đông Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 31 Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây 

Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

17 26/12/2023 9A3 Địa Lý 32 Vùng Đông Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 32 Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây 

Nguyên
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Địa Lý 32 Vùng Đông Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 33 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

29/12/2023 9A2 Địa Lý 33 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 33 Vùng Đông Nam Bộ Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 34 Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 34 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

18 2/1/2024 9A1 Địa Lý 34 Kiểm Tra cuối kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 34 Kiểm Tra cuối kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 35 Kiểm Tra cuối kì 1 Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 35 Kiểm Tra cuối kì 1 Máy tính, máy chiếu 1

5/1/2024 9A2 Địa Lý 35 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 35 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 36 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 36 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

18 9/1/2024 9A1 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1

12/1/2024 9A2 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý Ôn tập kì I Máy tính, máy chiếu 1

19 16/1/2024 6A3 Địa Lý 19 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 36 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 19 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 19 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1

18/1/2024 6A2 Địa Lý 19 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 20 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 20 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 19 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 36 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

19/1/2024 6A4 Địa Lý 20 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 20 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa Lý 36 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1



6A1 Địa Lý 20 Núi lửa và động đất Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 36 Vùng Đông Nam Bộ ( Tiếp) Máy tính, máy chiếu 1

20 23/1/2024 6A3 Địa Lý 21 Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 37 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 21 Các dạng địa hình chính trên Trái đất. Khoáng sản. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 21 Các dạng địa hình chính trên Trái đất. Khoáng sản. Máy tính, máy chiếu 1

25/1/2024 6A2 Địa Lý 21 Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 22 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 22 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 21 Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 37 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long Máy tính, máy chiếu 1

26/1/2024 6A1 Địa Lý 22 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 22 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 37 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 22 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 37 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long Máy tính, máy chiếu 1

21 30/1/2024 6A3 Địa Lý 23 Thực hành: Đọc lược đồ có tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 38 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 23 Thực hành: Đọc lược đồ có tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 23 Thực hành: Đọc lược đồ có tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Máy tính, máy chiếu 1

1/2/2024 6A2 Địa Lý 23 Thực hành: Đọc lược đồ có tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 24 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 24 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 23 Thực hành: Đọc lược đồ có tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 38 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1

2/2/2024 6A1 Địa Lý 24 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 24 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 38 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 24 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 38 Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1

22 6/2/2024 6A3 Địa Lý 25 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 39 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của nghành thủy sản ở Đồng Bằng Sông Cửu 
Long

Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 25 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 25 Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió Máy tính, máy chiếu 1

8/2/2023 6A2 Địa Lý Nghỉ tết
6A5 Địa Lý Nghỉ tết
6A3 Địa Lý Nghỉ tết
6A4 Địa Lý Nghỉ tết
9A3 Địa Lý Nghỉ tết

9/2/2024 6A1 Địa Lý Nghỉ tết
6A2 Địa Lý Nghỉ tết
9A1 Địa Lý Nghỉ tết
6A4 Địa Lý Nghỉ tết
9A2 Địa Lý Nghỉ tết

23 13/2/2024 6A3 Địa Lý Nghỉ tết

9A4 Địa Lý Nghỉ tết
6A1 Địa Lý Nghỉ tết
6A5 Địa Lý Nghỉ tết

15/2/2024 6A2 Địa Lý 27 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 27 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 27 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 27 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 40 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1

16/2/2024 6A1 Địa Lý 27 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 28 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 40 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 28 Nhiệt độ không khí. Mây và mưa. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 40 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1

24 20/2/2024 6A3 Địa Lý 29 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 41 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo ( tiếp ) Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 29 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 29 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1

22/2/2024 6A2 Địa Lý 29 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 30 Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 30 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 29 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 41 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1

23/2/2024 6A1 Địa Lý 30 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 30 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 41 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 30 Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 41 Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển - đảo Máy tính, máy chiếu 1

25 27/2/2024 6A3 Địa Lý 31 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 42 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 31 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 31 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1

29/2/2024 6A2 Địa Lý 31 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 32 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 32 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 31 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 42 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

1/3/2024 6A1 Địa Lý 32 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 32 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 42 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 32 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 42 Ôn tập kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

26 5/3/2024 6A3 Địa Lý 33 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý / Kiểm tra giữa kì môn GDCD Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 33 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 33 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. Máy tính, máy chiếu 1

7/3/2024 6A2 Địa Lý / Kiểm tra giữa kì KHTN Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý / Kiểm tra giữa kì KHTN Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 34 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 33 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 43 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1



8/3/2024 6A1 Địa Lý 34 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 33 Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước. Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 43 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 34 Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 43 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

27 12/3/2024 6A3 Địa Lý 35 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 44 Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí. Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 35 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 35 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1

14/3/2024 6A2 Địa Lý 35 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 36 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 36 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 35 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 44 Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí. Máy tính, máy chiếu 1

15/3/2024 6A1 Địa Lý 36 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 36 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 44 Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí. Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 36 Kiểm tra giữa kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 44 Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu nghành công nghiệp dầu khí. Máy tính, máy chiếu 1

28 19/3/2024 6A3 Địa Lý 37 Biển và đại dương Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 45 Địa lí Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 37 Biển và đại dương Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 37 Biển và đại dương Máy tính, máy chiếu 1

21/3/2024 6A2 Địa Lý 37 Biển và đại dương Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 38 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 38 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 37 Biển và đại dương Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 45 Địa lí Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

22/3/2024 6A1 Địa Lý 38 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 38 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 45 Địa lí Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 38 Kiểm tra thường xuyên Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 45 Địa lí Hà Nội Máy tính, máy chiếu 1

29 26/3/2024 6A3 Địa Lý 39 Lớp đất trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 46 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 39 Lớp đất trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 39 Lớp đất trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1

28/3/2024 6A2 Địa Lý 39 Lớp đất trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 40 Lớp đất trên Trái Đất (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 40 Lớp đất trên Trái Đất (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 39 Lớp đất trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 46 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1

29/3/2024 6A1 Địa Lý 40 Lớp đất trên Trái Đất (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 40 Lớp đất trên Trái Đất (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 46 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 40 Lớp đất trên Trái Đất (tiếp) Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 46 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1

30 2/4/2024 6A3 Địa Lý 41 Sự sống trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 47 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 41 Sự sống trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 41 Sự sống trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1

4/4/2019 6A2 Địa Lý 41 Sự sống trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 42 Rừng nhiệt đới Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 42 Rừng nhiệt đới Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 41 Sự sống trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 47 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1

5/4/2024 6A1 Địa Lý 42 Rừng nhiệt đới Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 42 Rừng nhiệt đới Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 47 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 42 Rừng nhiệt đới Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 47 Địa lí Hà Nội (tiếp theo). Máy tính, máy chiếu 1

31 9/4/2024 6A3 Địa Lý 43 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 48 Thực hành : Địa lí Hà Nội . Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 43 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 43 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1

12/4/2024 6A2 Địa Lý 43 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 44 Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 44 Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 43 Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 48 Thực hành : Địa lí Hà Nội . Máy tính, máy chiếu 1

13/4/2024 6A1 Địa Lý 44 Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 44 Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 48 Thực hành : Địa lí Hà Nội . Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 44 Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 48 Thực hành : Địa lí Hà Nội . Máy tính, máy chiếu 1

32 16/4/2024 6A3 Địa Lý 45 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 49 Luyện tập: Rèn kỹ năng địa lí Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 45 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 45 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1

18/4/2024 6A2 Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý Nghỉ lễ GTHV Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý Máy tính, máy chiếu 1

19/4/2024 6A1 Địa Lý 46 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 45 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 49 Luyện tập: Rèn kỹ năng địa lí Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 45 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 49 Luyện tập: Rèn kỹ năng địa lí Máy tính, máy chiếu 1

33 23/4/2024 6A3 Địa Lý 46 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 50 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 47 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 46 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1

25/4/2024 6A2 Địa Lý 46 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 47 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1



6A3 Địa Lý 47 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 46 Dân số và sự phân bố dân cư trên Thế giới Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 50 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

26/4/2024 6A1 Địa Lý 48 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 47 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 50 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 47 Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 50 Ôn tập Máy tính, máy chiếu 1

34 30/4/2024 6A3 Địa Lý Nghỉ lễ 
Nghỉ lễ 

9A4 Địa Lý Nghỉ lễ 
6A1 Địa Lý Nghỉ lễ 
6A5 Địa Lý Nghỉ lễ 

2/5/2024 6A2 Địa Lý 48 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 48 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 48 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 48 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 51 Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

3/5/2024 6A1 Địa Lý 49 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 49 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 49 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý Ôn tập cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

35 7/5/2024 6A3 Địa Lý 49 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 52 Kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 50 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 49 Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững. Máy tính, máy chiếu 1

9/5/2024 6A2 Địa Lý 50 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 50 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 50 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 50 Thực hành : Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 52 Kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

10/5/2024 6A1 Địa Lý 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 52 Kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 51 Ôn tập kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 52 Kiểm tra cuối kì II Máy tính, máy chiếu 1

36 14/5/2024 6A3 Địa Lý 51 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 51 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1

16/5/2024 6A2 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 52 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1

17/5/2024 6A1 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 53 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1

37 21/5/2024 6A3 Địa Lý 53 Kiểm tra cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
Máy tính, máy chiếu 1

9A4 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa Lý 54 Kiểm tra cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 53 Kiểm tra cuối kì Máy tính, máy chiếu 1

23/5/2024 6A2 Địa Lý 54 Kiểm tra cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 53 Kiểm tra cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1

24/5/2024 6A1 Địa Lý 55 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa Lý 55 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa Lý 54 Ôn tập cuối kì Máy tính, máy chiếu 1
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SỔ ĐĂNG KÍ MƯỢN ĐỒ DÙNG DẠY HỌC NĂM HỌC 2023 - 2024 HỌC KỲ I

Họ và tên giáo viên: 

Tuần Ngày dạy Lớp Môn PPCT Tên bài dạy học Tên đồ dùng, thiết bị dạy học Số lượng Ghi chú Nhận xét 
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6 9/10 9A3 Địa 10 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự 
...

Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Địa 10 Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự 
...

Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Địa 11 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 11 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

11/10 7A3 Địa 11 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 11 Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Á Máy tính, máy chiếu 1

12/10 9A2 Địa 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
và phân bố công nghiệp

Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

và phân bố công nghiệp
Máy tính, máy chiếu 1

9A3 Địa 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 
và phân bố công nghiệp

Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 5 Địa hình Việt Nam (tt) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển 

và phân bố công nghiệp
Máy tính, máy chiếu 1

7A1 Địa 12 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 12 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 12 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1

13/10 6A1 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 
đường...

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 12 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

14/10 9A4 Địa 12 Sự phát triển ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 12 Sự phát triển ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 6 Địa hình Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 6 Địa hình Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

7 16/10 9A3 Địa 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 7 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

9A2 Địa 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 7 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

7A4 Địa 13 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 13 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 7 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

18/10 7A3 Địa 13 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 13 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á Máy tính, máy chiếu 1

19/10 9A2 Địa 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụMáy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụMáy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 6 Địa hình Việt Nam (tt) Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 14 Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 14 Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 14 Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á Máy tính, máy chiếu 1

20/10 6A1 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 
đường...

Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 14 Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 6 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm 

đường...
Máy tính, máy chiếu 1

21/10 9A4 Địa 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụMáy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 13 Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụMáy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 6 Địa hình Việt Nam (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 6 Địa hình Việt Nam (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1

8 23/10 9A3 Địa 15 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 8 Lược đồ trí nhớ Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa 15 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 8 Lược đồ trí nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 15 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 15 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 8 Lược đồ trí nhớ Máy tính, máy chiếu 1

25/10 7A3 Địa 15 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 15 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1

26/10 9A2 Địa 17 Ôn thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 15 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Máy tính, máy chiếu 1
9A3 Địa 17 Ôn thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 7 Địa hình Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa 15 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 17 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 17 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 17 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1

27/10 6A1 Địa 8 Lược đồ trí nhớ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 17Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 8 Lược đồ trí nhớ Máy tính, máy chiếu 1

28/10 9A4 Địa 17 Ôn thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
9A1 Địa 17 Ôn thi giữa kì I Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 7 Địa hình Việt Nam (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 7 Địa hình Việt Nam (tiếp theo) Máy tính, máy chiếu 1

9 30/10 9A3 Địa 16 TH: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 10 Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Máy tính, máy chiếu 1
9A2 Địa 16 TH: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 10 Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 18 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 18 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 10 Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Máy tính, máy chiếu 1

1/11 7A3 Địa 18 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 18 Bản đồ chính trị châu Á Máy tính, máy chiếu 1

2/11 9A2 Địa 19 Khái quát về vùng trung du và miền núi Bắc Bộ Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 9 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
9A4 Địa 16 TH: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 19Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 19Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 19Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.Máy tính, máy chiếu 1

3/11 6A1 Địa 10 Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 19Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 10 Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Máy tính, máy chiếu 1

4/11 9A1 Địa 16 TH: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 9 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 9 Khoáng sản Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1

6/11 7A1 Địa 20 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 20 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
8A2 Địa 10 Khoáng sản VN Máy tính, máy chiếu 1
6A1 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 20 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
6A3 Địa 11 Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 20 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

7/11 7A3 Địa 21 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 21 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 21 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 21 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

9/11 8A1 Địa 10 Khoáng sản VN Máy tính, máy chiếu 1
6A2 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 11 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 10 Khoáng sản VN Máy tính, máy chiếu 1

14/11 7A2 Địa 22 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 22 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 22 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 22 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

16/11 7A3 Địa 23 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 23 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 11 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 11 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 12 Chuyển động tự quay quanh trục của TĐ Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 23 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

21/11 7A2 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A3 Địa 24 Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1
7A1 Địa 23 Vị trí địa lí, đặc điểm TN Châu Phi Máy tính, máy chiếu 1

23/11 7A3 Địa 25 Phương thức con người kt,sd bv TN Máy tính, máy chiếu 1
7A4 Địa 25 Phương thức con người kt,sd bv TN Máy tính, máy chiếu 1
8A1 Địa 12 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A5 Địa 13 Chuyển động của TĐ quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
8A3 Địa 12 Khí hậu Việt Nam Máy tính, máy chiếu 1
6A4 Địa 13 Chuyển động của TĐ quanh MT, hệ quả Máy tính, máy chiếu 1
7A2 Địa 25 Phương thức con người kt,sd bv TN Máy tính, máy chiếu 1


















